
Thôn/tổ dân phố Xã, thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xã Sơn Châu

1 1 Nguyễn Thị Vỵ 1 05/08/1955 Nữ 1 Đình Sơn Châu 1

2 2 Phạm Thị Hiển 1 10/05/1934 Nữ 1 Đình Sơn Châu 1 1

3 1 Trần Thị Cháu 1 01/01/1922 Nữ 1 Đình Sơn Châu 1 1

2 Nguyễn Thị Liên 3 01/01/1963 Nữ 1 Đình Sơn Châu

4 1 Nguyễn Lân 1 01/01/1961 Nam 1 Đình Sơn Châu 1 1

5 1 Trần Thị Hiêm 1 14/03/1953 Nữ 1 Đình Sơn Châu 1

6 1 Nguyễn Thị Vân 1 18/09/1945 Nữ 1 Đình Sơn Châu 1

7 1 Trần Công Tuyển 1 04/02/1961 Nam 1 Đình Sơn Châu 1

2 Nguyễn Thị Huệ 2 08/05/1967 Nữ 1 Đình Sơn Châu

3 Trần Minh Hải 3 2/10/1992 Nam 1 Đình Sơn Châu

4 Hồ Thị Thanh 5 3/12/1998 Nữ 1 Đình Sơn Châu

5 Trần Trung Đức 5 9/15/2020 Nam 1 Đình Sơn Châu

6 Trần Thị Thu Hằng 5 2/8/2022 Nữ 1 Đình Sơn Châu

8 1 Đinh Thị Lý 1 6/20/1952 Nữ 1 Đình Sơn Châu 1

9 1 Nguyễn Trọng Thể 1 8/14/1969 Nam 1 Đình Sơn Châu 1

2 Đào Thị Hiền 2 5/2/1969 Nữ 1 Đình Sơn Châu

10 1 Trần Tùng 1 1/1/1968 Nam 1 Yên Thịnh Sơn Châu 1 1
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11 1 Trần Thị Khương 1 1/1/1925 Nữ 1 Yên Thịnh Sơn Châu 1 1

12 1 Trần Thị Long 1 5/20/1965 Nữ 1 Yên Thịnh Sơn Châu 1 1

13 1 Dương Thị Cửu 1 7/1/1941 Nữ 1 Yên Thịnh Sơn Châu 1 1

14 1 Văn Thị Xuân 1 2/28/1931 Nữ 1 Tháp Sơn Sơn Châu 1 1

15 1 Văn Thị Tuyết 1 4/28/1966 Nữ 1 Tháp Sơn Sơn Châu 1 1

16 1 Trần Ngọc Anh 1 2/12/1963 Nam 1 Tháp Sơn Sơn Châu

2 Trần Mạnh Hùng 3 12/15/1993 Nam 1 Tháp Sơn Sơn Châu

3 Trần Thị Thu Nga 3 8/6/1998 Nữ 1 Tháp Sơn Sơn Châu

17 1 Văn Thị Hường 1 2/15/1929 Nữ 1 Tháp Sơn Sơn Châu 1

18 1 Lê Thị Hồng Long 1 3/20/1963 Nữ 1 Tháp Sơn Sơn Châu 1 1

19 1 Lê Thị Thế 1 12/15/1956 Nữ 1 Đông Sơn Châu 1

2 Lê Thị Hòa 5 9/3/1963 Nữ 1 Đông Sơn Châu

20 1 Nguyễn Thị Mai 1 5/4/1972 Nữ 1 Đông Sơn Châu 1

2 Nguyễn Thị Trang 3 6/5/1995 Nữ 1 Đông Sơn Châu

3 Nguyễn Văn Dưỡng 3 5/20/1999 Nam 1 Đông Sơn Châu

4 Nguyễn Thị Diệp 3 6/10/2010 Nữ 1 Đông Sơn Châu

21 1 Nguyễn Thị Minh 1 9/5/1947 Nữ 1 Đông Sơn Châu 1 1

22 1 Nguyễn Phúc 1 8/1/1974 Nam 1 Đông Sơn Châu

2 Nguyễn Thị Minh Đăng 2 12/25/1972 Nữ 1 Đông Sơn Châu

3 Nguyễn Mỹ Linh 3 6/2/2005 Nữ 1 Đông Sơn Châu

4 Nguyễn Thủy Tiên 3 4/15/2008 Nữ 1 Đông Sơn Châu

23 1 Nguyễn Thị Mai 1 5/4/1941 Nữ 1 Đông Sơn Châu 1 1

24 1 Nguyễn Thị Duyên 1 1/1/1952 Nữ 1 Đông Sơn Châu 1

25 1 Lê Quốc Khánh 1 6/5/1984 Nam 1 Nam Đoài Sơn Châu

2 Lê Thị Tươi 2 7/16/1993 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu

3 Lê Xuân Tài 3 2/26/2016 Nam 1 Nam Đoài Sơn Châu

26 1 Nguyễn Thị Ngà 1 5/18/1986 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu 1

2 Phan Tường Vy 3 12/11/2018 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu

3 Phan Quang Đại 3 10/17/2020 Nam 1 Nam Đoài Sơn Châu

27 1 Hà Thị Hoa 1 8/10/1964 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu 1 1

2 Hà Thị Bình 5 2/1/1970 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu 1

28 1 Văn Thị Hương 1 2/1/1960 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu 1 1

29 1 Phạm Thị Manh 1 1/18/1950 Nữ 1 Nam Đoài Sơn Châu 1

30 1 Nguyễn Anh 1 10/9/1949 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu

2 Võ Thị Xê 2 6/23/1954 Nữ 1 Sinh Cờ Sơn Châu 1



3 Nguyễn Cao Cường 3 8/10/1979 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu

4 Nguyễn Thị Đào 3 4/6/1984 Nữ 1 Sinh Cờ Sơn Châu

5 Nguyễn Đức Tài 5 10/22/2020 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu

31 1 Trần Thanh Sơn 1 6/10/1966 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu

2 Đậu Thị Thủy 2 3/20/1968 Nữ 1 Sinh Cờ Sơn Châu

3 Trần Thị Hồng Ny 3 5/9/1992 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu

4 Nguyễn Thị Huyền Thu 3 8/15/2001 Nữ 1 Sinh Cờ Sơn Châu

5 Trần Thành Đạt 5 4/16/2020 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu

32 1 Trần Đình Cảnh 1 9/1/1960 Nam 1 Sinh Cờ Sơn Châu 1

2 Nguyễn Thị Hà 2 9/25/1962 Nữ 1 Sinh Cờ Sơn Châu

3 Trần Thị Hằng 3 9/20/1990 Nữ 1 Sinh Cờ Sơn Châu 1

33 1 Lê Thị Thanh 1 1/1/1954 Nữ 1 Bãi Trạm Sơn Châu 1

34 1 Hồ Thị Huệ 1 11/20/1960 Nữ 1 Bãi Trạm Sơn Châu 1

Xã Quang Diệm

1 1 Trần Thị Hoa 1 10/10/1964 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm x

2 Phan Trần Như Quỳnh 5 20/04/2015 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm

2 1 Võ Thị Thanh 1 1/29/1929 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm x x

3 1 Từ Đăng Hà 1 1946 Nam Kinh Tân Sơn Quang Diệm x

2 Đặng Thị Hồng Thanh 2 15/5/1948 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm

4 1 Ngô Hoè 1 1952 Nam Kinh Tân Sơn Quang Diệm x

2 Lê Thị Thành 2 01/01/1952 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm

3 Trần Thị Mai Phương 5 03/5/2010 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm

5 1 Tô Thị Tý 1 1933 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm x x

6 1 Nguyễn Thanh Nhàn 1 22/11/1965 Nam Kinh Tân Sơn Quang Diệm

7 1 Nguyễn Thị Giáo 1 10/25/1953 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm

2 Phan Nguyễn Sắc Phong 5 10/24/2005 Nam Kinh Tân Sơn Quang Diệm

8 1 Nguyễn Thị Thu 1 15/10/1961 Nữ Kinh Tân Sơn Quang Diệm x

9 1 Trần Thị Tiến 1 20/04/1935 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm x x

10 1 Nguyễn Thị Xuân 1 02/5/1962 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm

2 Nguyễn Thị Thùy 3 09/01/2006 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm

11 1 Nguyễn Thị Xuân 1 1936 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm x

2 Nguyễn Thị Thủy 3 30/11/1962 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm

3 Nguyễn Thị Hồng 5 22/10/2003 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm

4 Nguyễn Đình Phong 5 12/10/2020 Nam Kinh Tân Thủy Quang Diệm

12 1 Lê Thị Thi 1 27/07/1944 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm x



13 1 Nguyễn Đặng Sơn 1 26/10/1989 Nam Kinh Tân Thủy Quang Diệm

2 Hoàng Thị Lan 2 15/11/1994 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm

3 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 3 22/12/2015 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm

4 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 3 04/12/2017 Nam Kinh Tân Thủy Quang Diệm

14 1 Tô Thị Đường 1 5/7/1950 Nữ Kinh Tân Thủy Quang Diệm X

15 1 Nguyễn Thị Vinh 1 18/10/1938 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm  x

2 Nguyễn Thị Anh 3 28/12/1969 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

16 1 Nguyễn Thị Huế 1 26/12/1950 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm x

17 1 Nguyễn Thanh Hải 1 20/12/1978 Nam Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

2 Trần Thị Chung 2 03/10/1981 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

3 Nguyễn Thanh Trúc 3 27/9/2012 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

4 Nguyễn Thanh Hằng 3 24/10/2015 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

5 Nguyễn Thanh Trà 3 22/12/2018 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

18 1 Nguyễn Thị Yến 1 08/5/1992 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

2 Nguyễn Thị Kiều Oanh 3 08/9/2018 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm

19 1 Nguyễn Thị Tân 1 10/8/1961 Nữ Kinh Đồng Phúc Quang Diệm x

20 1 Nguyễn Thị Phương 1 1950 Nữ Kinh Yên Long Quang Diệm x X

21 1 Phan Xuân Lý 1 9/20/1957 nam Kinh Yên Long Quang Diệm x X

2 Hồ Thị Hòa 2 6/1/1960 Nữ Kinh Yên Long Quang Diệm

22 1 Nguyễn Thị Việt 1 12/05/1947 Nữ Kinh Yên Long Quang Diệm X

23 1 Lê Thị Điều 1 10/04/1937 Nữ Kinh Yên Long Quang Diệm x x

24 1 Nguyễn Thị Yến 1 18/6/1932 Nữ Kinh Yên Long Quang Diệm x X

25 1 Nguyễn Văn Sự 1 10/10/1946 Nam Kinh Yên Long Quang Diệm x X

2 Phan Thị Hợp 2 24/8/1950 Nữ Kinh Yên Long Quang Diệm

26 1 Nguyễn Thị Hương 1 12/02/1939 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm x X

27 1 Cao Thị Lan 1 20/3/1956 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm x X

2 Nguyễn Anh Tuấn 3 01/10/1983 Nam Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

3 Đoàn Thị Lương 3 05/8/1983 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

4 Nguyễn Đoàn Gia Bảo 5 09/11/2014 Nam Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

5 Nguyễn Anh Trọng Kính 5 09/9/2011 Nam Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

28 1 Lê Thị Tân 1 04/7/1959 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm X

29 1 Nguyễn Thị Nhị 1 1933 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm x x

30 1 Nguyễn Thị Sâm 1 08/9/1973 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

2 Nguyễn Bùi Khánh Thiện 3 15/11/2013 Nam Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

31 1 Nguyễn Thị Minh 1 01/02/1969 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm   



32 1 Hồ Thị Vân 1 01/03/1930 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm X x

33 1 Nguyễn Văn Hường 1 10/8/1946 Nam Kinh Đồng Tiến Quang Diệm x

2 Trần Thị Mậu 2 03/5/1946 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

34 1 Dương Đình Tý 1 16/02/1949 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm x

2 Lê Thị Hòa 2 10/4/1951 Nữ Kinh Đồng Tiến Quang Diệm

35 1 Đinh Thị Kim Liên 1 04/10/1955 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm X

36 1 Dương Thị Cường 1 05/10/1946 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm X

37 1 Hồ Tạo 1 20/02/1931 Nam Kinh Hữu Trạch Quang Diệm x X

38 1 Lê Thị Xanh 1 28/04/1946 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm x X

39 1 Đinh Công Vị 1 11/12/1970 Nam Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

2 Đào Thị Thân 2 10/8/1978 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

3 Đinh Thị Phương Thái 3 06/12/2007 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

4 Đinh Thị Phương Bình 3 01/9/2011 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

40 1 Lê Thị Oanh 1 20/7/1975 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

2 Hoàng Lê Phương Dung 3 11/02/2005 Nữ Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

3 Hoàng Phi Diệu 3 24/11/2006 Nam Kinh Hữu Trạch Quang Diệm

41 1 Nguyễn Thị Vân 1 15/6/1979 Nữ Kinh Xuân Mai Quang Diệm x X

2 Nguyễn Thị Hà Phương 3 23/12/2017 Nữ Kinh Xuân Mai Quang Diệm

42 1 Hoàng Thế Vinh 1 2/15/1957 Nam Kinh Xuân Mai Quang Diệm x X

43 1 Trần Bình Quỵ 1 20/8/1939 nam Kinh Xuân Mai Quang Diệm x x

2 Phạm Thị Ngụ 2 20/02/1936 Nữ Kinh Xuân Mai Quang Diệm

44 1 Hoàng Thị Nhàn 1 1958 Nữ Kinh Xuân Mai Quang Diệm x X

45 1 Nguyễn Thị Hương 1 20/6/1945 Nữ Kinh Xuân Mai Quang Diệm x

46 1 Nguyễn Tường 1 1934 Nam Kinh Quang Thủy Quang Diệm x x

2 Nguyễn Thị Tâm 2 01/01/1935 Nữ Kinh Quang Thủy Quang Diệm

47 1 Nguyễn Thị An 1 21/01/1951 Nữ Kinh Quang Thủy Quang Diệm x

48 1 Lê Thị Phượng 1 10/02/1938 Nữ Kinh Quang Thủy Quang Diệm x x

49 1 Nguyễn Thị Cưu 1 17/8/1929 Nữ Kinh Quang Thủy Quang Diệm

2 Hồ Viết Nhật 3 12/10/1966 Nam Kinh Quang Thủy Quang Diệm

3 Phan Thị Dụng 3 19/01/1965 Nữ Kinh Quang Thủy Quang Diệm

50 1 Nguyễn Văn Tình 1 12/02/1948 Nam Kinh Đồng Sơn Quang Diệm x

2 Nguyễn Thị Hiếu 2 10/02/1955 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

51 1 Phan Xuân Huỳnh 1 18/5/1957 Nam Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

2 Hồ Thị Thìn 2 25/12/1954 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

3 Phan Anh Trình 3 17/3/1993 Nam Kinh Đồng Sơn Quang Diệm



52 1 Nguyễn Thị Hiền 1 29/12/1937 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm x x

53 1 Nguyễn Thị Ngân 1 05/04/1953 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm x

54 1 Hà Thị Liệu 1 20/02/1942 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm x x

55 1 Nguyễn Thị Hợi 1 20/04/1945 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm x

56 1 Nguyễn Đình Hạnh 1 01/01/1967 Nam Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

2 Nguyễn Thị Lành 2 25/02/1966 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 26/8/2003 Nữ Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

4 Nguyễn Đình Tuấn Anh 3 05/04/2019 Nam Kinh Đồng Sơn Quang Diệm

57 1 Lê Thị Xanh 1 21/11/1943 Nữ Kinh  Đông Phố Quang Diệm x

58 1 Hồ Thị Lài 1 05/4/1954 Nữ Kinh  Đông Phố Quang Diệm x

59 1 Nguyễn Thị Vinh 1 23/4/1957 Nữ Kinh  Đông Phố Quang Diệm x

60 1 Nguyễn Huy Bằng 1 26/5/1974 Nam Kinh  Đông Phố Quang Diệm x x

61 1 Nguyễn Lưu 1 01/6/1928 Nam Kinh  Đông Phố Quang Diệm x x

2 Hoàng Thị Loan 2 02/10/1935 Nữ Kinh  Đông Phố Quang Diệm

62 1 Lê Thị Luyến 1 12/10/1970 Nữ Kinh  Đông Phố Quang Diệm

63 1 Nguyễn Thị Nguyệt 1 01/06/1958 Nữ Kinh  Đông Phố Quang Diệm

64 1 Nguyễn Thị Xanh 1 30/12/1962 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

2 Nguyễn Thị Kim Dung 3 23/3/2002 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

3 Nguyễn Đức Đạt 3 08/3/2004 Nam Kinh Hà Sơn Quang Diệm

65 1 Phan Xuân Trung 1 3/2/1988 Nam Kinh Hà Sơn Quang Diệm

2 Nguyễn Thị Xuyến 2 17/02/1988 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

3 Phan Thanh Hưng 3 28/02/2013 Nam Kinh Hà Sơn Quang Diệm

4 Phan Thảo My 3 23/04/2016 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

5 Phan Quỳnh Ánh 3 18/7/2018 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

6 Phan Quỳnh Trang 3 17/07/2018 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

66 1 Cao Thị Trạch 1 1921 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm x x

67 1 Phạm Thị Sỹ 1 03/3/1936 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm x x

2 Nguyễn Thị Đức 3 20/10/1962 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

68 1 Nguyễn Dương 1 1931 Nam Kinh Hà Sơn Quang Diệm x x

2 Phạm Thị Nhị 2 1933 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

69 1 Phạm Mẫu Tuyến 1 08/10/1972 Nam Kinh Hà Sơn Quang Diệm

2 Nguyễn Thị Hương 2 29/9/1982 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

3 Phạm Thị Lê Na 3 03/5/2018 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

4 Phạm Hải Đăng 3 18/01/2020 Nam Kinh Hà Sơn Quang Diệm

70 1 Đặng Thị Huệ 1 10/3/1938 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm x X



71 1 Bùi Thị Duyên 1 20/10/1964 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm x

2 Bùi Thị Tuyết 3 20/10/1963 Nữ Kinh Hà Sơn Quang Diệm

72 1 Bùi Thị Phương 1 20/8/1929 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

73 1 Nguyễn Thị Đàn 1 18/9/1944 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x

74 1 Trần Thị Thìn 1 10/02/1942 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

75 1 Nguyễn Thị Việt 1 26/3/1933 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

76 1 Nguyễn Văn Nông 1 10/3/1939 Nam Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

2 Nguyễn Thị Lý 2 11/01/1941 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm

77 1 Lê Thị Kỷ 1 09/07/1939 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x X

2 Nguyễn Hùng 3 1962 Nam Kinh Bảo Trung Quang Diệm

78 1 Hồ Thị Hoa 1 20/03/1939 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x X

79 1 Tống Trần Kỳ 1 23/8/1941 Nam Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

2 Đinh Thị Thanh 2 19/02/1942 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm X

80 1 Phạm Thị Thành 1 09/4/1938 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

81 1 Nguyễn Văn Cửu 1 12/02/1935 Nam Kinh Bảo Trung Quang Diệm x x

2 Phan Thị Thanh 2 02/09/1942 Nữ Kinh Bảo Trung Quang Diệm

82 1 Nguyễn Ka 1 02/12/1965 Nam Kinh Bảo Trung Quang Diệm x X

83 1 Nguyễn Thị Thể 1 12/5/1955 Nữ Kinh Bảo Thượng Quang Diệm x x

84 1 Hà Thị Nghĩa 1 01/7/1925 Nữ Kinh Bảo Thượng Quang Diệm x x

85 1 Hà Thị Em 1 01/01/1949 Nữ Kinh Bảo Thượng Quang Diệm x

86 1 Đinh Thị Xanh 1 22/3/1948 Nữ Kinh Bảo Thượng Quang Diệm x x

87 1 Trần Thị Vị 1 12/4/1974 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm  

2 Trần Quốc Thương 3 04/04/2014 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm

88 1 Lê Đức Hoàng 1 20/8/1983 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm x X

89 1 Lê Thị Bình 1 19/5/1956 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm X

90 1 Nguyễn Thị Sen 1 6/20/1958 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm

2 Phan Tiến Dũng 3 20/10/1995 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm

91 1 Nguyễn Thị Lục 1 20/9/1934 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm

2 Nguyễn Quốc Huy 3 10/3/1966 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm

3 Ngô Thị Hoài 3 04/02/1979 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm

4 Nguyễn Thị Thu 5 2/28/2010 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm

5 Nguyễn Văn Vũ 5 13/7/2013 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm

92 1 Nguyễn Minh Châu 1 20/10/1940 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm x x

2 Phan Thị Cúc 2 10/14/1940 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm

93 1 Đào Xuân Vượng 1 17/7/1940 Nam Kinh Sông Con Quang Diệm x x



2 Nguyễn Thị Liễu 2 13/7/1942 Nữ Kinh Sông Con Quang Diệm

Xã Sơn Hàm

1 1 Hồ Thị Điu Chủ hộ 20/02/1921 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

2 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 21/11/1961 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

3 1 Nguyễn Thị Vân Chủ hộ 6/15/1930 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

4 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 21/6/1967 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

5 1 Hồ Thị Minh Chủ hộ 12/11/1932 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

6 1 Nguyễn Thị Thuyết Chủ hộ 11/3/1932 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

7 1 Đào Thị Đỉu Chủ hộ 8/6/1941 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

8 1 Phan Thị Cúc Chủ hộ 16/6/1945 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

9 1 Hồ Thị Hương Chủ hộ 20/12/1938 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

10 1 Phạm Thị Anh Chủ hộ 28/8/1931 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

11 1 Hồ Huy Phú Chủ hộ 7/14/1955 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

2 Hồ Huy Phong Con 5/23/2014 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

12 1 Phan Văn Tuấn Chủ hộ 20/11/1985 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

2 Phan Thị Mai Thương Con 20/9/2007 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

13 1 Phan Cầu Chủ hộ 4/8/1938 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

2 Nguyễn Thị Sâm Vợ 4/1/1941 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

14 1 Dương Thị Đường Chủ hộ 2/10/1941 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

15 1 Phan Thị Quý Chủ hộ 01/4/1939 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

2 Nguyễn Thị Khai Con 10/5/1978 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm

16 1 Nguyễn Thị Hòe Chủ hộ 10/10/1954 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

17 1 Trần Thị Thủy Chủ hộ 2/12/1981 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

18 1 Nguyễn Văn Kiểu Chủ hộ 1/2/1943 Nam Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

19 1 Phan Thị Yên (Toản) Chủ hộ 03/03/1920 Nam Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

20 1 Hồ Thị Chắt Chủ hộ 1930 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

21 1 Hồ Thị Kính Chủ hộ 20/4/1944 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

22 1 Hồ Thị Cúc Chủ hộ 20/10/1932 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x x

23 1 Phan Văn Trí Chủ hộ 5/2/1945 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

2 Phan Thị Thành Vợ 5/20/1952 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

24 1 Hồ Thị Anh Chủ hộ 24/10/1979 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

2 Bùi Văn Đức Con 04/7/2017 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

3 Trần Thị Vinh Mẹ 5/15/1952 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

25 1 Nguyễn Hạnh Chủ hộ 10/10/1970 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

2 Nguyễn Thị Bờn Chị 10/1/1968 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm



3 Nguyễn Anh Tuấn Con 8/31/1998 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

4 Nguyễn Thu Hằng Con 4/13/2002 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

26 1 Trần Thị Quý Chủ hộ 7/15/1949 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

27 1 Hồ Huy Quán Chủ hộ 7/7/1949 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

28 1 Phạm Xuân Liên Chủ hộ 12/12/1937 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

2 Trương Thị Xanh Vợ 10/15/1948 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

29 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 4/10/1956 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

30 1 Nguyễn Dượng Chủ hộ 10/6/1947 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x x

31 1 Nguyễn Văn Gia Chủ hộ 12/10/1936 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x x

2 Lê Thị Tùng Vợ 6/5/1940 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

32 1 Đoàn Thị Ngợi Chủ hộ 28/8/1941 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x x

33 1 Nguyễn Văn Tuân Chủ hộ 05/10/1960 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Anh Tuấn Con 25/10/1995 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

34 1 Lê Xuân Vỵ Chủ hộ 9/6/1949 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

35 1 Nguyễn Văn Anh Chủ hộ 01/02/1991 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 20/07/1992 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Thành Đạt Con 9/11/2014 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

4 Nguyễn Thanh Duy Con 08/9/2016 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

5 Nguyễn Thanh Nhàn Con 04/10/2018 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

6 Nguyễn Kim Ngân Con 16/02/2021 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

36 1 Hồ Thị Đường Chủ hộ 10/3/1955 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x

37 1 Trần Thị Báo Chủ hộ 12/6/1933 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x

38 1 Hồ Thị Phiến Chủ hộ 10/7/1959 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

39 1 Trương Thị Mai Chủ hộ 10/20/1966 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

2 Đinh Nho An Con 14/11/1993 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Đinh Nho Toàn Con 20/8/1996 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

40 1 Hồ Hữu Sơn Chủ hộ 22/10/1987 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

2 Đồng Thị Hồng Vợ 16/6/1987 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Hồ Thị Ánh Vy Con 11/21/2013 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

41 1 Trần Thị Lài Chủ hộ 03/10/1943 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

42 1 Trần Thị Sỷ Chủ hộ 08/4/1940 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

43 1 Nguyễn Thị Lệ Chủ hộ 25/3/1939 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

44 1 Trần Thị Lý Chủ hộ 02/02/1935 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

45 1 Hồ Thị Tịnh Chủ hộ 15/10/1933 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

46 1 Trần Văn Chuyền Chủ hộ 02/4/1949 Nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x



Xã Sơn Lĩnh

1 Nguyễn Thị Sâm 1 5/10/1933 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Lĩnh x x

2 Phạm Đình Sơn 3 10/10/1968 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Lĩnh x x

1 Phạm Thị Xuân 1 10/9/1969 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Lĩnh

2  Hồ Thị Mơ 3 8/1/1991 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Lĩnh

3 Hồ Thị Thanh Trúc 6 12/12/2012 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Lĩnh

3 1 Nguyễn Thị Tuyết 1 10/18/1964 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Lĩnh

4 1 Trần Thị Thái 1 1/1/1945 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Lĩnh x x

5 1 Đinh Thị Vân 1 9/9/1949 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Lĩnh x x

1 Nguyễn Thị Thúy 1 2/23/1984 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Lĩnh

2 Nguyễn Hữu Trác 3 12/19/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Lĩnh

7 1 Lê Mận 1 2/2/1928 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Lĩnh x x

2 Thái Thị Thịnh 2 3/7/1924 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Lĩnh x

8 1 Nguyễn Thị Hoa 1 28/10/1963 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Lĩnh

1 Lê Thị Toàn 1 27/7/1955 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Lĩnh x

2 Dương Thị Phấn 3 12/9/1993 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Lĩnh x

3 Nguyễn Cẩm Ly 5 16/4/2019 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Lĩnh

1 Nguyễn Thị Tam 1 10/5/1947 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh x

2 Nguyễn Khắc Cương 3 16/12/1969 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh x

1 Đinh Nho Cảnh 1 2/7/1953 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh x x

2 Ngô Thị Châu 2 8/8/1958 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh

3 Đinh Gia Bảo 5 17/12/2010 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh

1 Nguyễn Xuân Kính 1 2/6/1944 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh x x

2 Nguyễn Thị Bảy 2 20/10/1945 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh

1 Lương Văn Quyền 1 10/2/1987 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh

2 Nguyễn Thị Hoài 2 2/10/2001 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh

3 Lương Tuấn Sang 3 3/6/2021 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Lĩnh

1 Trần Quang Vũ 1 14/1/1993 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

2 Phạm Thị Sương 2 4/9/1995 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

3 Trần Thị Huyền Trang 3 12/6/2015 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

4 Trần Trường An 3 3/5/2019 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

1 Nguyễn Trọng Cầu 1 6/8/1934 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh x x

2 Nguyễn Trương Tăng 5 22/5/1998 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

1 Nguyễn Thị Diệu Thùy 1 7/26/1999 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

2 Nguyễn Tuấn Việt 2 10/24/1996 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh
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3 Nguyễn Tuấn Hưng 3 12/10/2021 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

17 1 Cao Thị Hợi 1 14/1/1961 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh x x

1 Đinh Văn Hoài 1 6/8/1962 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

2 Đinh Thị Lợi 2 25/4/1975 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

3 Đinh Thế Anh 3 7/2/1994 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

4 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 3 20/6/2000 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

5 Đinh Ngọc Sơn 3 23/6/2015 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

1 Trần Thị Nhung 1 10/3/1969 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

2 Phạm Thế Thanh 2 2/3/1968 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh x

3 Phạm Thế Bình 3 2/4/1990 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

4 Phạm Thị Ly 3 15/8/1992 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

5 Lê Thị Trâm Anh 5 8/10/2015 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Lĩnh

20 1 Nguyễn Thị Nhung 1 26/8/1962 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x

21 1 Phan Thị Hoa 1 6/6/1950 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x x

22 1 Lê Thị Thái 1 5/6/1954 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x x

1 Phan Thị Vân 1 1/10/1950 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x

2 Phan Văn Thành 5 12/3/1957 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x

24 1 Trần Thị Huế 1 1/2/1957 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x x

1 Lương Văn Sơn 1 15/12/1957 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh

2 Phạm Thị Nhị 2 1/11/1962 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh

3 Lương Xuân Liệu 3 1/1/1990 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh

1 Lê Đình Đàn 1 25/12/1969 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh x

2 Phạm Thị Hường 2 21/11/1972 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh

3 Lê Đình Minh Đức 3 8/1/1993 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Lĩnh

1 Phan Thị Hồng 1 9/9/1968 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh

2 Trần Nhật Vy 3 12/01/2016 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh

28 1 Nguyễn Thị Hoài 1 20/8/1962 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh x x

29 1 Hồ Thị An 1 26/6/1958 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh x x

30 1 Nguyễn Thị Lân 1 30/8/1963 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh x x

1 Cao Thị Cúc 1 28/1/1985 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh x

2 Cao Tiến Dũng 3 19/1/2005 Nam Kinh Thôn 7 Sơn Lĩnh

Xã Sơn Long

1 1 Nguyễn Sửu Chủ hộ 01/04/1953 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long X X

2 Nguyễn Huy Tiến con 17/07/1992 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long X

2 1 Nguyễn Thị Tứ Chủ hộ 10/03/1935 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long X
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2 Lê Văn Thìn con 02/02/1976 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long

3 Lê Thị Hồng Sâm con 13/06/1971 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

4 Lê Thị Giang Cháu 19/10/2003 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long X

3 1 Phùng Thị Thanh Thuỷ Chủ hộ 30/08/1983 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

2 Nghiêm Trọng Quyết con 04/08/2008 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long

3 Nghiêm Trọng Chiến con 30/09/2011 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long

4 1 Đoàn Ngọc Sơn Chủ hộ 01/09/1926 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long X X

5 1 Trần Thị Vượng Chủ hộ 06/07/1942 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

2 Nghiêm Thị Mai Ngọc Cháu 02/01/2002 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

6 1 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ hộ 17/07/1985 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

2 Lương Thanh Huyền con 08/04/2010 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

3 Lương Thanh Hải con 03/05/2014 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

7 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 02/06/1934 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long X X

8 1 Phạm Thị Nga Chủ hộ 1/1/1937 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long X X

9 1 Phạm Thị Hồng Thủy Chủ hộ 28/08/1962 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long X

2 Phạm Thị Loan mẹ 25/12/1937 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

10 1 Lê Trọng Danh chủ hộ 10/6/2001 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long

2 Nguyễn Thị Thu Trà Vợ 8/20/2003 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Long

3 Lê Trọng Đạt con 1/28/2022 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Long

11 1 Phạm Minh Đạo Chủ hộ 1/1/1930 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Long X X

2 Trần Thị Nhuần Vợ 11/10/1935 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long

3 Phạm Thị Hiền Con 8/20/1973 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long

12 1 Lê Thị Tý Chủ hộ 7/10/1948 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long X

13 1 Phạm Thị Mai Chủ hộ 10/1/1959 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long X

2 Lê Văn Thọ Con 2/4/1985 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Long X

14 1 Nguyễn Thị Thịnh Chủ hộ 8/10/1947 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long X X

15 1 Phạm Ngọc Sơn Chủ hộ 12/31/1979 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Long X X

16 1 Phạm Thị Thìn Chủ hộ 7/6/1944 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long

2 Phạm Hồng Hà Con 5/9/1979 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Long

3 Đỗ Thị mến Con 12/5/1981 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long

4 Phạm Đỗ Trúc Ly Cháu 12/28/2006 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long

5 Phạm Đỗ Lan Nhi Cháu 2/11/2010 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long

6 Phạm Thành Nam Cháu 1/10/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Long X

17 1 Trần thị Vân Chủ hộ 01/01/1938 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long X X

18 1 Phạm Thị Nhỏ Chủ hộ 06/07/1936 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Long X X



19 1 Nguyễn Thị Thảo Chủ hộ 1/1/1936 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long X X

20 1 Lê Cúc Chủ hộ 7/6/1955 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Long

2 Lê Thị Thân Vợ 5/4/1961 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long X

3 Lê Thị Hợi Con 5/7/1987 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long

21 1 Lê Văn Bé Chủ hộ 7/6/1959 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Long X

2 Nguyễn Thị Tuất Vợ 12/10/1959 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long

22 1 Lê Thị Thanh Chủ hộ 8/20/1950 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long X

23 1 Thái Văn Ngụ Chủ hộ 10/29/1942 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Long X X

2 Hồ Thị Thìn Vợ 7/6/1940 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long X

24 1 Phan Thị Sen Chủ hộ 9/16/1954 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long X

25 1 Thái Trung Thông Chủ hộ 10/7/1984 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Long

2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1/13/1987 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long

3 Thái nguyễn Uyển Nhi Con 11/1/2009 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long

4 Thái Bảo Châu Con 2/8/2014 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long

26 1 Trần Thị Nhuần Chủ hộ 5/15/1944 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Long X

27 1 Cù Thị Sáu Chủ hộ 7/6/1935 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X

2 Lê Thị Hương Con 11/18/1960 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long

3 Lê Văn Thanh Con 1/22/1972 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Long X

28 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 7/7/1941 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X X

2 Nguyễn Thị phượng Con 2/12/1968 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X

29 1 Phạm Thị Oanh Chủ hộ 7/6/1955 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X

30 2 Lê Thị Quế Chủ hộ 1/1/1937 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X

31 1 Cù Quyết Chủ hộ 7/6/1930 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Long X X

32 1 Nguyễn Thị Nguyệt Chủ hộ 5/1/1954 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X

33 1 Trần Thị Tương Chủ hộ 1/1/1940 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X X

34 1 Trần Thị Hoan Chủ hộ 1/20/1950 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long X

2 Lê Tiến Dũng Con 9/3/1993 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Long X

35 1 Cù Chí Thanh Chủ hộ 9/20/1969 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Long

2 Lê Thị Hoa Vợ 8/20/1980 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long

3 Cù Yến Linh Con 6/3/2006 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Long

4 Cù Đức Hiếu Con 2/23/2009 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Long

5 Cù Anh Tuấn Con 5/30/2011 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Long

Xã Sơn Lễ

1 1 Nguyễn Thị Tiu 1 08/02/1947 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ x

2 1 Lê Thị Soa 1 01/02/1934 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ x x



3 1 Nguyễn Quang Tình 1 12/10/1976 Nam Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ

2 Phùng Thị Hiến 2 20/10/1973 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ

3 Nguyễn Quang Thắm 3 2/7/2002 Nam Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ x

4 1 Phan Thị Soa 1 04/6/1989 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ x

2 Phạm Huy Hoàng 3 15/3/2015 Nam Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ

3 Phạm Kim Tuyến 3 15/10/2018 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ

5 1 Lê Thị Tình 1 25/4/1930 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ x x

6 1 Đinh Thị Xuân 1 01/01/1924 Nữ Kinh Sơn Thủy Sơn Lễ x x

7 1 Nguyễn Văn Hải 1 05/01/1987 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Trần Thị Thu Hương 2 16/02/1989 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 3 02/05/2011 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Nguyễn Thế Huynh 3 22/8/2015 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

5 Nguyễn Khánh Hưng 3 04/6/2019 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

6 Nguyễn Ngọc Hiếu 3 10/11/2021 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

8 1 Trần Văn Thường 1 21/7/1989 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Bùi Thị Thu 2 10/8/1996 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Trần Nguyên Khánh 3 30/9/2016 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Bùi Quốc Bảo 3 24/8/2019 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

9 1 Cao Xuân Hữu 1 18/3/1984 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

2 Phan Thị Hà 2 10/8/1991 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Cao Phương Trúc 3 18/11/2011 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Cao Đức Hiệu 3 20/3/2010 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

5 Cao Khánh Ly 3 03/6/2022 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

10 1 Nguyễn Thị Thảo 1 25/6/1963 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

11 1 Lê Thị Giang 1 08/11/1976 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Lê Minh Anh 3 10/7/2008 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

12 1 Phan Thị Vân 1 21/4/1982 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

2 Lê Thị Thúy Tình 3 29/8/2005 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Phan Nguyễn Sơn Chung 3 25/3/2012 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Phan Hồng Vy 3 09/5/2016 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

13 1 Nguyễn Văn Nghĩa 1 10/9/1985 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Nguyễn Thị Na 2 08/3/1993 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Nguyễn Văn Minh 3 21/7/2015 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Nguyễn Ngọc Duyên 3 08/3/2017 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

5 Nguyễn Thùy Dương 3 01/02/2019 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ



14 1 Bùi Văn Thân 1 17/12/1994 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Hạnh 2 16/8/1995 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

3 Bùi Văn Duẩn 3 30/10/2015 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Bùi Khánh Ly 3 23/11/2018 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

15 1 Phan Mạnh Tuấn 1 02/8/1988 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Lê Thị Lành 2 18/9/1985 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Phan Hà Gia Bảo 3 20/3/2014 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Phan Ngân Khánh 3 18/4/2016 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

16 1 Nguyễn Văn Mạo 1 01/10/1963 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

2 Văn Thị Nhung 2 01/3/1962 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

3 Nguyễn Văn Phúc 3 23/7/1984 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Trần Thị Hoàn 3 01/01/1997 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

5 Quan Nguyễn Phương Uyên 5 07/8/2008 Nữ Tày Tây Nam Sơn Lễ

6 Nguyễn Thùy Dương 5 24/8/2015 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

7 Quan Bảo Nam 5 01/10/2014 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

17 1 Nguyễn Học Lệ 1 10/10/1970 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Đinh Thị Mỹ 2 10/12/1975 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Nguyễn Học Huy 3 28/01/2002 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Nguyễn Thị Thu Hương 3 10/01/2004 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

5 Nguyễn Thị Lan 3 11/10/2007 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

18 1 Nguyễn Văn Cừ 1 06/10/1970 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

2 Nguyễn Thị Sen 2 20/10/1973 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Nguyễn Văn Tiến 3 08/3/1994 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Nguyễn Văn Thái 3 29/9/1996 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

5 Lê Đăng Duy 5 11/8/2020 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

19 1 Nguyễn Văn Diện 1 19/5/1950 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ x

2 Cao Thị Khuê 2 01/10/1955 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

3 Nguyễn Thị Hoài 3 20/5/1996 Nữ Kinh Tây Nam Sơn Lễ

4 Đào Thanh Trúc 4 01/01/2012 Nam Kinh Tây Nam Sơn Lễ

20 1 Trần Thị Đa 1 30/12/1949 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ x x

21 1 Cao Xuân Quảng 1 29/7/1990 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Nguyễn Thị Huế 2 27/6/1990 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Cao Ngọc Trúc Ly 3 23/10/2012 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Cao Uyển Nhi 3 04/11/2015 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

5 Cao Ngọc Bích 3 04/12/2019 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ



22 1 Nguyễn Thị Huệ 1 12/10/1998 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Bùi Xuân Hải 2 16/6/1987 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Bùi Ngọc Hà 3 01/01/2011 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Bùi Ngọc Ánh 3 01/9/2015 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

23 1 Nguyễn Văn Thắng 1 18/10/1983 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Nguyễn Thị Hiên 2 26/12/1992 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Nguyễn Bảo Linh 3 25/02/2017 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Nguyễn Bảo Hân 3 01/4/2019 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

24 1 Phan Thị Hiền 1 28/7/1950 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ x x

25 1 Nguyễn Văn Thành 1 02/10/1977 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Trịnh Thị Hồng 2 02/7/1984 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Nguyễn Thị Trang 3 09/8/2003 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Nguyễn Duy Khanh 3 26/3/2006 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

5 Nguyễn Duy Khánh 3 04/10/2009 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

26 1 Dương Thị Hiền 1 22/12/1957 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ x x

27 1 Nguyễn Quang Tuân 1 03/7/1980 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Lê Thị Vân 2 15/9/1982 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Nguyễn Quang Mạnh 3 22/5/2003 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Nguyễn Quang Hà 3 25/03/2007 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

28 1 Phan Văn Vũ 1 03/4/1993 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Nguyễn Thị Thanh Hoài 2 06/8/1993 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Phan Gia Linh 3 11/11/2015 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Phan Hà Phương 3 19/4/2019 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

29 1 Lưu Khánh Quyền 1 13/6/1954 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

2 Nguyễn Thị Đạo 2 03/10/1957 Nữ Kinh Khe Cò Sơn Lễ

3 Lưu Khánh Lý 3 16/4/1996 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

4 Lưu Khánh Hợi 3 22/3/1983 Nam Kinh Khe Cò Sơn Lễ

30 1 Đinh Nho Quýnh 1 01/01/1935 Nam Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x x

31 1 Nguyễn Thị Lý 1 12/10/1974 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Hà Trang 3 28/8/2010 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ

32 1 Nguyễn Thị Mạo 1 09/1963 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x x

2 Nguyễn Thị Thanh 5 1971 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x

33 1 Nguyễn Thị Thanh 1 06/02/1939 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x x

34 1 Trần Thị Thắm 1 20/3/1968 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x

35 1 Nguyễn Thị Sương 1 01/01/1940 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x x



36 1 Nguyễn Quang Nguyên 1 10/02/1981 Nam Kinh Đức Vừ Sơn Lễ

2 Phạm Thị Nhàn 2 03/5/1986 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ

3 Nguyễn Quang Hoàng 3 20/10/2011 Nam Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x

4 Nguyễn Thị Huyền Trang 3 03/5/2015 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ

5 Nguyễn Thị Kim Ngân 3 04/8/2021 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ

37 1 Hoàng Thị Quý 1 2/9/1957 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x

38 1 Nguyễn Thị Nguyên 1 20/4/1932 Nữ Kinh Đức Vừ Sơn Lễ x x

39 1 Phan Thị Thu 1 03/3/1992 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

2 Phan Tuấn Phong 3 05/02/2015 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ

3 Phan Quỳnh Anh 3 20/6/2020 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ

40 1 Nguyễn Thị Liên 1 01/11/1990 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

2 Nguyễn Anh Khôi 3 4/10/2015 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ

41 1 Dương Hữu Danh 1 10/02/1957 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ

2 Hà Thị Loan 2 24/11/1955 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ

3 Dương Đình Quang 3 16/8/1988 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ

42 1 Phan Thị Hồng 1 30/01/1948 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x

2 Phạm Trung Phồn 3 22/11/1974 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x

43 1 Nguyễn Thị Miều 1 10/01/1930 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

2 Phan Xuân Vương 3 15/5/1965 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x

44 1 Phan Xuân Quốc 1 20/8/1960 Nam Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

2 Phan Thị Thanh 2 23/02/1961 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x

3 Phan Thị Nga 3 02/1994 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x

45 1 Lê Thị Soa 1 12/02/1941 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

46 1 Nguyễn Thị Thảo 1 01/01/1930 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

47 1 Cao Thị Huê 1 20/4/1959 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x

48 1 Đinh Thị Lự 1 04/01/1941 Nữ Kinh Cao Thắng Sơn Lễ x x

49 1 Nguyễn Văn Hiên 1 10/01/1934 Nam Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x x

50 1 Nguyễn Thị Thí 1 01/02/1944 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x

51 1 Trần Thị Hoàn 1 01/01/1936 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x x

52 1 Trần Thị Huế 1 01/01/1928 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x x

53 1 Nguyễn Thị Tý 1 26/01/1946 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Nguyên 3 21/10/1973 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ

54 1 Nguyễn Thị Loan 1 1928 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x x

2 Nguyễn Thị Huệ 3 1968 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x

55 1 Đặng Thị Hương 1 10/02/1943 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ



2 Phan Anh Dũng 3 01/12/1973 Nam Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ

3 Nguyễn Thị Bình 4 06/7/1997 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ

4 Nguyễn Văn Trường 4 05/11/2009 Nam Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ

5 Nguyễn Thị Kim Chi 4 05/3/2016 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ

56 1 Phạm Thị Lan 1 26/12/1953 Nữ Kinh Thọ Lộc Sơn Lễ x

57 1 Nguyễn Quang Sơn 1 18/8/1960 Nam Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x x

2 Nguyễn Thị Hồng 2 02/6/1961 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

3 Nguyễn Thị Long 3 10/3/1989 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

4 Nguyễn Công Thành 3 25/3/1997 Nam Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

58 1 Nguyễn Thị Thanh 1 15/11/1954 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x x

59 1 Đinh Văn Quế 1 01/5/1946 Nam Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Mợi 2 01/01/1941 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

3 Đinh Văn Thế 3 02/02/1986 Nam Kinh Trung Lễ Sơn Lễ

60 1 Lê Đình Tý 1 22/12/1960 Nam Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Thiết 2 02/3/1961 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ

3 Lê Đình Minh 3 11/5/1992 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ

4 Lê Thanh Trúc 5 23/5/2010 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ

61 1 Nguyễn Quang Hải 1 01/10/1956 Nam Kinh Trung Lễ Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Khánh 2 01/02/1958 Nữ Kinh Trung Lễ Sơn Lễ

Xã Sơn Tiến

1 1 Nguyễn Tuyến 1 10/1/1933 Nam Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến x x

2 Bùi Thị Tỉu 2 3/1/1939 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến x

2 1 Bùi Từ 1 3/6/1932 Nam Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến x x

3 1 Phan Thị Cấp 1 12/30/1940 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến x x

4 1 Bùi Đức Dương 1 8/9/1940 Nam Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến x

2 Nguyễn Thị Dung 2 2/10/1952 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

5 1 Phạm Lê Thắng 1 7/2/1981 Nam Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

2 Phạm Thị Quỳnh Trang 3 20/07/2011 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

3 Phạm Anh Thơ 3 16/07/2014 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

6 1 Lê Đình Sơn 1 12/10/1969 Nam Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

2 Bùi Thị Liên 2 4/23/1970 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

5 Trần Thị Thúy 5 10/6/2000 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

6 Lê Khánh Linh 5 12/5/2019 Nữ Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

7 Lê Đình Phong 5 11/28/2020 Nam Kinh Thiên Nhẫn Sơn Tiến

7 2 Nguyễn Thị Thanh 1 1/1/1975 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến



3 Nguyễn Thị Xuân 3 12/22/1997 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

4 Nguyễn Như Tân 3 6/2/2001 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

5 Nguyễn Khắc Dũng 3 11/10/2011 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

8 1 Nguyễn Thị Lan 1 8/5/1984 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x X

2 Nguyễn Thị Lý 4 10/5/1952 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

3 Lê Thị Thanh 3 12/29/2019 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

9 1 Nguyễn Thị Hoan 1 11/10/1966 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

2 Nguyễn Khắc Khải 4 3/15/1934 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x

3 Đinh Thị Hồng 4 4/1/1937 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x

10 1 Nguyễn Lý 1 01/01/1940 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x x

2 Lê Thị Vẽ 2 01/04/1946 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

11 1 Lê Thị Hường 1 9/10/1942 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x

Nguyễn Thị Tình 3 1/23/1975 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

12 1 Lê Thị Sen 1 1/1/1937 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x x

13 1 Lê Văn Cự 1 4/5/1942 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x X

2 Lê Thị Xy 2 10/10/1944 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

14 1 Nguyễn Cường 1 1/1/1932 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x x

2 Đinh Thị Lan 2 1/1/1939 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x

15 1 Nguyễn Thị Hương 1 8/1/1937 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x x

16 1 Nguyễn Duy Tưởng 1 6/9/1942 Nam Kinh Vực Rồng Sơn Tiến x X x TB 4/4

2 Lê Thị Miên 2 10/12/1942 Nữ Kinh Vực Rồng Sơn Tiến

17 1 Nguyễn Thị Hạnh 1 2/2/1972 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến

18 1 Nguyễn Thị Thanh Mai 1 1/6/1964 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến X

19 1 Lê Thị Tuyết 1 1/15/1945 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x

20 1 Phan Thị Xuân 1 1/1/1931 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x

21 1 Lê Bình 1 8/8/1963 Nam Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x

2 Đinh Thị Liên 2 2/2/1967 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x

3 Lê Anh Đức 3 1/25/1998 Nam Kinh Tân Tiến Sơn Tiến

22 1 Nguyễn Tiềm 1 1/1/1922 Nam Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x

2 Nguyễn Thị Bé 2 14/7/1933 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x

3 Nguyễn Đài 3 3/10/1974 Nam Kinh Tân Tiến Sơn Tiến

23 1 Nguyễn Thị Hoán 1 3/1/1934 Nữ Kinh Tân Tiến Sơn Tiến x x

24 1 Phan Văn Dởn 1 1/1/1940 Nam Kinh Trung Tiến Sơn Tiến x x

25 1 Phan Thị Tuyết 1 6/1/1958 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến X

26 1 Phan Thị Quế 1 5/24/1944 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến x



27 1 Lê Thị Thành 1 2/2/1954 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến x x

28 1 Nguyễn Thị Thìn 1 9/7/1939 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến x x

29 1 Hoàng Minh Vỹ 1 2/26/1978 Nam Kinh Trung Tiến Sơn Tiến

2 Trần Thị Thắng 2 4/22/1983 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến

3 Hoàng Đức Trung 3 9/21/2010 Nam Kinh Trung Tiến Sơn Tiến

4 Hoàng Thanh Ngọc 3 7/7/2015 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến

30 1 Bùi Thị Nuôi 1 6/1/1941 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến x x

31 1 Phan Thị Cúc 1 7/20/1948 Nữ Kinh Trung Tiến Sơn Tiến x

32 1 Lê Thị Chiên 1 11/16/1940 Nữ Kinh Hùng Tiến Sơn Tiến x x

33 1 Nguyễn Thị Đương 1 2/15/1933 Nữ Kinh Hùng Tiến Sơn Tiến x x

34 1 Nguyễn Thị Hường 1 11/10/1927 Nữ Kinh Hùng Tiến Sơn Tiến x

35 1 Phan Thị Lựu 1 1/1/1929 Nữ Kinh Hùng Tiến Sơn Tiến x x

36 1 Lê Thị Hồng 1 1/1/1930 Nữ Kinh Hùng Tiến Sơn Tiến x x

37 1 Phạm Thị Hiếu 1 1/1/1935 Nữ Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x x

38 1 Lê Thị Nhung 1 7/27/1938 Nữ Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x x

39 1 Hà Thị An 1 3/10/1927 Nữ Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x x

2 Bùi Huy Mơ 3 7/22/1972 Nam Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x

40 1 Tô Bá Lưu 1 1/1/1924 Nam Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x x

41 1 Phan Thị Len 1 1/1/1940 Nữ Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x

42 1 Bùi Văn Đàn 1 6/12/1937 Nam Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x x

43 1 Phạm Thị Phương 1 10/20/1934 Nữ Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x x

44 1 Nguyễn Quang Tiệp 1 8/1/1965 Nam Kinh Côn Sơn Sơn Tiến x

2 Đặng Thị Cam 2 8/1/1973 Nữ Kinh Côn Sơn Sơn Tiến

4 Nguyễn Quang Danh 3 8/31/2008 Nam Kinh Côn Sơn Sơn Tiến

45 1 Phan Thị Huỳnh 1 7/25/1958 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

2 Nguyễn Văn Trọng 3 2/12/1988 1 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

3 Nguyễn Thị Anh 5 3/10/1997 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

4 Nguyễn Thị Hoài An 5 1/11/2016 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

5 Nguyễn Thị Nhàn 5 11/15/2019 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

46 1 Hà Thị Anh Thư 1 7/24/1971 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

2 Nguyễn Đình Thanh 3 7/27/2007 1 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

3 Nguyễn Xuân Bình 3 11/16/2009 1 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

47 1 Phan Văn Thảo 1 3/7/1975 1 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

2 Trần Thị Oanh 2 1/1/1973 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

3 Phan Văn Cường 3 30/11/2008 1 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến



48 2 Đào Xuân Ninh 1 6/1/1964 1 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

3 Nguyễn Thị Lan 2 8/18/1968 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

4 Đào Thị Kiều 3 2/16/2004 2 Kinh Hùng Sơn Sơn Tiến

49 1 Nguyễn Thị Miên 1 1/1/1934 2 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến x x

50 1 Cao Thị Dung 1 6/4/1946 2 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến x X

51 1 Đặng Thị Huyên 1 1/1/1924 2 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến x x

2 Lê Thị Điền 3 1/1/1954 2 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến x

52 1 Nguyễn Thị Khuân 1 6/1/1939 2 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến x x

53 1 Phạm Thị Thuận 1 11/1951 2 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến X x

Phạm Thể 5 1/1/1962 1 Kinh Ao Tròn Sơn Tiến

54 1 Phan Hưng 1 3/10/1982 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

2 Nguyễn Thị Đường 2 1/9/1985 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

3 Phan Nguyễn Bảo Thi 3 1/20/2012 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

4 Phan Nguyễn Duy Khang 3 2/8/2014 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

5 Phan Nguyễn Anh Khoa 3 3/27/2017 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

6 Phan Nguyễn Bảo Long 3 3/1/2019 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

55 1 Nguyễn Sáng 1 10/1/1985 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

2 Phạm Thị Loan 2 10/18/1985 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

3 Nguyễn Văn Nhật 3 6/9/2015 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

4 Nguyễn Thị Minh Thái 3 3/11/2020 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

56 1 Phan Thị Hóa 1 1/1/1957 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến x x

57 1 Nguyễn Văn Thế 1 21/01/1988 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

2 Phan Thị Thanh 2 10/05/1989 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

3 Nguyễn Quốc Thắng 3 26/01/2011 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 29/03/2014 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

5 Nguyễn Gia Huy 3 9/16/2016 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

6 Nguyễn Nhật Duy 3 10/23/2018 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

7 Nguyễn Đức Nghĩa 3 1/5/2021 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

58 1 Phan Châu 1 5/10/1977 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến x

2 Phan Thị Đài 2 6/15/1973 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

3 Phan Văn Phi 3 9/25/2003 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

4 Phan Thị Lan 3 5/20/2005 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

5 Phan Anh Trường 3 6/26/2009 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

6 Phan Bảo Thọ 3 6/15/2014 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

59 1 Lưu Thị Thảo 1 6/5/1985 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến x



2 Phan Long Vũ 3 2/18/2007 Nam Kinh Động Eo Sơn Tiến

3 Phan Ngân Hà 3 9/10/2010 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến

60 1 Phan Thị Hạnh 1 5/5/1948 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến x

61 1 Phan Thị Hai 1 4/3/1929 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến x x

2 Nguyễn Thị Vân 3 8/6/1965 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến x

62 1 Phan Thị Huệ 1 2/1/1944 Nữ Kinh Động Eo Sơn Tiến x

63 1 Phan Thị Hòe 1 4/20/1964 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến X x

64 1 Phan Thị Hóa 1 2/10/1937 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x x

65 1 Lê Thị Lý 1 1/1/1970 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x x

66 1 Phan Thị Lài 1 6/1/1962 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x

67 1 Phan Thị Vỵ 1 5/1/1945 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x

68 1 Võ Thị Cung 1 1/15/1933 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x x

69 1 Trịnh Thị Dư 1 8/1/1930 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x x

70 1 Phan Thị Hạnh 1 2/1/1940 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x x

71 1 Võ Cẩm 1 8/1/1957 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x

2 Phan Thị Thanh 2 10/1/1955 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

3 Võ Xuân Đại 3 5/20/1982 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x

72 1 Phan Hoàn 1 1/1/1949 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến x

2 Phan Thị Đình 2 1/1/1949 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

73 1 Đặng Đồng 1 7/1/1985 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Nguyễn Thị Quyền 2 10/12/1991 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Đặng nguyễn Tường  Vy 3 6/23/2011 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Đặng Nguyễn Thùy Chi 3 4/21/2015 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

74 1 Trần Thị Linh 1 11/10/1955 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Phan Văn Tuân 3 9/27/1986 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Phan Văn Toản 3 7/13/1990 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Phan Văn Toan 3 3/3/1993 1 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

1 Phan Thị Xoan 3 1/3/1996 2 Kinh Ngọc Sơn Sơn Tiến

75 1 Phan Thị Chín 1 1/1/1935 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

76 1 Phan Thị Thiên 1 3/4/1940 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

77 1 Dương Thị Duyên 1 11/20/1959 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

78 1 Lê Thị Nhu 1 8/2/1955 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

2 Tống Trần Thêm 2 14/3/1956 1 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x

79 1 Phạm Thị Nguyên 1 10/6/1934 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

80 1 Phạm Thị Tuyền 1 01/08/1930 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x



81 1 Phan Thị Tiến 1 1/1/1913 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

82 1 Phan Thị Loan 1 1/1/1954 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

83 1 Phan Thị Hiển 1 1/1/1937 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x x

84 1 Phan Thị Thanh 1 8/5/1942 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x X

85 1 Đinh Thị Hạnh 1 7/5/1929 2 Kinh Lệ Định Sơn Tiến x

86 1 Hà Huy Kỷ 1 2/2/1952 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến X

2 Hà Huy Long 3 10/17/1981 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến X

87 1 Phan Thị Hà 1 8/1/1959 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến x x

88 1 Phan Thị Mỹ 1 1/1/1947 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến x

89 1 Phan Văn Hảo 1 3/16/1970 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến x

2 Lê Thị Xuân 2 3/6/1981 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

3 Phan Thị Hoa Ngọc 3 12/26/2003 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

4 Phan Thị Thu Hòa 3 6/6/2008 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

5 Phan Thị Thu Huyền 3 1/13/2013 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

90 1 Phan Văn Đàn 1 2/15/1980 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

2 Phan Thị Xoan 2 1/1/1981 2 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

3 Phan Học Dược 3 8/16/2003 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

4 Phan Huy Hiệu 3 3/2/2005 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

91 1 Đặng Đình Chấn 1 5/20/1948 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

2 Đặng Đình Tuấn 3 3/19/1975 1 Kinh Thịnh Tiến Sơn Tiến

92 1 Nguyễn Thị Quế 1 6/2/1945 2 Kinh Hòa Tiến Sơn Tiến x x

93 1 Nguyễn Thị Oanh 1 1/1/1955 2 Kinh Hòa Tiến Sơn Tiến

2 Dương Bá Đàn 3 10/8/1992 1 Kinh Hòa Tiến Sơn Tiến

94 1 Phan Thị Báo 1 1/1/1926 2 Kinh Hòa Tiến Sơn Tiến x x

Xã Sơn Kim 2

1 1 Phạm Thị Mai Chủ hộ 09/09/1985 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2 x

2 Nguyễn Tấn Dũng Con 29/08/2003 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

3 Nguyễn Thị Quỳnh Như Con 04/03/2008 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

4 Nguyễn Thanh Sang Con 11/01/2011 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

2 1 Phan Xuân Điệp Chủ hộ 26/06/1990 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

2 Phạm Thanh Huệ Vợ 10/10/1991 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

3 Phan Hoàng Tường Vy Con 15/08/2012 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

4 Phan Hoàng Thùy Linh Con 24/01/2015 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

5 Phan Hoàng Châu Con 17/05/2019 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

3 1 Dương Văn Hứa Chủ hộ 01/11/1992 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2



2 Phạm Thị Thúy Vợ 14/02/1992 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

3 Dương Yến Nhi Con 27/08/2017 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

4 Dương Nhã Phương Con 25/01/2019 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

4 1 Võ Thị Lan Chủ hộ 01/05/1959 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

2 Phạm Huy Sơn Con 19/01/1985 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

5 1 Trần Thị Thúy Ngân Chủ hộ 16/06/1976 Nữ Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2 x

2 Nguyễn Kim Thắng Con 03/10/2002 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

3 Nguyễn Kim Lý Con 28/05/2008 Nam Kinh Quyết Thắng Sơn Kim 2

6 1 Phan Thị Hà Chủ hộ 26/12/1949 Nữ Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x

2 Hoàng Thái Bảo Cháu 31/07/2013 Nam Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2

7 1 Trần Thế Dưỡng Chủ hộ 20/05/1936 Nam Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x x

2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 06/06/1941 Nữ Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x

8 1 Văn Thị Lan Chủ hộ 10/06/1968 Nữ Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x x

9 1 Lê Thị Minh Chủ hộ 06/04/1943 Nữ Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x

10 1 Trần Thị Loan Chủ hộ 08/08/1945 Nữ Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x

11 1 Trần Thị Tuyến Chủ hộ 02/12/1948 Nữ Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x

12 1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ hộ 10/07/1953 Nam Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x

13 1 Nguyễn Trường Thi Chủ hộ 06/07/1988 Nam Kinh Hạ Vàng Sơn Kim 2 x x

14 1 Phạm Thị Kỷ Chủ hộ 10/10/1933 Nam Kinh Kim Bình Sơn Kim 2 x

2 Trương Công Luyến con 06/10/1972 Nữ Kinh Kim Bình Sơn Kim 2

3 Trương Thị Thương Con 31/12/1974 Nam Kinh Kim Bình Sơn Kim 2 x

4 Trương Thị Cẩm Vy cháu 30/04/2003 Nữ Kinh Kim Bình Sơn Kim 2

15 1 Hà Quốc Bình Chủ hộ 19/06/1978 Nam Kinh Kim Bình Sơn Kim 2

2 Lê Thị Nguyên Mẹ 20/10/1932 Nữ Kinh Kim Bình Sơn Kim 2 x

16 1 Trương Thị Hoa Chủ hộ 06/06/1959 Nữ Kinh Kim Bình Sơn Kim 2 x

17 1 Phạm Ngọc Sơn Chủ hộ 20/05/1972 Nam Kinh Kim Bình Sơn Kim 2

18 1 Nguyễn Thanh Quý Chủ hộ 01/01/1955 Nam Kinh Chế Biến Sơn Kim 2 x

19 1 Phạm Thị Hồng Chủ hộ 01/10/1948 Nữ Kinh Chế Biến Sơn Kim 2 x

20 1 Lê Văn Huấn Chủ hộ 18/02/1992 Nam Kinh Chế Biến Sơn Kim 2

2 Phan Thị Thùy Dung Vợ 12/04/1998 Nữ Kinh Chế Biến Sơn Kim 2

3 Lê Văn Hải Đăng Con 22/09/2017 Nam Kinh Chế Biến Sơn Kim 2

4 Lê Thị Hải Yến Con 27/03/2019 Nữ Kinh Chế Biến Sơn Kim 2

5 Lê Văn Hải Bình Con 23/07/2021 Nam Kinh Chế Biến Sơn Kim 2

6 Lê Thị Chiêm Mẹ 26/04/1956 Nữ Kinh Chế Biến Sơn Kim 2

21 1 Lê Thị Hồng Hợi Chủ hộ 05/05/1945 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2



2 Nguyễn Văn Nhân Con 15/02/1988 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

3 Hà Thị Thùy Dâu 05/04/1992 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

4 Nguyễn Thị Phương Nghi Cháu 29/01/2014 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

5 Nguyễn Văn Nghĩa Cháu 02/02/2016 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

6 Nguyễn Thị Tâm Như Cháu 10/03/2019 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

7 Nguyễn Thế Ngọc Cháu 11/04/2022 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

22 1 Nguyễn Văn Hòa Chủ hộ 16/04/1950 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2 x

2 Nguyễn Thị Vân Vợ 19/08/1956 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

23 1 Nguyễn Văn Hoàn Chủ hộ 08/04/1995 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

2 Lê Thị Tin Vợ 11/01/2000 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

3 Nguyễn Thị Bảo Yến Con 02/02/2017 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

4 Lê Hải Đăng Con 04/11/2018 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

5 Nguyễn Kiều Diễm Thư Con 27/09/2022 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

24 1 Phùng Thị Lý Chủ hộ 10/05/1955 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

2 Nguyễn Huy Luận Con 01/07/1978 Nam Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

25 1 Vì Văn Nghĩa Chủ hộ 15/06/1976 Nam

Mán 

Thanh Thượng Kim Sơn Kim 2

2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 17/02/1985 Nữ Kinh Thượng Kim Sơn Kim 2

3 Vì Thị Bảo Trâm Con 24/05/2006 Nữ

Mán 

Thanh Thượng Kim Sơn Kim 2

4 Vì Thị Bảo Vy Con 21/11/2010 Nữ

Mán 

Thanh Thượng Kim Sơn Kim 2

5 Vì Hải Đô Con 24/01/2017 Nam

Mán 

Thanh Thượng Kim Sơn Kim 2

26 1 Vì Thị Hiền Chủ hộ 02/11/1956 Nữ

Mán 

Thanh Làng Chè Sơn Kim 2 x

27 1 Phạm Thị Hồng Chủ hộ 20/07/1938 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2 x

2 Nguyễn Thị Thanh Con 08/03/1978 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

28 1 Thái Thị Huân Chủ hộ 31/12/1946 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2 x

29 1 Phạm Ngọc Bá Chủ hộ 23/06/1952 Nam Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

2 Trần Thị Viên Vợ 05/02/1954 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

3 Phạm Đình Chiến Con 20/11/1986 Nam Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

4 Nguyễn Thị Diễm Con dâu 18/06/1994 Nam Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

5 Phạm Thị Huyền Trang Cháu 05/04/2012 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

6 Phạm Thị Quỳnh Như Cháu 27/03/2015 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

7 Phạm Thị Thủy Tiên Cháu 21/05/2021 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

30 1 Nguyễn Văn Tình Chủ hộ 05/06/1963 Nam Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

2 Hồ Thị Biên Vợ 09/02/1962 Nữ Kinh Làng Chè Sơn Kim 2

3 Nguyễn Anh Tuấn Con 10/02/1994 Nam Kinh Làng Chè Sơn Kim 2 x

31 1 Nguyễn Giang Nam Chủ hộ 02/05/1991 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2



2 Hồ Thị Ánh Vợ 06/10/1993 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

3 Nguyễn Văn Trai Con 28/12/2015 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

4 Nguyễn Văn Cường Con 24/01/2018 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

32 1 Hồ Thị Tịnh Chủ hộ 28/12/1971 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

2 Nguyễn Khắc Sơn Vợ 30/04/1975 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

3 Nguyễn Khắc Trường Con 03/07/2003 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

33 1 Lê Thị Giang Chủ hộ 15/10/1985 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

2 Lê Thị Kim Anh Con 06/04/2005 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

3 Lê Thị Khánh Vy Con 03/03/2007 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

4 Lê Thị Kim Chi Con 29/08/2012 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

5 Lê Thị Bảo Ngọc Con 24/04/2015 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

6 Lê An Phước Con 16/05/2017 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

7 Lê Khả Băng Con 13/12/2019 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

34 1 Lê Văn Diệu Chủ hộ 10/04/1990 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

2 Bành Thị Phương Vợ 13/08/1993 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

3 Lê Ngọc Sang Con 20/11/2011 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

4 Lê Thị Thiên Kim Con 19/02/2015 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

5 Lê Khả Nhi Con 01/09/2017 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

6 Lê Anh Đức Con 08/01/2020 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

35 1 Nguyễn Thị Sâm Chủ hộ 02/01/1967 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2 x

36 1 Nguyễn Thượng Hiền Chủ hộ 05/09/1987 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

2 Nguyễn Thị Thùy Dung Vợ 11/05/1999 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

3 Nguyễn Thúy Hạnh Con 25/02/2016 Nữ Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

4 Nguyễn Quang Hiếu Con 22/01/2019 Nam Kinh Thanh Dũng Sơn Kim 2

37 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 18/06/1985 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2 x

2 Cao Thị Bảo Yến Con 13/03/2011 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

3 Cao Lê Hải Khuê Con 21/11/2007 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2 x

4 Cao Bảo Hân Con 24/02/2019 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

38 1 Trần Đức Hải Chủ hộ 10/07/1974 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

2 Nguyễn Thị Lý Vợ 27/07/1976 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

3 Trần Hoàng Long Con 12/02/1999 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

4 Trần Thị Nga Con 07/06/2003 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

5 Trần Thị Ngân Con 20/07/2012 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

39 1 Phạm Văn Thuận Chủ hộ 03/08/1993 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

2 Phạm Quang Hiếu Con 01/12/2013 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2 x



40 1 Trần Quang Bính Chủ hộ 07/10/1976 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

2 Hoàng Thị Hạnh Vợ 03/02/1982 Nữ Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

3 Trần Thị Tươi Con 10/09/2002 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

4 Trần Quang Tiến Con 23/09/2005 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

5 Trần Quang Tiệp Con 06/01/2014 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

6 Trần Thiên Hạo Con 23/10/2017 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

7 Trần Quang Dũng Con 27/04/2022 Nam Kinh Tiền Phong Sơn Kim 2

Thị trấn Phố Châu

1 1 Nguyễn Thị Lệ 1 1/1/1931 2 1 TDP 1 TT Phố Châu X X

2 Nguyễn Công Sự 5 1/1/1947 1 1 TDP 1 TT Phố Châu X

2 1 Phạm Thị Mỹ Dung 1 8/10/1982 2 1 TDP 1 TT Phố Châu X

2 Trần Thị Huyền Trang 3 1/8/2007 2 1 TDP 1 TT Phố Châu

3 Trần Mai Phương 3 1/8/2015 2 1 TDP 1 TT Phố Châu

4 Trần Ngọc Hân 3 3/7/2017 2 1 TDP 1 TT Phố Châu

3 1 Phạm Văn Quân 1 1/10/1966 1 1 TDP 2 TT Phố Châu

2 Trần Thị Soa 2 12/28/1966 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

3 Phạm Thị Thu Hoài 3 5/8/2008 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

4 Trần Thị Tường 4 6/19/1937 2 1 TDP 2 TT Phố Châu X

4 1 Nguyễn Thị Hường 1 7/3/1930 2 1 TDP 2 TT Phố Châu X X

5 1 Mai Thị Hiên 1 2/24/1954 2 1 TDP 2 TT Phố Châu X

6 1 Phạm Thị Hường 1 2/1/1952 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Kim Oanh 5 10/14/2004 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

7 1 Nguyễn Thị Quang 1 10/10/1941 2 1 TDP 2 TT Phố Châu X

2 Đoàn Quốc Tuấn 2 8/5/1963 1 1 TDP 2 TT Phố Châu

3 Đoàn Ngọc Tú 3 05/10/1975 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

4 Ngô Thị Xuân 5 11/3/1966 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

5 Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 6/15/1992 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

6 Đoàn Anh Điệp 5 11/2/1989 1 1 TDP 2 TT Phố Châu

7 Đoàn Thị Gia Linh 5 12/24/2013 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

8 Đoàn Gia Hưng 5 8/20/2019 1 1 TDP 2 TT Phố Châu

9 Đoàn Nữ Linh Chi 5 12/2/2015 2 1 TDP 2 TT Phố Châu

8 1 Nguyễn Văn Sáng 1 1/5/1961 1 1 TDP 2 TT Phố Châu X

2 Phan Thị Thế 2 2/2/1920 2 1 TDP 2 TT Phố Châu X

9 1 Trần Thị Quý 1 5/1/1929 2 1 TDP 2 TT Phố Châu X

2 Nguyễn Thị Sen 2 3/1/1960 2 1 TDP 2 TT Phố Châu



10 1 Phan Xuân Nam 1 12/2/1955 1 1 TDP 3 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Hà 2 8/12/1956 2 1 TDP 3 TT Phố Châu

3 Phan Văn Trường 3 4/12/1985 1 1 TDP 3 TT Phố Châu

4 Nguyễn Thị Luyến 5 6/16/1990 2 1 TDP 3 TT Phố Châu

5 Phan Thiên Long 5 9/28/2013 1 1 TDP 3 TT Phố Châu

6 Phan Chí Bảo 5 2/5/2012 1 1 TDP 3 TT Phố Châu

7 Phan Linh Đan 5 11/23/2015 2 1 TDP 3 TT Phố Châu

11 1 Đoàn Ngọc Phượng 1 9/2/1966 1 1 TDP 3 TT Phố Châu

2 Phạm Thị Tịnh 2 4/1/1968 2 1 TDP 3 TT Phố Châu

3 Đoàn Thị Kim Lành 3 10/22/1995 2 1 TDP 3 TT Phố Châu

4 Lê Ngọc Tường Vy 5 5/2/2019 2 1 TDP 3 TT Phố Châu

12 1 Bùi Văn Hải 1 7/27/1966 1 1 TDP 4 TT Phố Châu

2 Phạm Thị Dung 2 9/3/1973 2 1 TDP 4 TT Phố Châu

3 Bùi Thị Hạnh 3 3/27/1995 2 1 TDP 4 TT Phố Châu

4 Đậu Nhật Hà 5 12/7/2021 2 1 TDP 4 TT Phố Châu

13 1 Nguyễn Văn Nguyên 1 10/6/1962 1 1 TDP 5 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Vinh 2 4/15/1967 2 1 TDP 5 TT Phố Châu

3 Nguyễn Vi Khánh Chi 5 12/28/2010 2 1 TDP 5 TT Phố Châu

4 Nguyễn Phan Gia Bảo 5 1/29/2013 1 1 TDP 5 TT Phố Châu

14 1 Đào Thị Cúc 1 2/10/1940 2 1 TDP 6 TT Phố Châu X

2 Trần Xuân Lĩnh 3 2/10/1970 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thị Thuận 5 10/20/1976 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

4 Trần Anh Lợi 5 9/29/1999 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

15 1 Nguyễn Thị Lan 1 10/10/1956 2 1 TDP 6 TT Phố Châu X X

16 1 Trần Thị Thể 1 10/20/1950 2 1 TDP 6 TT Phố Châu X X

17 1 Hà Thị Long 1 3/25/1959 2 1 TDP 6 TT Phố Châu X

18 1 Nguyễn Đức Phố 1 4/4/1945 1 1 TDP 6 TT Phố Châu X

2 Phan Thị Hương 2 6/8/1956 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

19 1 Nguyễn Thị Minh 1 1/1/1944 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

2 Trần Đức Dũng 3 5/1/1975 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thị Phượng 5 3/10/1983 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

4 Trần Khánh Như 5 11/8/2009 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

5 Trần Như Quỳnh 5 1/2/2012 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

6 Trần  Thị Quỳnh Chi 5 9/13/2013 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

7 Trần Chi Na 5 6/21/2015 2 1 TDP 6 TT Phố Châu



20 1 Nguyễn Thị Cúc 1 1/20/1946 2 1 TDP 6 TT Phố Châu X X

2 Hồ Thị Quyền 5 11/10/1941 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

21 1 Nguyễn Thị Ngọc 1 4/9/1992 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

2 Nguyễn Quang Trung 3 2/11/2011 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

3 Nguyễn Mạnh Quân 3 5/6/2012 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

22 1 Phan Xuân Hùng 1 4/19/1968 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

2 Trần Thị Lan 2 1/1/1984 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

3 Phan Xuân Triều Cường 3 10/17/2003 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

4 Phan Thị Phương Thúy 3 1/1/2013 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

23 1 Phan Đình Viên 1 9/27/1937 1 1 TDP 6 TT Phố Châu X X

24 1 Nguyễn Công Sỹ 1 1/15/1965 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

2 Phan Thị Định 2 12/18/1967 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

25 1 Nguyễn Quốc Võ 1 9/30/1986 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2 5/17/1985 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

3 Nguyễn Ngọc Trinh 3 2/19/2013 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

4 Nguyễn Ngọc Anh 3 3/30/2016 2 1 TDP 6 TT Phố Châu

5 Nguyễn Gia Khiêm 3 4/21/2018 1 1 TDP 6 TT Phố Châu

26 1 Phạm Thị Hòa 1 01/2/1950 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X

27 1 Trần Thị Thanh 1 9/2/1944 2 1 TDP7 TT Phố Châu X

28 1 Lê Thị Hằng 1 3/3/1977 2 1 TDP7 TT Phố Châu X

2 Đỗ Thị Như Quỳnh 3 2/26/2006 2 1 TDP7 TT Phố Châu

29 1 Nguyễn Thị Hằng 1 5/1/1972 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X

30 1 Đinh Thị Thuận 1 1/1/1951 2 1 TDP7 TT Phố Châu

2 Phan Văn Thịnh 3 8/2/1972 1 1 TDP7 TT Phố Châu

31 1 Nguyễn Thị Liên 1 12/12/1954 2 1 TDP7 TT Phố Châu X

2 Hồ Tùng Nguyên 5 5/1/2010 1 1 TDP7 TT Phố Châu

32 1 Phan Thị Hồng 1 12/1/1967 2 1 TDP7 TT Phố Châu

2 Đào Minh Lan 2 3/30/1967 1 1 TDP7 TT Phố Châu

3 Đào Đình Đàn 3 11/14/2000 1 1 TDP7 TT Phố Châu

4 Đào Thị Trang 3 4/1/2009 2 1 TDP7 TT Phố Châu

33 1 Phan Thị Lài 1 3/10/1948 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X

34 1 Phan Thị Ngụ 1 11/14/1946 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X

35 1 Lê Thị Hương 1 1/1/1939 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X

36 1 Đào Thị Thanh 1 7/18/1938 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X

37 1 Lê Thị Lục 1 9/2/1932 2 1 TDP7 TT Phố Châu X X



38 1 Trần Thị Hường 1 12/6/1953 2 1 TDP 8 TT Phố Châu X X

39 1 Võ Thị Lan 1 2/9/1976 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3 2/18/2006 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 3 3/16/2008 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

40 1 Đào Thị Trân 1 7/15/1939 2 1 TDP 8 TT Phố Châu X

2 Trần Văn Hùng 3 12/1/1974 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

41 1 Trần Thị Thu 1 5/15/1957 2 1 TDP 8 TT Phố Châu X X

42 1 Nguyễn Thanh Luân 1 3/22/1986 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Tình 2 11/10/1986 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thị Uyên Nhi 3 10/26/2013 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

4 Nguyễn Bảo Long 3 10/4/2018 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

43 1 Nguyễn Thị Quỳnh 1 6/16/1936 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

2 Phạm Quang Giáp 3 4/21/1984 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Cao Thị Như 5 8/8/1980 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

4 Phạm Thùy Dung 5 8/30/2009 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

5 Phạm Bảo Ngọc 5 7/5/2012 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

6 Phạm Gia Huy 5 1/7/2018 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

44 1 Lê Thị Gái 1 1/1/1940 2 1 TDP 8 TT Phố Châu X X

45 1 Nguyễn Văn Minh 1 2/21/1955 1 1 TDP 8 TT Phố Châu X

2 Trần Thị Thu 2 4/2/1961 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Nguyễn Huy Hoàng 5 9/6/2015 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

46 1 Nguyễn Thị Hường 1 6/3/1936 2 1 TDP 8 TT Phố Châu X

2 Nguyễn Thị Tâm 3 2/22/1960 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Nguyễn Anh Tuấn 3 3/7/1975 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

47 1 Lê Thị Hồng 1 8/8/1949 2 1 TDP 8 TT Phố Châu X

48 1 Nguyễn Đình Cừ 1 5/13/1969 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

2 Đào Thị Anh 2 12/6/1971 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thị Minh Phương 3 1/9/2004 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

4 Nguyễn Hiển Vinh 3 2/26/2010 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

49 1 Đào Viết Thư 1 03/05/1954 1 1 TDP 8 TT Phố Châu X

2 Nguyễn Thị Thân 2 10/04/1956 2 1 TDP 8 TT Phố Châu

3 Đào Quốc Bảo 5 7/16/2019 1 1 TDP 8 TT Phố Châu

50 1 Lê Hùng Cường 1 6/15/1994 2 1 TDP 9 TT Phố Châu X X

51 1 Hà Thị Tâm 1 6/20/1957 1 1 TDP 9 TT Phố Châu X X

52 1 Lê Thị Thuận 1 3/3/1960 1 1 TDP 9 TT Phố Châu X



53 1 Trịnh Thị Huyền 1 1/1/1976 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

54 1 Nguyễn Văn Thắng 1 5/19/1964 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

2 Phan Thị Tình 2 10/2/1960 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

55 1 Phạm Hồng Hải 1 2/1/1958 1 1 TDP 9 TT Phố Châu X

2 Đoàn Thị Bình 2 4/1/1958 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

56 1 Lê Hữu Dục 1 2/3/1948 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

2 Cao Thị Xuân 2 12/30/1949 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

3 Lê Công Chiến 3 6/13/1987 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

4 Nguyễn Thị Yến 5 6/3/1992 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

5 Lê Thị Khánh Ly 5 7/28/2014 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

6 Lê  Khánh Huyền 5 4/23/2018 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

57 1 Ngô Anh Tuấn 1 4/9/1968 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Bình 2 3/16/1975 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

3 Ngô Anh Nghĩa 3 10/26/1999 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

58 1 Phan Thị Thuận 1 11/29/1950 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

2 Đào Viết Anh 3 9/3/1981 1 1 TDP 9 TT Phố Châu X

3 Nguyễn Thị Thúy 5 8/12/1993 2 1 TDP 9 TT Phố Châu

4 Đào Viết Đức Khoa 5 9/19/2013 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

5 Đào Viết Minh Khôi 5 9/14/2015 1 1 TDP 9 TT Phố Châu

59 1 Nguyễn Văn Hoài 1 5/10/1982 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Vân 2 5/25/1977 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

3 Nguyễn Văn Huy 3 10/11/2010 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

60 1 Ngô Thị Tuyết 1 6/1/1962 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

2 Ngô Thị Trinh 3 1/5/2005 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

61 1 Phan Thị Xanh 1 8/6/1976 2 1 TDP 10 TT Phố Châu X X

2 Phan Trần Anh Thơ 3 3/29/2012 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

62 1 Dương Thị Vỵ 1 1/12/1955 2 1 TDP 10 TT Phố Châu X

63 1 Lê Thị Ước 1 6/1/1963 2 1 TDP 10 TT Phố Châu X X

64 1 Nguyễn Đình Cầu 1 26/03/1959 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Tịnh 2 10/06/1961 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

3 Nguyễn Đình Chiến 3 25/08/1984 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

4 Nguyễn Thị Phượng 5 10/06/1980 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

5 Nguyễn Đình Gia Khôi 4 22/12/2012 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

65 1 Ngô  Văn Hòa 1 12/10/1974 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

2 Trần  Thị Hải 2 16/02/1973 2 1 TDP 10 TT Phố Châu



3 Ngô Thị Khánh Huyền 3 16/05/2009 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

4 Ngô Thị Thùy Trang 3 05/12/2012 1 TDP 10 TT Phố Châu

66 1 Trần Thị Thu Huyền 1 4/30/1984 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

2 Nguyễn Anh Quân 3 8/13/2006 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thùy Trang 3 9/20/2012 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

67 1 Đào Thị Thìn 1 6/9/1952 2 1 TDP 10 TT Phố Châu X

68 1 Đào Viết Sự 1 3/19/1979 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

2 Trần Thị Thoan 2 3/8/1987 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

3 Đào Viết Hiếu 3 12/22/2006 1 1 TDP 10 TT Phố Châu

4 Đào Thị Hà Thương 3 6/1/2013 2 1 TDP 10 TT Phố Châu

69 1 Lê Đình Quốc 1 10/9/1981 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X X

70 1 Mai Thị Hợi 1 1/1/1950 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

2 Phan Thị Linh Chi 5 1/21/2006 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

71 1 Đậu Thị Minh 1 6/18/1956 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X X

2 Nguyễn Văn Linh 3 10/28/1987 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

72 1 Đào Thị Lê 1 7/12/1958 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X X

2 Phan Xuân Hóa 3 7/1/1984 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

73 1 Trần Văn Thư 1 1/1/1962 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X

2 Trần Thị Hồng Ngọc 3 9/1/2002 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

74 1 Nguyễn Thị Tiến 1 1/3/1933 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X X

75 1 Dương Thị Cự 1 12/10/1948 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X X

76 1 Phan Thị Minh Tâm 1 10/2/1972 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

2 Phan Xuân Nguyện 3 1/1/2006 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

77 1 Nguyễn Văn Lục 1 12/26/1949 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

2 Nguyễn Thị Dần 2 7/13/1951 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

3 Nguyễn Thị Hoa 3 11/4/1983 1 1 TDP 11 TT Phố Châu X

4 Nguyễn Trọng Khang 5 1/2/2011 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

5 Nguyễn Khang Duy 5 3/22/2014 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

78 1 Trần Văn Lâm 1 2/1/1968 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

2 Bùi Thị Loan 2 9/26/1971 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

3 Trần Cẩm Ly 3 11/29/2002 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

4 Trần Khánh Ly 3 11/29/2002 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

79 1 Nguyễn Thị Hồng 1 1/1/1922 2 1 TDP 11 TT Phố Châu X

80 1 Phạm Quang Tuấn 1 2/5/1976 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

2 Thái Thị Hoan 2 3/8/1979 2 1 TDP 11 TT Phố Châu



3 Phạm Anh Thư 3 5/21/2004 1 1 TDP 11 TT Phố Châu

4 Phạm Anh Thơ 3 9/12/2008 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

5 Phạm Quỳnh Anh 3 8/10/2016 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

6 Phạm Quỳnh Chi 3 3/13/2019 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

81 1 Phan Đình Ngữ 1 9/10/1964 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

2 Phan Thị Yến 3 2/23/2000 2 1 TDP 11 TT Phố Châu

82 1 Nguyễn Thị Phương 1 8/1/1940 1 1 TDP 11 TT Phố Châu X X

Xã Sơn Ninh

1 1 Nguyễn Đình Phúc 1 8/25/1965 Nam Kinh Hà Tiến Sơn Ninh x x

2 1 Nguyễn Thị Xuân 1 3/1/1930 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh x

3 Trần Thị Hiến 5 1/1/1969 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

4 Ngô Viết Bảo 5 2/12/2006 Nam Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

5 Ngô Thị Thúy Hằng 5 7/24/2009 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

3 1 Trần  Bình 1 1/1/1957 Nam Kinh Hà Tiến Sơn Ninh x x

4 1 Nguyễn Khắc Hải 1 5/22/1984 Nam Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

2 Nguyễn Thị Thủy 2 10/22/1994 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

3 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 3 3/7/2015 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

4 Nguyễn Ngọc Hà Vy 3 3/3/2017 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

5 Nguyễn Khắc Duy Khang 3 10/31/2018 Nam Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

6 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 3 8/20/2020 Nữ Kinh Hà Tiến Sơn Ninh

5 1 Nguyễn Thị Lợi 1 1/1/1950 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh x

2 Nguyễn Thị Thủy Tiên 5 10/21/2004 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

3 Nguyễn Thị Mai Sa 5 8/16/2008 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

6 1 Nguyễn Hữu Toàn 1 7/12/1947 Nam Kinh Dương Đình Sơn Ninh x

2 Nguyễn Văn Thắng 3 9/10/1976 Nam Kinh Dương Đình Sơn Ninh

7 1 Lê Văn Huế 1 1/10/1943 Nam Kinh Dương Đình Sơn Ninh x

2 Phạm Thị Thảo 2 10/16/1953 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

3 Nguyễn Thị Hằng 5 3/2/1988 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh x

4 Lê Thị Phương Thùy 5 1/1/2009 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

5 Lê Long Nhi 3 6/23/2011 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

6 Lê Nhật Băng 5 1/27/2016 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

8 1 Nguyễn Mậu Bằng 1 10/26/1977 Nam Kinh Dương Đình Sơn Ninh

2 Nguyễn Thị Tâm 2 5/20/1983 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

3 Nguyễn Mậu Anh Đồng 3 3/8/2009 Nam Kinh Dương Đình Sơn Ninh

4 Nguyễn Mậu Ánh Sáng 3 6/16/2011 Nam Kinh Dương Đình Sơn Ninh



9 1 Nguyễn Thị Kiên 1 1/1/1963 Nữ Kinh Dương Đình Sơn Ninh

10 1 Bùi Thị Thủy 1 12/10/1973 Nữ Kinh Ngọc Tĩnh Sơn Ninh x x

2 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 3 8/4/2009 Nữ Kinh Ngọc Tĩnh Sơn Ninh

11 1 Đinh Thị Khánh 1 1/2/1939 Nữ Kinh Ngọc Tĩnh Sơn Ninh x x

12 1 Hà Thị Huyền Trang 1 2/25/1988 Nữ Kinh Ngọc Tĩnh Sơn Ninh x

2 Phan Hà Đức Huy 3 3/9/2015 Nam Kinh Ngọc Tĩnh Sơn Ninh

13 1 Nguyễn Thị Quế 1 4/20/1949 Nữ Kinh Ngọc Tĩnh Sơn Ninh x

14 1 Hoàng Văn Tính 1 1/2/1949 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x x

15 1 Hoàng Văn Trường 1 2/10/1967 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x x

16 1 Nguyễn Thị Trang 1 12/15/1969 Nữ Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x x

17 1 Trần Thị Luyên 1 7/2/1967 Nữ Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x x

18 1 Nguyễn Thị Vinh 1 1/1/1938 Nữ Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x

2 Nguyễn Duy Thanh 3 1/8/1974 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

3 Nguyễn Duy Bảo 5 1/5/2004 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

4 Nguyễn Duy Long 5 9/20/2005 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

5 Nguyễn Duy Khánh Lực 5 1/10/2007 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

6 Nguyễn Thị Hoài 3 8/10/1973 Nữ Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

7 Nguyễn Thị Diệu My 5 8/26/2014 Nữ Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

8 Nguyễn Thế Anh 5 4/14/2004 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh

19 1 Hoàng Thị Thái 1 1/1/1928 Nữ Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x x

2 Nguyễn Mạnh Trường 3 1/2/1968 Nam Kinh Kim Sơn Sơn Ninh x

20 1 Võ Thị Lài 1 1/1/1960 Nữ Kinh Trà Sơn Sơn Ninh x x

21 1 Nguyễn Văn Quốc 1 2/10/1966 Nam Kinh Trà Sơn Sơn Ninh x

2 Lê Thị Hương 2 12/18/1985 Nữ Kinh Trà Sơn Sơn Ninh Đính chính

3 Nguyễn Anh Cường 3 7/25/2013 Nam Kinh Trà Sơn Sơn Ninh

4 Nguyễn Như Ý 3 10/1/2015 Nữ Kinh Trà Sơn Sơn Ninh

22 1 Phạm Thị Mậu 1 1/2/1953 Nữ Kinh Trà Sơn Sơn Ninh x

23 1 Lưu Văn Thiềm 1 1/15/1928 Nam Kinh Ninh Xá Sơn Ninh x x

24 1 Thái Xuân  Hồng 1 2/1/1930 Nam Kinh Ninh Xá Sơn Ninh

2 Thái Thị Ngọc Mai 5 9/20/2001 Nữ Kinh Ninh Xá Sơn Ninh

3 Thái Thị Hằng Nga 5 8/10/2004 Nữ Kinh Ninh Xá Sơn Ninh

4 Thái Tống Khánh Ly 5 11/10/2009 Nữ Kinh Ninh Xá Sơn Ninh

5 Tống Thị Kim Oanh 5 9/20/1976 Nữ Kinh Ninh Xá Sơn Ninh x

25 1 Lê Văn Lợi 1 20/10/1956 Nam Kinh Ninh Xá Sơn Ninh x

2 Nguyễn Thị Huề 2 01/02/1954 Nữ Kinh Ninh Xá Sơn Ninh



3 Lê Thanh Tuấn 3 02/09/1985 Nam Kinh Ninh Xá Sơn Ninh x

26 1 Trần Thị Lý 1 8/18/1954 Nữ Kinh Tân Bình Sơn Ninh x x

27 1 Cao Thị Hảo 1 8/16/1963 Nữ Kinh Tân Bình Sơn Ninh x x

28 1 Phạm Thị Đào 1 10/29/1955 Nữ Kinh Tân Bình Sơn Ninh x x

29 1 Phạm Thị Nam 1 7/2/1955 Nữ Kinh Tân Bình Sơn Ninh x x

30 1 Nguyễn Thị Hồng 1 1/10/1952 Nữ Kinh Tân Bình Sơn Ninh x x

31 1 Nguyễn Thị Huệ 1 1/1/1959 Nữ Kinh Tân Bình Sơn Ninh x x

32 1 Phạm Thị Hồng 1 4/1/1953 Nữ Kinh Trường An Sơn Ninh x x

33 1 Hà Ngọc Quỳnh Như 1 9/7/2009 Nữ Kinh Trường An Sơn Ninh x

34 1 Đoàn Thị Hường 1 1944 Nữ Kinh Trường An Sơn Ninh x

35 1 Phạm Thị Hoa 1 1960 Nữ Kinh Trường An Sơn Ninh x x

2 Phạm Thị Loan 5 1973 Nữ Kinh Trường An Sơn Ninh x

36 1 Nguyễn Thị Thái 1 6/12/1948 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh x x

37 1 Đoàn Thị Chỉ 1 1/1/1945 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh x x

2 Ngô Thị Minh 3 8/8/1972 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh x

38 1 Hà Thị Xanh 1 6/2/1953 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh x x

39 1 Ngô Thị Hiên 1 1/1/1949 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh x

40 1 Hà Trọng Quý 1 20/08/1974 Nam Kinh Trung Thị Sơn Ninh

2 Nguyễn Thị Hữu Tích 2 28/10/1979 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh

3 Hà Anh Diệp 3 12/26/2008 Nữ Kinh Trung Thị Sơn Ninh

Xã Sơn Bằng

1 1 Bùi Thị Tứ 1 5/2/1947 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x

2 1 Phạm Thị Thu 1 1959 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x x

3 1 Nguyễn Thị Nhị 1 20/10/1951 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x

4 1 Trần Thị Vĩnh 1 10/6/1978 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x

2 Đào Thị Thanh Nhàn 3 5/6/2009 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng

3 Đào Trọng Tuệ 3 1/5/2007 Nam Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng

5 1 Trần Thị Thìn 1 1/14/1952 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x

6 1 Phạm Văn Đức 1 15/9/1940 Nam Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x x

2 Đào Thị Lan 2 8/10/1942 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng

7 1 Phạm Thị Xuân 1 11/3/1933 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x x

8 1 Nguyễn Quang Hòa 1 8/8/1948 Nam Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x

2 Phạm Thị Hà 2 3/4/1955 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng

9 1 Hồ Thị Loan 1 1/1/1958 Nữ Kinh Thịnh Bằng Sơn Bằng x

10 1 Nguyễn Thị Liên 1 2/15/1932 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x x



11 2 Phạm Văn Hiền 1 7/28/1957 Nam Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x

3 Nguyễn Thị Hòe 2 7/20/1960 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

12 1 Hồ Đình Hiển 1 4/20/1974 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x x

13 1 Trần Quốc Luận 1 1/1/1960 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x

2 Phan Thị Tính 2 8/25/1959 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

14 1 Nguyễn Thị Hương 1 5/10/1935 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x

2  Đào Văn Hoàn 3 1/1/1967 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x

15 1 Nguyễn Thị Châu 1 5/1/1940 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x x

16 2 Phạm Thị Liệu 1 2/8/1961 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x x

17 1 Phạm Thị Vân 1 1/1/1942 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

2 Đào Văn Thìn 3 9/5/1976 Nam Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

18 1 Lữ Thị Nguyên 1 8/1/1938 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng x x

19 1 Nguyễn Thị Tâm 1 1/17/1966 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

2 Đào Quang Tuyến 3 3/15/1988 Nam Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

3 Đào Thị Phương Trà 3 9/24/1995 Nữ Kinh Trung Bằng Sơn Bằng

20 1 Nguyễn Thị Lộc 1 3/23/1961 Nữ Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

21 1 Dương Thị Đoài 1 8/7/1941 Nữ Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

22 1 Nguyễn Thị Thân 1 10/14/1956 Nam Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

23 1 Bùi Thị Lợi 1 1/1/1941 Nữ Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

24 1 Thái Thị Hiền 1 9/8/1958 Nữ Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

25 1 Thái Thị Anh 1 7/12/1953 Nam Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

26 1 Võ Quang Ngọ 1 10/23/1955 Nam Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x

27 1 Hồ Đắc Vị 1 5/20/1930 Nam Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

28 1 Nguyễn Thị Liệu 1 3/10/1937 Nữ Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

2 Thái Văn Long 2 1/1/1972 Nam Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x

29 1 Thái Thị Huề 1 8/4/1934 Nữ Kinh Kim Bằng Sơn Bằng x x

30 1 Nguyễn Thị Xuân 1 2/10/1946 Nam Kinh Phúc Bằng Sơn Bằng x

31 1 Võ Thị Nguyệt 1 10/18/1969 Nam Kinh Phúc Bằng Sơn Bằng x x

32 1 Võ Thị Huê (Hóa) 1 3/10/1931 Nữ Kinh Phúc Bằng Sơn Bằng x x

33 1 Nguyễn Thị Liên 1 11/20/1947 Nữ Kinh Phúc Bằng Sơn Bằng x

34 1 Thái Thị Huệ 1 1933 Nữ Kinh Thanh Bằng Sơn Bằng x x

35 1 Nguyễn Thị Nhâm 1 1/12/1972 Nữ Kinh Thanh Bằng Sơn Bằng x

2 Phạm Thị Đoan Trang 3 11/10/2005 Nữ Kinh Thanh Bằng Sơn Bằng

36 1 Phạm Thế Linh 1 12/25/1970 Nam Kinh Thanh Bằng Sơn Bằng

2 Nguyễn Thị Thương 2 8/6/1973 Nữ Kinh Thanh Bằng Sơn Bằng x



3 Phạm Thị Hoàng Đình 3 8/3/2003 Nữ Kinh Thanh Bằng Sơn Bằng

Xã Sơn Trung

1 1 Trần Thị Quyền 1 9/10/1929 Nữ Kinh Mai Hà Sơn Trung X X BTXH

2 Đặng Thị Thu 3 1/1/1964 Nữ Kinh Mai Hà Sơn Trung X

2 1 Nguyễn Thị Phương 1 10/20/1935 Nữ Kinh Mai Hà Sơn Trung X X BTXH

2 Nguyễn Thị Đạo 3 11/6/1960 Nữ Kinh Mai Hà Sơn Trung X

3 1 Trần Văn Thân 1 6/1/1976 Nam Kinh Mai Hà Sơn Trung

2 Lê Thị Hiền 2 5/20/1985 Nữ Kinh Mai Hà Sơn Trung

3 Trần Lê Vy 3 2/12/2011 Nữ Kinh Mai Hà Sơn Trung

4 1 ĐẶng Thị Cúc 1 9/10/1929 Nữ Kinh Hà Tràng Sơn Trung X X BTXH

5 1 Nguyễn Văn Đình 1 6/22/1962 Nam Kinh Hà Tràng Sơn Trung X BTXH

6 1 Lê Thị Tiến 1 9/10/1933 Nữ Kinh Hà Tràng Sơn Trung X X BTXH

2 Nguyễn Xuân Phong 3 1/12/1964 Nam Kinh Hà Tràng Sơn Trung X

7 1 Nguyễn Thị Hảo 1 6/1/1968 Nữ Kinh Hồ Sơn Sơn Trung

2 Võ Niềm Thương 2 8/27/2007 Nữ Kinh Hồ Sơn Sơn Trung

8 1 TrẦn Đình Lợi 1 10/10/1947 Nam Kinh Hồ Sơn Sơn Trung X

2 Lê Thị Tương 2 1/1/1952 Nữ Kinh Hồ Sơn Sơn Trung

9 1 PhẠM Ngọc Lanh 1 1/20/1977 Nam Kinh Long Đình Sơn Trung X X

2 Lê Thị Thanh 2 1969 Nữ Kinh Long Đình Sơn Trung X

3 Phạm Huyền Giáp 3 2/24/2004 Nam Kinh Long Đình Sơn Trung

10 1 Phan Thị Lan 1 1948 Nữ Kinh Long Đình Sơn Trung X

11 1 Nguyễn Thị Hoàn 1 11/10/1947 Nữ Kinh Long Đình Sơn Trung X

12 1 Võ Thị Túy 1 7/9/1954 Nữ Kinh Long Đình Sơn Trung X

13 1 Nguyễn Thị Vinh 1 11/9/1949 Nữ Kinh Long Đình Sơn Trung X X BTXH

14 1 Trần Thị Thuyết 1 1/1/1943 Nữ Kinh Tiên Long Sơn Trung

2 Phạm Thị Hoài Phương 5 7/8/2008 Nữ Kinh Tiên Long Sơn Trung

15 1 Trần Thị Xuân 1 1959 Nữ Kinh Tiên Long Sơn Trung

2 Phạm Văn Vỵ 3 26/03/1993 Nam Kinh Tiên Long Sơn Trung

16 1 Lê Văn Trúc 1 1/1/1974 Nam Kinh Tiên Long Sơn Trung X X BTXH

17 1 Nguyễn Thị Tuân 1 8/1/1974 Nữ Kinh Tiên Long Sơn Trung X X BTXH

18 1 Phạm Thị Tứ 1 10/20/1944 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

19 1 Nguyễn Thị Tý 1 2/10/1939 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

20 1 Lương Thị Đồng 1 2/22/1938 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

21 1 Thái Thị Đề 1 9/3/1941 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

22 1 Nguyễn Thị Lý 1 1/1/1940 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X



2 Lê Thị Chinh 3 3/27/1958 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X

3 Lê Thị Thúy 3 5/6/1977 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung

4 Lê Bảo Bằng 5 2/13/2002 Nam Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X

23 1 Lê Hữu Chương 1 11/10/1937 Nam Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

24 1 Hồ Thị Lý 1 8/20/1934 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

25 1 Nguyễn Thị Loan 1 1/1/1941 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X X BTXH

26 1 Hồ Thị Khánh 1 20/10/1961 Nữ Kinh Trung Thịnh Sơn Trung X BTXH

2 Nguyễn Trọng Vệ 2 01/01/1961 Nam Kinh Trung Thịnh Sơn Trung

27 1 Hồ Thị Tâm 1 3/15/1961 Nam Kinh Lâm Thành Sơn Trung X BTXH

2 Nguyễn Thị Ân 3 1922 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung x

28 1 Nguyễn Thị Thanh Hải 1 10/13/1981 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung X BTXH

2 Trần Quý Nhân 3 7/17/2007 Nam Kinh Lâm Thành Sơn Trung X

3 Nguyễn Quỳnh Như 3 1/24/2019 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung

29 1 Hồ Thị Minh 1 12/25/1952 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung X X BTXH

30 1 Nguyễn Thị Huệ 1 1944 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung X

31 1 Phạm Thị Tương 1 7/26/1979 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung

2 Phạm Thị cẩm Ly 3 7/10/2004 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung

32 1 Phạm Thanh Hường 1 2/16/1954 Nam Kinh Lâm Thành Sơn Trung X

33 1 Lê Thị Xanh 1 10/5/1952 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung X

2 Phùng Thị Tuyết 3 11/10/1973 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung X

3 Châu Quang Được 5 1/5/2007 Nam Kinh Lâm Thành Sơn Trung

34 1 Nguyễn Thị Tùng 1 1/1/1940 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung X X BTXH

2 Hồ Thị Xuân 3 10/3/1965 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung

35 2 Nguyễn Thị Lệ 1 10/1/1955 Nữ Kinh Lâm Thành Sơn Trung

3 Nguyễn Duy Sơn 3 9/2/1996 Nam Kinh Lâm Thành Sơn Trung

36 1 Nguyễn Đình Cảnh 1 2/2/1951 Nam Kinh Tân Tràng Sơn Trung X X BTXH

2 Hà Thị Bình 2 5/15/1952 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung

3 Nguyễn Đình Lan 7 9/15/1949 Nam Kinh Tân Tràng Sơn Trung x

37 1 Trần Thị Châu 1 1/18/1953 Nam Kinh Tân Tràng Sơn Trung X X BTXH

38 1 Nguyễn Thị Hải 1 10/2/1966 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung X

2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 3 3/16/2005 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung

39 1 Phạm Thị Thành 1 2/17/1956 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung X

2 Nguyễn Diệp Bảo Nhi 3 6/24/2011 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung

40 1 Nguyễn Thị Cúc 1 2/16/1949 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung X X BTXH

41 1 Nguyễn Thị Vít 1 1/1/1934 Nữ Kinh Tân Tràng Sơn Trung X X BTXH



42 1 Phạm Thị Nhàn 1 1/1/1929 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung X X BTXH

2 Thái thị Thuận 3 6/15/1968 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung X

43 1 Trần Thị Hoa 1 2/10/1941 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung X X BTXH

44 1 Nguyễn Thanh Sơn 1 1/11/1987 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

2 Phan Thị Lan 2 6/20/1987 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

3 Nguyễn Phan Yến Nhi 3 8/10/2014 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

4 Nguyễn Tuấn Anh 3 10/6/2016 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

5 Nguyễn Quốc Nhật 3 10/4/2019 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

6 Nguyễn Bảo Thi 3 1/2/2021 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

45 1 Trần Xuân Hanh 1 8/12/1975 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

2 Nguyễn Thị Hảo 2 10/20/1983 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

3 Trần Văn Phúc 3 9/2/2005 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

4 Trần Bảo Nam 3 8/12/2016 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

5 Trần Tú Linh 3 3/22/2018 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

46 1 Nguyễn Công Hoàng 1 10/16/1991 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

2 Dương Thị Thúy 2 8/5/1991 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

3 Nguyễn Hải Phong 3 5/6/2013 Nam Kinh Yên Sơn Sơn Trung

4 Nguyễn Thùy Vân 3 1/30/2016 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

5 Nguyễn Dương Bảo Thiên 3 1/1/2018 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

6 Nguyễn Thúy Nhiên 3 1/30/2022 Nữ Kinh Yên Sơn Sơn Trung

47 1 Phạm Thị Lài 1 6/11/1955 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X X BTXH

48 1 Nguyễn Thị Tân 1 1/1/1958 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X X BTXH

49 1 Trịnh Thị Thêm 1 1/1/1958 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X X BTXH

50 1 Nguyễn Thị Liệu 1 3/1/1946 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X

51 1 Nguyễn Thị Sửu 1 5/2/1949 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X X BTXH

52 1 nguyễn Thị Sử 1 9/16/1957 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X

53 1 Phạm Thị Hà 1 6/21/1945 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung

2 Nguyễn Thị Hòa 3 12/10/1972 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung

3 Nguyễn Thị Hằng 5 3/10/2003 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung

54 1 Cao Thị Đơn 1 1/1/1952 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X

55 1 Thái Thị Hường 1 6/15/1952 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X

56 1 Thái Đình Hồng 1 3/12/1966 Nam Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X X BTXH

2 Lê Thị Diệp 2 9/2/1964 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung

Nguyễn Văn Thịnh 6 10/27/2010 Nam Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung

57 1 Nguyễn Thị Hiền 1 1/1/1939 Nữ Kinh Mỹ Sơn Sơn Trung X X BTXH



58 1 Nguyễn Văn Long 1 20/10/1971 Nam Kinh Hải Thượng Sơn Trung X X BTXH

59 1 Phạm Văn Quang 1 1/1/1951 Nam Kinh Hải Thượng Sơn Trung X

2 Nguyễn Thị Huệ 2 1/12/1953 Nữ Kinh Hải Thượng Sơn Trung

60 1 Nguyễn Chí Thành 1 20/12/1950 Nam Kinh Hải Thượng Sơn Trung X BTXH

2 Phan Thị Ngọ 2 17/12/1952 Nữ Kinh Hải Thượng Sơn Trung

61 1 Nguyễn Ngọc Khoa 1 1/20/1940 Nam Kinh Hải Thượng Sơn Trung X X BTXH

2 Trần Thị Hiên 2 8/7/1946 Nữ Kinh Hải Thượng Sơn Trung X

62 1 Hồ Thị Vinh 1 4/24/1939 Nữ Kinh Hải Thượng Sơn Trung X X BTXH

63 1 Nguyễn Đình Lương 1 4/5/1937 Nam Kinh Hải Thượng Sơn Trung x X BTXH

2 Trần Thị Huệ 2 10/17/1940 Nữ Kinh Hải Thượng Sơn Trung X

Xã Sơn Tây

1 1 Nguyễn Thị Cửu 1 12/05/1955 2 1 Cây Tắt Sơn Tây x x

2 2 Đặng Quốc Hưởng 1 02/09/1945 1 1 Cây Tắt Sơn Tây x

3  Đặng Thị Họa My 6 01/06/2006 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

3 4 Nguyễn Đình Thống 1 20/11/1942 1 1 Cây Tắt Sơn Tây x x

5 Lê Thị Lục 6 20/06/1946 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

4 6 Trần Thị Xanh 1 04/04/1941 2 1 Cây Tắt Sơn Tây x x

5 7 Nguyễn Đình Quyết 1 06/01/1983 1 1 Cây Tắt Sơn Tây

8 Nguyễn Thị Hiên 2 23/10/1986 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

9 Nguyễn Bảo Trâm 3 21/10/2013 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

10 Nguyễn Ngọc Diệp 3 29/11/2018 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

6 11 Cao Thị Tâm 1 06/08/1947 2 1 Cây Tắt Sơn Tây x

7 12 Nguyễn Thanh Hài 1 15/11/1964 1 1 Cây Tắt Sơn Tây x

13 Trần Thị Lan 2 12/02/1965 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

8 14 Phan Văn Tài 1 02/01/1960 1 1 Cây Tắt Sơn Tây x

15 Hồ Thị Mận 2 27/03/1962 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

9 16 Phạm Công Cẩn 1 7/3/1966 1 1 Cây Tắt Sơn Tây

17 Nguyễn Thị Vân 2 8/10/1968 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

18 Phạm Thị Hương 3 8/3/1995 1 1 Cây Tắt Sơn Tây

19 Phạm Đình Tuấn 3 10/14/1996 2 1 Cây Tắt Sơn Tây

10 20 Lê Thị Loan 1 01/03/1973 2 1 Tân Thủy Sơn Tây x

21 Nguyễn Thị  Hồng Chuyên 3 22/02/2007 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

22 Lê Thị Giáo Ân 3 01/10/2008 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

11 23 Nguyễn Thị Toàn 1 06/11/1960 2 1 Tân Thủy Sơn Tây x x

12 24 Nguyễn Thị Nga 1 01/10/1958 2 1 Tân Thủy Sơn Tây x



13 25 Hoàng Thị Thái 1 15/05/1943 1 1 Tân Thủy Sơn Tây x

26 Hoàng Ngọc Huấn 6 07/07/1977 1 1 Tân Thủy Sơn Tây

27 Nguyễn Thị Vân 6 17/07/1982 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

28 Hoàng Đăng Khoa 6 18/07/2018 1 1 Tân Thủy Sơn Tây x

14 29 Hồ Thị Tú Anh 1 01/12/1975 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

30 Hồ Khắc Sỹ 6 01/02/1959 1 1 Tân Thủy Sơn Tây x

31 Nguyễn Việt Hoàng 3 02/12/2000 1 1 Tân Thủy Sơn Tây

32 Nguyễn Hồ Hoàng Quân 3 29/01/2007 1 1 Tân Thủy Sơn Tây

15 33 Lê Thế Lự 1 03/10/1958 1 1 Tân Thủy Sơn Tây x

34 Hồ Thị Hương 2 08/10/1963 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

16 35 Lê Đình Phương 1 01/03/1975 1 1 Tân Thủy Sơn Tây

17 36 Nguyễn Trung Lương 1 01/01/1933 1 1 Tân Thủy Sơn Tây x x

37 Phan Thị Xuân 2 03/06/1936 2 1 Tân Thủy Sơn Tây x

18 38 Lương Ngọc Nam 1 08/05/1973 1 1 Tân Thủy Sơn Tây

39 Bùi Thị Như 2 20/12/1983 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

40 Lương Tiểu Băng 3 19/01/2004 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

41 Lương Ngọc Lãm 3 10/01/2006 1 1 Tân Thủy Sơn Tây

42 Lương Tiểu Hồng 3 09/01/2013 2 1 Tân Thủy Sơn Tây

19 43 Nguyễn Thị Liên 1 01/01/1957 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x

20 44 Nguyễn Thị Lục 1 01/01/1948 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x

21 45 Lê Văn Kiệm 1 10/06/1971 1 1 Hồ Sen Sơn Tây

46 Phạm Thị Đức 2 04/08/1975 2 1 Hồ Sen Sơn Tây

47 Lê Thị Hoài Phượng 3 03/01/1999 2 1 Hồ Sen Sơn Tây

48 Lê Đức Anh 3 04/09/2000 1 1 Hồ Sen Sơn Tây x

49 Lê Thị Hoa 3 28/05/2004 2 1 Hồ Sen Sơn Tây

22 50 Lương Thị Tứ 1 20/10/1943 1 1 Hồ Sen Sơn Tây x x

23 51 Phạm Thị Thanh 1 23/11/1966 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x

24 52 Phan Thị Huệ 1 03/02/1942 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x x

25 53 Lê Thị Lài 1 10/06/1945 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x

26 54 Lê Thị Sâm 1 12/05/1934 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x x

55 Nguyễn Văn Chung 3 01/04/1970 1 1 Hồ Sen Sơn Tây x

27 56 Nguyễn Song Toàn 1 27/01/1974 1 1 Hồ Sen Sơn Tây x

57 Lê Thị Hải 2 03/08/1978 2 1 Hồ Sen Sơn Tây

58 Nguyễn Lê Quân 3 15/10/2001 1 1 Hồ Sen Sơn Tây

59 Nguyễn Tiến Dũng 3 14/11/2005 1 1 Hồ Sen Sơn Tây



28 60 Phan Thị Hóa 1 01/06/1960 2 1 Hồ Sen Sơn Tây x

29 61 Nguyễn Thị Yến 1 28/10/1976 2 1 Cây Thị Sơn Tây x x

30 62 Nguyễn Văn Khương 1 15/2/1950 1 1 Cây Thị Sơn Tây x

63 Trần Thị Thanh 2 01/01/1956 2 1 Cây Thị Sơn Tây

31 64 Nguyễn Thị Thu Hồng 1 19/03/1982 2 1 Cây Thị Sơn Tây

65 Phan Duy Tuấn 3 09/08/2003 1 1 Cây Thị Sơn Tây

66 Phan Duy Kiệt 3 13/07/2007 1 1 Cây Thị Sơn Tây

32 67 Phan Thanh Lâm 1 07/05/1976 1 1 Cây Thị Sơn Tây x

68 Nguyễn Thị Chiến 2 01/05/1975 2 1 Cây Thị Sơn Tây

69 Phan Nguyễn Nghĩa Tình 3 21/10/2007 2 1 Cây Thị Sơn Tây

70 Phan Lan Phương 3 16/03/2010 2 1 Cây Thị Sơn Tây

33 71 Nguyễn Thế Anh 1 29/07/1983 1 1 Cây Thị Sơn Tây

72 Nguyễn Thị Đoài 2 09/08/1983 2 1 Cây Thị Sơn Tây

34 73 Trần Thu Hiền 1 25/10/1997 2 1 Cây Thị Sơn Tây

74 Nguyễn Trung Kiên 3 18/01/2016 1 1 Cây Thị Sơn Tây

75 Nguyễn Khánh Huyền 3 23/03/2018 2 1 Cây Thị Sơn Tây

35 76 Lê Thị Xuân 1 05/05/1969 2 1 Cây Thị Sơn Tây

36 77 Phan Thị Minh 1 06/06/1956 2 1 Cây Thị Sơn Tây x

37 78 Nguyễn Văn Nuôi 1 15/07/1940 1 1 Nam Nhe Sơn Tây x x

79 Nguyễn Văn Thắng 3 01/11/1976 1 1 Nam Nhe Sơn Tây x

38 80 Hà Thị Biên 1 01/11/1954 2 1 Nam Nhe Sơn Tây x x

39 81 Nguyễn Hải Đường 1 16/06/1938 1 1 Nam Nhe Sơn Tây x x

40 82 Nguyễn Thanh Nam 1 15/08/1990 1 1 Nam Nhe Sơn Tây

83 Ma Thị Loan 2 14/06/1992 2 1 Nam Nhe Sơn Tây

84 Nguyễn Bảo Hân 3 24/03/2013 2 1 Nam Nhe Sơn Tây

85 Nguyễn Bảo Trâm 3 02/11/2019 2 1 Nam Nhe Sơn Tây

41 86 Nguyễn Xuân Lai 1 01/01/1971 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

87 Trần Thị Thường 2 19/05/1970 2 1 Cây Chanh Sơn Tây

88 Nguyễn Hoài Thơ 3 20/06/2007 2 1 Cây Chanh Sơn Tây

42 89 Nguyễn Thị Lan 1 01/01/1944 2 1 Cây Chanh Sơn Tây x x

43 90 Nguyễn Thị Quế 1 17/02/1935 2 1 Cây Chanh Sơn Tây x x

44 91 Nguyễn Đình Chiến 1 20/08/1967 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

92 Nguyễn Thị Hạnh 2 10/02/1970 2 1 Cây Chanh Sơn Tây

93 Nguyễn Chí Công 3 14/09/2006 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

45 94 Đinh Văn Long 1 22/08/1970 1 1 Cây Chanh Sơn Tây



95 Phạm Thị Hương 2 06/09/1974 2 1 Cây Chanh Sơn Tây

46 96 Nguyễn Khắc Ân 1 20/09/1971 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

97 Nguyễn Thị Bích 2 30/10/1971 2 1 Cây Chanh Sơn Tây

98 Nguyễn Khắc Đạt 3 22/10/1993 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

99 Nguyễn Thị Thùy Linh 3 13/11/1996 2 1 Cây Chanh Sơn Tây

47 100 Hà Huy Cường 1 03/03/1983 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

101 Nguyễn Thị Dung 2 02/03/1979 2 1 Cây Chanh Sơn Tây x

102 Hà Huy Hoàng 3 30/11/2010 1 1 Cây Chanh Sơn Tây

48 103 Nguyễn Thị Mai 1 01/01/1966 2 1 Hà Chua Sơn Tây x x

49 104 Nguyễn Văn Đào 1 16/04/1949 1 1 Hà Chua Sơn Tây x x

105 Nguyễn Văn Hữu 3 07/08/1983 1 1 Hà Chua Sơn Tây x

50 106 Lê Thị Nông 1 12/09/1948 2 1 Hà Chua Sơn Tây x

51 107 Phan Trung Đức 1 06/8/1982 1 1 Hà Chua Sơn Tây

108 Nguyễn Thị Hà 2 02/06/1986 2 1 Hà Chua Sơn Tây

109 Phan Nguyễn Bảo Ngọc 3 18/08/2016 2 1 Hà Chua Sơn Tây

52 110 Đào Mạnh Trí 1 13/06/1944 1 1 Hà Chua Sơn Tây x

111 Phạm Thị Gái 2 01/01/1948 2 1 Hà Chua Sơn Tây

112 Đào Xuân Dinh 3 14/03/1988 1 1 Hà Chua Sơn Tây

53 113 Trần Thị Mỹ Duyên 1 14/06/1998 2 1 Hà Chua Sơn Tây

114 Hồ Kim Ngân 3 19/05/2017 2 1 Hà Chua Sơn Tây

54 115 Lê Thị Độ 1 08/04/1941 2 1 Hà Chua Sơn Tây x x

55 116 Võ Thắng 1 20/04/1963 1 1 Hà Chua Sơn Tây x

117 Lê Thị Lợi 2 25/04/1961 2 1 Hà Chua Sơn Tây

118 Võ Thị Cảnh 3 15/02/1986 2 1 Hà Chua Sơn Tây x

119 Võ Đình Huy 3 20/01/1987 1 1 Hà Chua Sơn Tây

56 120 Phạm Thị Thu 1 01/7/1954 2 1 Hà Chua Sơn Tây x

57 121 Nguyễn Thị Lý 1 02/03/1949 2 1 Hà Chua Sơn Tây x

57 122 Trần  Công 1 05/02/1952 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

123 Phạm Thị Hòa 2 11/2/1952 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

124 Trần Văn Thái 3 16/10/1988 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

125 Trần Lưu Gia Hưng 6 10/05/2015 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

59 126 Lê Thị Minh Long 1 01/04/1971 2 1 Khí Tượng Sơn Tây x

127 Nguyễn Quang Tú 2 15/03/1980 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

60 128 Nguyễn Thị Vỵ 1 07/4/1960 2 1 Khí Tượng Sơn Tây x

61 129 Nguyễn Văn Trung 1 26/09/1985 1 1 Khí Tượng Sơn Tây



130 Phan Thị Suối 2 20/12/1993 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

131 Nguyễn Ngọc Hải Yến 3 05/01/2015 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

132 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 3 07/07/2016 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

133 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 3 21/07/2018 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

62 134 Vương Quốc Nhật 1 10/12/1974 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

135 Lê Thị Tý 2 06/01/1985 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

136 Vương Đình Tuấn 3 28/08/2002 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

137 Vương Đình Vũ 3 05/10/2005 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

138 Vương Đình Duy 3 14/03/2007 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

63 139 Nguyễn Mạnh Hùng 1 01/01/1981 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

140 Nguyễn Thị Thắm 2 13/12/1989 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

141 Nguyễn Thị Thùy Trang 3 08/06/2004 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

142 Nguyễn Văn Trọng 3 04/11/2006 1 1 Khí Tượng Sơn Tây

143 Nguyễn Thị Thùy Linh 3 02/08/2014 2 1 Khí Tượng Sơn Tây

64 144 Trần Thị Lưu 1 16/10/1949 2 1 Trung Lưu Sơn Tây x

65 145 Nguyễn Thị Hoài 1 22/03/1989 2 1 Trung Lưu Sơn Tây x

146 Nguyễn Gia Nghĩa 3 05/02/2014 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

147 Nguyễn Đình Nguyên 6 10/12/2009 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

148 Nguyễn Đình Khánh Nhân 6 28/08/2015 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

66 149 Nguyễn Hữu Trường 1 20/10/1975 1 1 Trung Lưu Sơn Tây x

150 Nguyễn Thị Huế 6 28/11/1975 2 1 Trung Lưu Sơn Tây x

151 Nguyễn Thị Lan Anh 6 22/01/2010 2 1 Trung Lưu Sơn Tây

152 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 24/09/2014 2 1 Trung Lưu Sơn Tây

67 153 Lê Thị Hường 1 01/01/1950 2 1 Trung Lưu Sơn Tây x

68 154 Hồ Thị Ngụ 1 10/08/1943 2 1 Trung Lưu Sơn Tây x

69 155 Phạm Thị Thi 1 06/12/1986 2 1 Trung Lưu Sơn Tây x

156 Trần Thị Phương Uyên 3 21/12/2009 2 1 Trung Lưu Sơn Tây

70 157 Phạm Long Thăng 1 01/09/1979 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

158 Lê Thị Phượng 2 09/11/1980 2 1 Trung Lưu Sơn Tây

159 Phạm Đức Sáng 3 11/03/2006 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

160 Phạm Thành Luân 3 30/04/2011 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

161 Phạm Phương Thảo 3 25/08/2019 2 1 Trung Lưu Sơn Tây

162 Phạm Anh Quân 3 20/09/2021 1 1 Trung Lưu Sơn Tây

71 163 Nguyễn Thị Thịnh 1 15/10/1981 2 1 Phố Tây Sơn Tây x

164 Cầm Gia Hưng 3 10/07/2007 1 15 Phố Tây Sơn Tây



165 Cầm Thị Gia Như 3 04/12/2008 2 15 Phố Tây Sơn Tây

72 166 Nguyễn Thị Niệm 1 03/03/1971 2 1 Phố Tây Sơn Tây x

167 Phạm Thị Huyền Trang 3 14/04/2007 2 1 Phố Tây Sơn Tây

168 Phạm Thị Mây 3 03/02/2009 2 1 Phố Tây Sơn Tây

73 169 Nguyễn Thị Hồng 1 25/04/1983 2 1 Phố Tây Sơn Tây x

170 Nguyễn Thị Tú Trinh 3 28/01/2012 2 1 Phố Tây Sơn Tây

74 171 Lê Thị Thái 1 01/03/1939 2 1 Phố Tây Sơn Tây x

172 Trần Thị Hường 3 18/03/1971 2 1 Phố Tây Sơn Tây x

173 Trần Văn Luân 3 04/10/1973 1 1 Phố Tây Sơn Tây x

174 Trần Đăng Giáp 6 27/03/2004 1 1 Phố Tây Sơn Tây

75 175 Lê Thị Châu 1 01/01/1933 2 1 Phố Tây Sơn Tây x x

176 Trần Thị Hương 3 01/01/1965 2 1 Phố Tây Sơn Tây x

177 Trần Văn Hùng 3 29/08/1975 1 1 Phố Tây Sơn Tây x

76 178 Nguyễn Thế Quốc 1 13/10/1981 1 1 Phố Tây Sơn Tây

179 Nguyễn Thị Quỳnh 2 25/04/1985 2 1 Phố Tây Sơn Tây

180 Nguyễn Long Nhật 3 18/11/2007 1 1 Phố Tây Sơn Tây

181 Nguyễn Ánh Nguyệt 3 26/05/2015 2 1 Phố Tây Sơn Tây

182 Nguyễn Nhật Hiếu 3 04/04/2017 1 1 Phố Tây Sơn Tây

77 183 Nghiêm Minh Luân 1 07/04/1989 1 1 Phố Tây Sơn Tây

184 Trần Thị Bình 2 13/09/1990 2 1 Phố Tây Sơn Tây

185 Nghiêm Trần Linh Đan 3 04/05/2013 2 1 Phố Tây Sơn Tây

186 Nghiêm Trần Anh Thư 3 11/06/2019 2 1 Phố Tây Sơn Tây

187 Nghiêm Trần Ngọc Lan 3 15/11/2021 2 1 Phố Tây Sơn Tây

78 188 Phan Thị Liên 1 01/01/1952 2 2 Phố Tây Sơn Tây

189 Nguyễn Thị Hải 3 13/10/1975 2 3 Phố Tây Sơn Tây

190 Lê Thị Hà Vy 6 07/07/2009 2 4 Phố Tây Sơn Tây

191 Lê Văn Hoàn 6 25/04/2016 1 5 Phố Tây Sơn Tây

192 Lê Văn Vũ 6 25/11/2018 1 6 Phố Tây Sơn Tây

79 193 Nguyễn Thị Lệ 1 20/09/1980 2 1 Kim Thành Sơn Tây x

194 Nguyễn Anh Tuấn 3 24/12/2008 1 1 Kim Thành Sơn Tây

195 Nguyễn Đăng Dương 3 07/06/2010 1 1 Kim Thành Sơn Tây

80 196 Cao Thị Huyền 1 24/08/1978 2 1 Kim Thành Sơn Tây x x

197 Nguyễn Huy Thành 3 26/08/2002 1 1 Kim Thành Sơn Tây

198 Nguyễn Việt Anh 3 28/08/2006 1 1 Kim Thành Sơn Tây

81 199 Lê Thị Đông 1 15/03/1979 2 1 Kim Thành Sơn Tây



82 200 Phạm Thị Loan 1 23/02/1962 2 1 Kim Thành Sơn Tây x x

83 201 Nguyễn Bình Đạt 1 05/09/1989 1 1 Kim Thành Sơn Tây x

202 Võ Thị Xuân 2 13/08/1992 2 1 Kim Thành Sơn Tây

203 Nguyễn Gia Hưng 3 04/11/2011 1 1 Kim Thành Sơn Tây

204 Nguyễn Tuấn Hải 3 08/06/2014 1 1 Kim Thành Sơn Tây

84 205 Lê Thị Vân 1 05/08/1970 2 1 Kim Thành Sơn Tây

206 Đỗ Ngọc Dũng 3 20/07/1991 1 1 Kim Thành Sơn Tây

207 Đỗ Trường Quân 3 08/11/2002 1 1 Kim Thành Sơn Tây

208 Lê Phi Hùng 3 26/04/2006 1 1 Kim Thành Sơn Tây

85 209 Lê Thị Ái Vân 1 10/10/1971 2 1 Kim Thành Sơn Tây

86 210 Dương Văn Hiến 1 03/04/1981 1 1 Kim Thành Sơn Tây x

211 Nguyễn Thị Kiệm 2 15/10/1983 2 1 Kim Thành Sơn Tây

212 Dương Thị Ngọc Ánh 3 03/11/2005 2 1 Kim Thành Sơn Tây

213 Dương Thị Hoài Sương 3 7/10/2007 2 1 Kim Thành Sơn Tây

214 Dương Hoàng Pháp 3 03/05/2010 1 1 Kim Thành Sơn Tây

87 215 Phan Thị Nhung 1 03/02/1964 2 1 Kim Thành Sơn Tây x

88 216 Đinh Thị Thuận 1 28/11/1973 2 1 Kim Thành Sơn Tây x

217 Trần Tiến Anh 3 11/10/1998 1 1 Kim Thành Sơn Tây

218 Trần Thị Thúy Nga 3 20/03/2005 2 1 Kim Thành Sơn Tây

89 219 Nguyễn Hùng Đạt 1 20/03/1994 1 1 Kim Thành Sơn Tây

220 Nguyễn Minh Châu 2 05/08/2018 2 1 Kim Thành Sơn Tây

221 Nguyễn Minh Hoàng 3 11/10/2019 1 1 Kim Thành Sơn Tây

90 222 Nguyễn Thị Hợi 1 06/10/1946 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

91 223 Phan Thị Thọ 1 28/09/1945 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

92 224 Lê Xuân Định 1 01/04/1976 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây x x

93 225 Trần Thị Loan 1 01/07/1950 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x x

94 226 Nguyễn Thị Thủy 1 05/09/1979 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

227 Nguyễn Thị Thu Hiền 3 28/03/2003 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

228 Nguyễn Thu Trang 3 17/05/2007 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

229 Nguyễn Thị Thu Hà 3 06/01/2012 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

95 230 Nguyễn Thị Hiền 1 25/08/1982 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

231 Phan Anh Thùy 3 18/02/2003 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

232 Phan Thùy Trâm 3 18/02/2006 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

233 Phan Minh Trí 3 17/04/2011 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây

234 Phan Anh Thùy Thiên 3 17/12/2015 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây



96 235 Nguyễn Thị Hương 1 03/03/1951 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

97 236 Đào Thị An 1 15/05/1940 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x x

98 237 Nguyễn Viết Sáu 1 12/02/1936 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây x x

238 Nguyễn Thị Đề 2 20/05/1945 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

99 239 Nguyễn Đình Dương 1 10/03/1967 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

240 Nguyễn Đức Bắc 2 14/11/1999 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

241 Nguyễn Thị Thu Hà 3 25/05/1997 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây

100 242 Nguyễn Thị Lý 1 27/12/1950 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

101 243 Hồ Thị Thanh 1 16/08/1954 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

102 244  Đoàn Vĩnh Toàn 1 6/24/1955 1 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

245 Nguyễn Thị Bé 2 16/03/1962 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây

246 Trần Thị Thảo 3 01/01/1926 2 1 Hoàng Nam Sơn Tây x

05/ 247 Nguyễn Thị Hằng 1 05/11/1995 2 1 Bồng Phài Sơn Tây x

248 Nguyễn Anh Quân 3 02/08/2016 1 1 Bồng Phài Sơn Tây

104 249 Nguyễn Thị Thanh 1 01/01/1931 2 1 Bồng Phài Sơn Tây x x

250 Nguyễn Thị Định 3 01/01/1960 2 1 Bồng Phài Sơn Tây x

105 251 Lê Đức Tương 1 28/08/1958 1 1 Bồng Phài Sơn Tây x

252 Nguyễn Thị Tuyết 2 07/04/1960 2 1 Bồng Phài Sơn Tây

106 253 Nguyễn Đình Hoàng 1 20/10/1968 1 1 Bồng Phài Sơn Tây

254 Võ Thị Mai 2 10/02/1970 2 1 Bồng Phài Sơn Tây

255 Nguyễn Hoàng Linh 3 24/09/2009 1 1 Bồng Phài Sơn Tây

107 256 Lương Thị Vinh 1 10/06/1964 2 1 Nam Nhe Sơn Tây x

257 Nguyễn Ngọc Hân Di 6 03/08/2018 2 1 Nam Nhe Sơn Tây

108 258 Trần Vũ Ngọc Bảo 1 20/08/1992 1 1 Kim Thành Sơn Tây

259 Trần Bảo Anh 3 13/03/2016 1 1 Kim Thành Sơn Tây

Thị trấn Tây Sơn

1 Trần Thắng Cảnh 1 5/4/1973 1 1 TDP 1 TT Tây Sơn

2 Nguyễn Thị Mai 2 3/1/1973 2 1 TDP 1 TT Tây Sơn

1 Nguyễn Thị Ngân Hà 1 10/13/1986 2 1 TDP 1 TT Tây Sơn x x

2  Nguyễn Bá Thương 3 2/22/2017 1 1 TDP 1 TT Tây Sơn

3  Nguyễn Bá  Linh 3 1/25/2021 1 1 TDP 1 TT Tây Sơn

1 Nguyên Quang Trung 1 10/12/1999 1 1 TDP 1  TT Tây Sơn

2 Trần Thị Vân Anh 2 2/12/1973 2 1 TDP 1  TT Tây Sơn

3  Nguyễn  Công Đức 6 3/6/1996 1 1 TDP 1  TT Tây Sơn x

4 Nguyễn  Quỳnh Như 3 4/8/2017 2 TDP 1  TT Tây Sơn
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1 Nguyễn Thị Lài 1 12/11/1971 2 1 TDP 2 TT Tây Sơn x

2 Nguyễn Thị Phương Huyền 3 1/7/2003 2 1 TDP 2 TT Tây Sơn

3 Nguyễn Long Hoàng 3 11/2/2008 1 1 TDP 2 TT Tây Sơn

1 Võ Quốc Dũng 1 10/10/1971 1 1 TDP 2 TT Tây Sơn x

2 Nguyễn Thị Lê 2 11/20/1981 2 1 TDP 2 TT Tây Sơn

3 Võ Quốc Vỹ 3 25/10/2000 1 1 TDP 2 TT Tây Sơn

6 1 Cao Thị Lương 1 5/5/1965 2 1 TDP 3 TT Tây Sơn x

1 Trần Quang Tú 1 15/5/1971 1 1 TDP 3 TT Tây Sơn

2  Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2 2/1/1978 2 1 TDP 3 TT Tây Sơn

3 Trần Quang Cường 3 8/10/1996 1 1 TDP 3 TT Tây Sơn

4 Trần Quốc Bảo 3 7/5/1998 1 1 TDP 3 TT Tây Sơn x

5 Trần Thị Khánh Huyền 5/26/2007 TDP 3 TT Tây Sơn

1 Lê Thị Thu Hiền 1 7/17/1986 2 1 TDP 3 TT Tây Sơn x ĐTNCN

2 Phạm Lê Phương Anh 2 2/1/2005 2 TDP 3 TT Tây Sơn

3 Phạm  Lê Kang Min 2 9/11/2009 1 TDP 3 TT Tây Sơn

4 Phạm Lê Sam Sam 2 7/14/2019 TDP 3 TT Tây Sơn

1 Hà Học Trường 1 5/1/1969 1 1 TDP 4 TT Tây Sơn

2  Nguyễn Thị Nhâm 2 4/16/1971 2 1 TDP 4  TT Tây Sơn

3 Hà Học Lộc 3 9/10/1998 1 1 TDP 4  TT Tây Sơn

4  Hà Học Tiến Dũng 5 5/8/2014 1 1 TDP 4  TT Tây Sơn

5  Hà Khánh Huyền 5 11/17/2015 TDP 4 TT Tây Sơn

1 Nguyễn Nam Long 1 23/11/1976 1 1 TDP 4  TT Tây Sơn x ĐTNCN

2 Nguyễn Huy Hoàng 3 14/6/2013 1 1 TDP 4  TT Tây Sơn

3 Nguyễn Thùy Linh 3 7/4/2016 2 1 TDP 4  TT Tây Sơn

1 Lê Thị Yến 1 1/7/1958 2 1 TDP 4 TT Tây Sơn

2  Nguyễn Hữu Thắng 3 8/3/1985 1 1 TDP 4 TT Tây Sơn

3 Đặng Thị Thu Hường 3 25/07/1986 2 1 TDP 4 TT Tây Sơn

4  Nguyễn Gia Bảo 6 6/9/2013 1 1 TDP 4 TT Tây Sơn

5 Nguyễn Tâm Như 6 15/04/2015 2 1 TDP 4 TT Tây Sơn

1 Nguyễn Thị Bình 1 27/2/1984 2 1 TDP 4 TT Tây Sơn

2 Lê Thị Thanh Vân 3 12/6/2006 2 1 TDP 4 TT Tây Sơn

3 Lê Khánh Huyền 3 1/2/2012 2 1 TDP 4 TT Tây Sơn

4 Lê Gia Hân 3 9/28/2019 1 1 TDP 4 TT Tây Sơn

13 1 Đinh Công Thành 1 5/17/1964 1 1 TDP 4 TT Tây Sơn

1 Trần Thị Minh 1 5/19/1945 2 1 TDP 4  TT Tây Sơn
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2 Nguyễn Đình Thương 2 5/1/1986 1 1 TDP 4 TT Tây Sơn

1 Hoàng Thị Hoài 1 6/10/1973 2 1 TDP 5 TT Tây Sơn

2 Hà Huy Tú 2 9/9/1973 1 1 TDP 5 TT Tây Sơn x

1 Nguyễn Thanh Quốc 1 1/8/1990 1 1 TDP 5 TT Tây Sơn

2 Nguyễn Thị Minh 2 6/16/1990 2 1 TDP 5 TT Tây Sơn

3 Nguyễn Khôi Vỹ 3 12/5/2018 1 1 TDP 5 TT Tây Sơn

4  Nguyễn Diệu Linh 3 7/1/2021 2 2 TDP 5 TT Tây Sơn

1 Phan Thị Thanh 1 20/3/1943 2 1 TDP 5 TT Tây Sơn x

2 Phan Văn Thắng 3 5/15/1972 1 1 TDP 5 TT Tây Sơn x

18 1  Nguyễn Thị Hòe 1 9/1/1963 2 1 TDP 5 TT Tây Sơn x

1 Phạm Quang Tâm 1 1/5/1945 1 1 TDP 5 TT Tây Sơn x

2 Lê Thị Thứ 2 1/11/1945 2 1 TDP 5 TT Tây Sơn

1  Nguyễn Thị Lài 1 9/9/1969 2 1 TDP 6  TT Tây Sơn x ĐTNCN

2 Lê Hải Dương 3 7/29/2006 1 1 TDP 6  TT Tây Sơn

3 Lê Hải  Vinh 3 9/13/2011 1 1 TDP 6  TT Tây Sơn

21 1 Lê Thị Cần 1 1/1/1958 2 1 TDP 6 TT Tây Sơn x x

22 1 Nguyễn Thị Lục 1 8/2/1955 2 1 TDP 6 TT Tây Sơn x x

1 Phan Thị  Thúy 1 3/28/1986 2 1 TDP 6 TT Tây Sơn

2  Nguyễn Văn Út Anh 2 1/1/1985 1 1 TDP 6 TT Tây Sơn

3  Nguyễn Phan Mỹ Duyên 3 7/30/2016 2 1 TDP 6 TT Tây Sơn

4  Nguyễn Phan Hải Phong 3 9/19/2020 1 1 TDP 6 TT Tây Sơn

1 Phan Thị Thành 1 5/7/1969 2 1 TDP 6  TT Tây Sơn x x

2 Phan Thị Trì 8 7/5/1973 2 1 TDP 6  TT Tây Sơn x

Xã An Hòa Thịnh

1 1 Lê Thị Lan 1 7/11/1946 Nữ Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh X

2 1 Đinh Thị Nhự 1 1/1/1970 Nữ Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh

3 1 Phan Văn Lâm 1 01/01/1945 Nam Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh X X

4 1 Võ Thị Hồng 1 12/15/1961 Nữ Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh X X

5 1 Lê Thị Hồng 1 5/2/1969 Nữ Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh

2 Võ Xuân Đài 3 7/5/2003 Nam Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh

6 1 Nguyễn Thị Thanh 1 2/10/1945 Nữ Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh x

7 1 Lê Thị Thư 1 9/2/1985 Nữ Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh

2 Ninh Văn Phúc 3 1/24/2014 Nam Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh

8 1 Nguyễn Quang Bằng 1 2/10/1984 Nam Kinh Sâm Cồn An Hòa Thịnh

9 1 Nguyễn Thị Lam 1 1/15/1954 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh X
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10 1 Lưu Thị Nhuần 1 4/1/1988 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

2 Trần Lưu Yến Vy 3 6/13/2011 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

3 Trần Lưu Thủy Tiên 3 5/5/2013 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

11 1 Nguyễn Quốc Việt 1 03/9/1959 Nam Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh x

2 Nguyễn Thị Thanh 2 8/11/1963 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

3 Nguyễn Lê hải yến 5 5/8/2017 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

4 Nguyễn Lê Tuấn Vũ 5 12/8/2019 Nam Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

12 1 Thái Thị Lan 1 01/6/1958 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh x

13 1 Lê Thị Hường 1 24/03/1978 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

2 Nguyễn Thị Cúc 4 20/02/1943 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

3 Lê Thị Trang 3 25/08/2001 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

4 Lê Đình Trường 3 9/16/2004 Nam Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

14 1 Nguyễn Thị Liên 1 6/15/1948 Nữ Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

2 Phạm Hải 3 4/2/1975 Nam Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh

3 Phạm Văn Hoàn 3 12/11/1991 Nam Kinh Thôn Trùa An Hòa Thịnh X

15 1 Nguyễn Thị Hòe 1 1/1/1933 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh x

2 Lê Thị Hà 5 1/1/1976 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh x

3 Hà Học Phương 5 7/10/2005 Nam Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

4 Hà Học Quân 5 7/10/1998 Nam Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

5 Hà Học Nam 5 4/23/2017 Nam Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

16 1 Lê Thị Điu 1 1/1/1934 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh x x

17 1 Lê Thị Lan 1 10/13/1950 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

2 Nguyễn Thị Hoa 3 1/13/1979 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

18 1 Võ Thị Đường 1 10/10/1960 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

2 Trần Quốc Khánh 3 6/10/1994 Nam Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

19 1 Nguyễn Thị Đào 1 2/2/1949 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh x

20 1 Nguyễn Quang Quyên 1 20/01/1960 Nam Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh X

2 Trần Thị Tâm 2 25/10/1967 Nữ Kinh Thôn Nậy An Hòa Thịnh

21 1 Nguyễn Thị Xuân 1 2/3/1952 Nư Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh X X

22 1 Hồ Thị Thiền 1 6/2/1939 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh x X

2 Lê Thị Tâm 3 9/2/1961 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh X

3 Lê Thị Hoa 5 10/24/1993 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh x

23 1 Lê Văn Thiệu 1 2/10/1950 Nam Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh X

2 Đinh Thị Lan 2 7/6/1954 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh

3 Lê Nguyễn Thanh Trúc 5 9/29/2011 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh



24 1 Nguyễn Thị Xuân 1 4/1/1953 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh X

25 1 Nguyễn Thị Tịnh 1 1/1/1945 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh X

26 1 Lê Thị Nhiên 1 6/15/1967 Nữ Kinh Cừa Quán An Hòa Thịnh X

27 1 Phạm Thị Điu 1 10/20/1937 Nữ Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh x x

28 1 Trần Thị Hà 1 15/07/1954 Nữ Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh x x

29 1 Nguyễn Thị Phước 1 01/01/1976 Nữ Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh x x

30 1 Nguyễn Thị Lài 1 1/1/1974 Nữ Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh x x

31 1 Nguyễn Đức Tuyên 1 14/07/1934 Nam Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh x x

32 1 Nguyễn Văn Nhật 1 01/02/1974 Nam Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh

33 1 Lê Thị Dỵ 1 20/05/1936 Nữ Kinh Đông Hà An Hòa Thịnh x x

34 1 Hồ Thị Quy 1 4/7/1954 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh X

35 1 Hoàng Thị Hương 1 12/08/1959 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh X X

36 1 Nguyễn Thị Xuân 1 22/10/1937 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh X

2 Phan Hiển 3 22/10/1970 Nam Kinh Cây Da An Hòa Thịnh x

37 1 Nguyễn Thị Hà 1 06/09/1959 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh x X

38 1 Trần Thị Hồng 1 12/10/1947 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh X

39 1 Đinh Thị Xanh 1 06/10/1920 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh X X

40 1 Đinh Thị Cúc 1 11/01/1933 Nữ Kinh Cây Da An Hòa Thịnh X x

41 1 Phan Huy Trung 1 16/12/1978 Nam Kinh Bình Hòa An Hòa Thịnh

2 Phan Huy Nhật 3 09/06/2013 Nam Kinh Bình Hòa An Hòa Thịnh x

42 1 Đinh Hùng Việt 1 7/5/1955 Nam Kinh Bình Hòa An Hòa Thịnh x x

43 1 Phan Thị Loan 1 20/11/1956 Nữ Kinh Bình Hòa An Hòa Thịnh x x

44 1 Tống Thị Soa 1 01/01/1958 Nữ Kinh Bình Hòa An Hòa Thịnh x x

45 1 Lê Thị Liên 1 20/12/1950 Nữ Kinh Bình Hòa An Hòa Thịnh x

46 1 Phan Văn Thành 1 03/10/1959 Nam Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh X

2 Nguyễn Thị Lan 2 08/09/1963 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

3 Phan Chí Công 3 20/10/1988 Nam Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh X

47 1 Hà Thị Thảo 1 12/09/1958 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh X

48 1 Đinh Thị Hà 1 01/12/1972 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh X X

49 1 Hà Thị Thảo 1 19/03/1974 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

2 Đinh Nho Nghĩa 3 03/05/2002 Nam Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

3 Đinh Thị Hiền 3 02/01/2004 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

50 1 Hà Khắc Hạ 1 24/11/1985 Nam Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh X

2 Đặng Thị Thêm 2 18/09/1982 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

3 Hà Đặng Như Hoa 3 09/09/2014 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh



4 Hà Đặng NHư Mơ 3 22/11/2016 Nữ Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

5 Hà Học Quý 3 18/06/2019 Nam Kinh Giếng Thị An Hòa Thịnh

51 1 Tống Trần Lập 1 06/09/1952 Nam Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh x

2 Lê Thị Thu 2 01/01/1958 Nữ Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh

52 1 Trần Thị Thanh 1 03/01/1939 Nữ Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh x x

53 1 Nguyễn Thị Phương 1 18/08/1938 Nữ Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh

2 Nguyễn Thị Ngân 3 01/01/1969 Nữ Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh

54 1 Lê Vĩnh Hòa 1 22/07/1971 Nam Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh X

2 Lê Văn Hưng 3 14/08/2008 Nam Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh

3 Lê Văn Hiếu 3 04/11/2010 Nam Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh

55 1 Đinh Nho Hoan 1 20/09/1954 Nam Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh x X

2 Hà Thị Liên 2 06/10/1955 Nữ Kinh Trung Mỹ An Hòa Thịnh

56 1 Nguyễn Thị Liên 1 01/01/1923 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh X

2 Nguyễn Thị Tâm 5 10/03/1980 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh X

3 Hà Thị Hiền 5 03/06/2005 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

4 Trần Đình Phong 5 21/11/2012 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

57 1 Nguyễn Khắc Thế 1 08/12/1975 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh X

2 Lê Thị Thúy 2 27/02/1981 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

3 Nguyễn Khắc Phát 3 23/12/2006 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

4 Nguyễn Khắc Tiến 3 15/09/2004 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

5 Nguyễn Khắc Tài 3 05/01/2015 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

6 Nguyễn Khắc Ái 4 10/09/1941 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh

58 1 Phan Thị Thanh 1 01/02/1955 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh x X

2 Phạm Lê Quý 3 27/05/1991 Nam Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh x

59 1 Phan Thị Vân 1 01/01/1950 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh x X

60 1 Hồ Thị Vân 1 12/02/1940 Nữ Kinh Đông Mỹ An Hòa Thịnh x X

61 1 Đinh Thị Sâm 1 10/05/1938 Nữ Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh X x

62 1 Phan Châu 1 01/1/1956 Nam Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh X

2 Bùi Thị Hà 2 08/2/1960 Nữ Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh

63 1 Phạm Hồng Sơn 1 2/6/1953 Nam Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh X

2 Tống Thị An 2 1/1/1959 Nữ Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh

3 Phạm Thanh Bình 3 23/3/1992 Nam Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh

4 Phạm Thanh Hùng 3 6/12/2000 Nam Kinh Đông Vực An Hòa Thịnh

64 1 Nguyễn Đình Quang 1 13/02/1960 Nam Kinh Thiên Nhẫn An Hòa Thịnh

2 Nguyễn Thị Huệ 2 09/10/1956 Nữ Kinh Thiên Nhẫn An Hòa Thịnh



3 Nguyễn Đình Mạnh 3 16/08/1987 Nam Kinh Thiên Nhẫn An Hòa Thịnh

65 1 Lê Thị Thu 1 10/12/1960 Nữ Kinh Tiến Thịnh An Hòa Thịnh x x

66 1 Phan Thị Dần 1 10/11/1964 Nữ Kinh Tiến Thịnh An Hòa Thịnh x x

67 1 Trần Thị Lý 1 1/1/1936 Nữ Kinh Tiến Thịnh An Hòa Thịnh x x

68 1 Nguyễn Thị Chiêm 1 20/02/1931 Nữ Kinh Đức Thịnh An Hòa Thịnh x x

69 1 Hà Thị Hồng 1 27/9/1952 Nữ Kinh Đức Thịnh An Hòa Thịnh x X

70 1 Nguyễn Thị Tuyết 1 01/01/1967 Nữ Kinh Đức Thịnh An Hòa Thịnh x x

71 1 Đặng Thị Loan 1 01/02/1932 Nữ Kinh Đức Thịnh An Hòa Thịnh x x

72 1 Tống Thị Mai 1 02/09/1935 Nữ Kinh Đức Thịnh An Hòa Thịnh x

2 Nguyễn Thị Thanh 3 06/02/1957 Nữ Kinh Đức Thịnh An Hòa Thịnh

73 1 Trần Đình Mậu 1 01/03/1932 Nam Kinh Hưng Thịnh An Hòa Thịnh X X

2 Trần Thị Nhung 3 3/1/1970 Nữ Kinh Hưng Thịnh An Hòa Thịnh X

74 1 Nguyễn Thị Tuyết 1 1/11/1934 Nữ Kinh Hưng Thịnh An Hòa Thịnh X X

75 1 Lê Thị Nhơn 1 01/5/1930 Nữ Kinh Hưng Thịnh An Hòa Thịnh X X

76 1 Lê Thị Thanh 1 15/5/1939 Nữ Kinh Hưng Thịnh An Hòa Thịnh x X

77 1 Nguyễn Quốc Chiến 1 06/10/1968 Nam Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x

78 1 Nguyễn Thị Phương 1 13/05/1957 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x x

79 1 Hà Huy Ty 1 02/02/1947 Nam Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x x

80 1 Lê Thị Lý 1 15/08/1952 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh

2 Nguyễn Tuân 3 29/12/1987 Nam Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh

3 Trịnh Thị Miều 5 02/02/1988 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh

4 Nguyễn Như Ngọc 5 18/12/2015 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh

5 Nguyễn Hữu Phúc An 5 29/07/2020 Nam Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh

81 1 Nguyễn Thị Hiền 1 12/12/1950 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x x

82 1 Nguyễn Thị Chiện 1 4/18/1947 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x x

83 1 Hà Thị Hồng 1 12/03/1951 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x

84 1 Trần Thị Quế 1 28/10/1947 Nữ Kinh Phúc Thịnh An Hòa Thịnh x x

85 1 Nguyễn Duy Quý 1 16/06/1974 Nam Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh X

2 Nguyễn Duy Hải 3 18/09/2001 Nam Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh

3 Nguyễn Duy Hoàng 3 18/12/2009 Nam Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh

86 1 Nguyễn Thị Quế 1 1/1/1934 Nữ Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh x x

87 1 Lê Thị Lan 1 04/04/1943 Nữ Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh x

88 1 Nguyễn Mai 1 4/5/1941 Nam Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh x x

89 1 Trần Thị Hồng 1 06/09/1937 Nữ Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh x x

90 1 Lê Thị Chanh 1 20/10/1962 Nữ Kinh An Thịnh An Hòa Thịnh x



91 1 Hồ Thị Nga 1 1/1/1934 Nữ Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh x x

92 1 Hà Thị Dung 1 22/10/1954 Nữ Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh x

93 1 Trần Thị Liên 1 28/03/1931 Nữ Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh x x

94 1 Trần Thị Thân 1 13/11/1967 Nữ Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh x x

95 1 Đặng Đình Trường 1 19/02/1962 Nam Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh x

2 Hà Thị Thanh 2 25/02/1962 Nữ Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh

96 1 Hà Thị Minh Châu 1 01/8/1930 Nữ Kinh Đại Thịnh An Hòa Thịnh x x

97 1 Nguyễn Thị Hương 1 1/1/1959 Nữ Kinh Tân Thịnh An Hòa Thịnh X x

98 1 Lê Thị Liên 1 01/04/1949 Nữ Kinh Tân Thịnh An Hòa Thịnh X

99 1 Lê Thị Tỉu 1 1/1/1931 Nữ Kinh Tân Thịnh An Hòa Thịnh X x

2 Hà Thị Hồng 3 12/28/1958 Nữ Kinh Tân Thịnh An Hòa Thịnh

Xã Sơn Lâm

1 1 Trịnh Thị Hà 1 2/1/1972  Nữ  Kinh  Lâm Đồng  Sơn Lâm x x

2 Trịnh Thiên An 3 12/9/2017  Nữ  Kinh  Lâm Đồng  Sơn Lâm 

2 4 Nguyễn  Thị Soa 1 5/10/1974  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x x

3 1 Phạm Thị Quế 1 4/6/1944  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x

4 1 Trần Văn Lân 1 3/10/1948  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x

2 Nguyễn Thị Hiên 2 5/6/1951  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

5 1 Nguyễn Thị Hiền 1 10/13/1944  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x

6 1 Đặng Thị Cát 1 9/15/1947  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x

7 1 Trần  Ngân 1 5/23/1944  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x

2 Nguyễn Thị Hiền 2 10/13/1944  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

8 1 Đinh Thị Liệu  1 1933  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x x

9 1 Đinh Phùng Công 1 6/9/1973  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

2 Đinh Thị Hóa 6 6/20/1958 Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

10 1 Nguyễn Thị Báo 1 5/15/1952  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

2 Võ Duy Nhuận 3 6/10/1970 Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

3 Võ Chí Quang 3 12/30/1974 Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

11 1 Lê Thị Liệu 1 1965 Nữ Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm x x

12 1 Nguyễn Văn Bảo 1 9/5/1964  Nam  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm x x

13 1 Đặng Vượng 1 4/20/1956  Nam  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm x

2 Phan Thị Hương 2 3/10/1958  Nữ  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm 

14 1 Phan Thị Hồng 1 6/20/1984  Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

3 Lê Đan  Trường 3 8/18/2006  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

4 Lê Huy Thông 3 3/6/2009  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 



5 Lê Đức  Tin 3 2/1/2014  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

15 1 Nguyễn Xuân Minh 1 10/5/1955  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm x

2 Lê Thị An 2 8/10/1958  Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

16 1 Phan Ngọc Qúy 1 6/16/1995  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

2 Nguyễn  Thị Oanh 2 9/2/1997 Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

3 Phan Ngọc Phước 3 1/17/2019 Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

4 Phan Ngọc Huy  3 12/2020 Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

17 2 Phạm Thị Hương 1 6/1/1946  Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm x

18 1 Nguyễn Thị Thắm 1 13/01/1989 Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

Nguyễn Hoàng Thiên Tuấn 3 29/01/2017 Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

19 1 Phạm Thị Lan 1 9/10/1940  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm x x

2 Phạm Thị Hương 3 7/30/1965  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

20 1  Lê Thị Luyến 1 12/13/1984 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

2  Lê Văn Tuấn Anh 3 02/8/2016 Nam  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

21 1  Đinh Thị Tý 1 9/17/1941  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm x x

22 1  Bùi Thị Hoan 1 8/25/1958  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm x

23 1  Phan Thị Sanh 1 10/25/1979 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

2  Trần Thị Thu Hằng 3 12/16/2003 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

3  Trần Thị Thanh Hoài 3 9/26/2005 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

4  Trần Đức Hải 3 9/14/2008  Nam  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

5  Trần Thị Hoài Thương 3 10/18/2011  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

6  Trần  Quốc Thế 3 10/4/2014  Nam  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

24 1 Nguyễn Đình Sơn 1 5/29/2011  Nam  Kinh  Lâm Giang  Sơn Lâm x x

Xã Sơn Hồng

1 1 Phạm Thị Thu 1 1/1/1935 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x x

2 Thái Thị Thủy 3 6/11/1972 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x

2 1 Phan Thị Tam 1 1/6/1934 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x x

2 Đinh Thị Bé 3 21/10/1954 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x

3 1 Lê Thị Chút 1 5/8/1945 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x

4 1 Trần Xuân Nhung 1 16/1/1940 1 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x x

2 Phạm Thị Lan 2 10/3/1948 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng

5 1 Phạm Quốc Dũng 1 12/10/1950 1 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x

2 Phan Thị Trọng 2 5/10/1957 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng

3 Phạm Viết Lãm 3 13/5/1993 1 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng

6 1 Nguyễn Thị Bình 1 11/12/1956 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng x



7 1 Phạm Tiến Thành 1 8/25/1962 1 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng

2 Nguyễn Thị Hiệp 2 11/10/1966 2 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng

3 Phạm Văn  Hoàn 3 3/12/1990 1 Kinh Thôn 1 Sơn Hồng

9 1 Nguyễn Văn Hợp 1 1/3/1929 1 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng x x

10 1 Nguyễn Thị Nga 1 5/10/1986 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng x

2 Nguyễn Văn Quyến 3 7/4/2006 1 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

11 1 Nguyễn Thị Thanh 1 22/5/1922 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng x x

12 1 Đào Lê Hóa 1 18/1/1929 1 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng x x

13 1 Nguyễn Đình Đạt 1 12/1/1992 1 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

2 Hà Thị Tươi 2 2/1/1994 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

3 Nguyễn Hà Tâm Như 3 7/4/2012 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

4 Nguyễn Hà Linh Đan 3 7/2/2016 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

5 Nguyễn Hà Linh Chi 3 8/10/2018 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

6 Nguyễn Hà Thanh Vân 3 28/10/2020 2 Kinh Thôn 2 Sơn Hồng

14 1 Hà Thị Lanh 1 20/4/1989 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

2 Nguyễn Tâm Băng 3 7/3/2013 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng

3 Nguyễn Hà Linh 3 17/11/2020 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng

15 1 Nguyễn Thị Hòa 1 2/9/1952 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x

16 1 Nguyễn Thưởng 1 2/7/1923 1 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

2 Phan Thị Văn 2 5/8/1936 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x

17 1 Phan Đình Tài 1 3/4/1934 1 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

2 Nguyễn Thị Mai 2 1/6/1936 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x

18 1 Trần Thị Vân 1 22/3/1931 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

19 1 Hồ Thị Liên 1 2/5/1932 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

20 1 Trần Xuân Cam 1 10/10/1939 1 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

2 Nguyễn Thị Hoa 2 2/12/1943 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng

21 1 Phạm Thị Lục 1 1/8/1932 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

22 1 Lê Thị Vân 1 5/5/1940 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x x

23 1 Phạm Thị Hoàng 1 6/9/1961 2 Kinh Thôn 3 Sơn Hồng x

24 1 Nguyễn Mận 1 1/1/1949 1 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x x

25 1 Lê Thị Xuân 1 8/3/1954 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x x

26 1 Trần Thị Quế 1 1/1/1952 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x x

30 1 Lê Bá Huỳnh 1 3/3/1958 1 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x x

27 1 Nguyễn Thị Xanh 1 26/12/1981 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x

2 Nguyễn Đức Nhân 3 19/3/2006 1 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng



3 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3 23/5/2016 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng

4 Nguyễn Khánh Huyền 3 4/11/2018 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng

28 1 Nguyễn Thị Hường 1 10/4/1933 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x x

29 1 Hồ Thị Giáo 1 19/8/1967 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng

2 Hồ Kỳ 7 16/6/1974 1 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng

30 1 Lê Mỹ Đức 1 1/5/1952 1 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x x

2 Nguyễn Thị Hóa 2 12/7/1952 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng

31 1 Hồ Thị Vân 1 3/8/1943 2 Kinh Thôn 4 Sơn Hồng x

32 1 Hà Văn Việt 1 22/8/1983 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

2 Nguyễn Thị Thanh Loan 2 4/8/1987 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

3 Hà Bảo Châu 3 27/7/2011 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng x

33 1 Lê Thị An 1 10/4/1955 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng x x

34 1 Uông Văn Tiều 1 30/8/1944 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

2 Nguyễn Thị Huệ 2 20/12/1945 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

3 Uông Phan Diệu Linh 5 6/4/2006 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

35 1 Đặng  Công Khai 1 10/6/1978 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

36 2 Nguyễn Văn Thắng 1 7/10/1985 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

3 Trần Thị Hợi 2 14/9/1995 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

4 Nguyễn Thế Hưng 3 7/4/2014 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

5 Nguyễn Bảo Thịnh 3 20/9/2016 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

37 1 Phan Đăng Hồng 1 26/5/1947 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng x

2 Nguyễn Thị Sinh 2 10/10/1952 2 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

38 1 Lê Anh Đức 1 24/12/1988 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

2 Lê Gia Huy 3 25/7/2010 1 Kinh Thôn 5 Sơn Hồng

39 1 Nguyễn Trường Chinh 1 13/11/1987 1 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng X X

2 Nguyễn Thị Hòa 2 12/12/1989 2 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng X

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 3 29/4/2018 2 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng

40 1 Lê Thị Hường 1 2/2/1928 2 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng x x

41 1 Bùi Xuân Thực 1 29/5/1994 1 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng

2 Bùi Gia Huy 3 8/6/2016 2 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng

42 1 Nguyễn Nhạc 1 1/3/1949 1 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng x

2 Trần Thị Hạnh 2 9/12/1955 2 Kinh Thôn 6 Sơn Hồng

43 1 Lê Thị Xuân 1 18/3/1942 2 Kinh Thôn 7 Sơn Hồng x x

44 1 Nguyễn Mạnh Tùng 1 21/1/1933 1 Kinh Thôn 7 Sơn Hồng x x

45 1 Hồ Thị Cảnh 1 27/12/1952 2 Kinh Thôn 7 Sơn Hồng x



46 1 Phạm Thị Loan 1 8/1/1933 2 Kinh Thôn 7 Sơn Hồng x x

47 1 Phạm Thị Quý 1 15/11/1954 2 Kinh Thôn 7 Sơn Hồng x

48 1 Lê Thị Hồng Song 1 10/6/1958 2 Kinh Thôn 7 Sơn Hồng x

49 1 Đinh Thị Hà 1 8/10/1969 2 Thôn 7 Thôn 7 Sơn Hồng

50 1 Trần Thị Đức 1 1/1/1926 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng x x

51 1 Nguyễn Thị Bình 1 27/3/1936 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng x x

52 1 Trần Thị Xuân 1 1/10/1949 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng x

53 1 Trần Văn Đông 1 16/8/1965 1 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

2 Hoàng Thị Lý 2 17/12/1960 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

3 Trần Mạnh Hiếu 5 18/9/2012 1 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

54 1 Nguyễn Thanh Hùng 1 26/9/1979 1 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

2 Đoàn Thị Thiêm 2 1/11/1995 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

3 Nguyễn Huy Thông 3 23/11/2019 1 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

55 1 Bùi Thị Hường 1 9/10/1960 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

2 Bùi Thị Minh 5 12/06/1986 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

3 Nguyễn Thị Trâm Anh 5 17/12/2019 2 Kinh Thôn 8 Sơn Hồng

56 1 Nguyễn Dần 1 16/1/1947 1 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x

57 1 Nguyễn Bá Định 1 20/3/1930 1 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x x

2 Nguyễn Thị Bé 2 10/4/1941 2 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x

58 1 Phạm Thị Sáng 1 13/12/1932 2 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x x

59 1 Phạm Công Bình 1 5/9/1956 1 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x x

2 Nguyễn Thị Lý 2 8/4/1957 2 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng

3 Phạm Công Phước 3 10/3/1996 1 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x

60 1 Phạm Thị Sơn 1 12/10/1952 2 Kinh Thôn 9 Sơn Hồng x

61 1 Nguyễn Thị Đường 1 3/10/1933 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng X X

62 1 Phạm Thị Thìn 1 26/10/1955 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng X

63 1 Lê Thị Thảo 1 20/10/1951 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng

2 Lê Thị Vương 3 20/10/1987 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng

3 Lê Khánh Huyền 6 2/7/2015 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng

64 1 Trần Thị Hoa 1 10/12/1970 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng

65 1 Nguyễn Văn Bình 1 15/7/1956 1 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng x x

2 Lê Thị Khánh 2 2/5/1961 2 Kinh Thôn 10 Sơn Hồng

66 1 Nguyễn Thị Thu Sương 1 24/3/1995 2 Kinh Thôn 11 Sơn Hồng

2 Trần Nguyễn Tường Vy 3 19/5/2013 2 Kinh Thôn 11 Sơn Hồng

3 Trần Trung Kiên 3 1/8/2021 1 Kinh Thôn 11 Sơn Hồng



4 Trần Thị Huệ 4 15/03/1968 1 Kinh Thôn 11 Sơn Hồng

Xã Sơn Bình

1 1 Nguyễn Thị Thân Chủ hộ 17/6/1947 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

2 1 Lê Thị Hiền Chủ hộ 3/1/1963 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X X

2 Lê Đình Song Em trai 14/4/1966 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

3 1 Nguyễn Thị Thảo Chủ hộ 10/5/1932 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X X

4 1 Nguyễn Chúc Chủ hộ 01/01/1932 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Bình X X

2 Nguyễn Ninh Con 15/3/1974 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

5 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 05/02/1927 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

6 1 Nguyễn Văn Hưởng Chủ hộ 7/7/1983 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Bình X X

7 1 Lê Thị Giao Chủ hộ 01/10/1928 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X X

8 1 Phan Thị Thân Chủ hộ 10/5/1969 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Con 3/11/2007 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình

3 Nguyễn Hoàng Bình An Cháu 23/1/2012 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình

9 1 Lê Thị Thường Chủ hộ 12/9/1935 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

10 1 Nguyễn Thị Vượng Chủ hộ 10/5/1937 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

11 1 Phạm Thị Hà Chủ hộ 7/1/1935 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X

12 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 1/1/1977 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Bình X X

13 1 Nguyễn Thị Lự Chủ hộ 10/3/1940 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X X

14 1 Lê Thị Hồng Chủ hộ 17/7/1942 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X X

15 1 Nguyễn Thị Sen Chủ hộ 12/8/1952 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X X

16 1 Lê Thị Liên Chủ hộ 5/5/1943 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X X

17 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 28/3/1964 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X X

18 1 Nguyễn Thị Thắm Chủ hộ 23/10/1951 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X

19 1 Nguyễn Thị Thìn Chủ hộ 12/6/1940 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình

2 Nguyễn Thị Hợi Con 20/6/1971 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình

3 Nguyễn Nhất Kỳ Cháu 22/9/2006 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Bình X

20 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 20/3/1964 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Bình X X

21 1 Nguyễn Thị Thìn Chủ hộ 20/10/1955 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X X

22 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 25/5/1940 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X X

23 1 Cù Thị Hạnh Chủ hộ 05/6/1926 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X X

24 1 Nguyễn Thị Dần Chủ hộ 1/1/1940 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X

25 1 Nguyễn Thị Kỷ Chủ hộ 01/03/1932 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X X

26 1 Cù Xuân Vỵ Chủ hộ 2/2/1943 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Bình X

2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 19/1/1945 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình



3 Cù Thị Hương Con 1/1/1982 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X

27 1 Nguyễn Đình Lương Chủ hộ 12/10/1938 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Bình X X

2 Trần Thị Vinh Vợ 1/5/1932 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình X

28 1 Cù Thị Ngọc Chủ hộ 1/6/1959 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình

2 Cù Xuân Thái Con 3/11/1991 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Bình

29 1 Lê Bá Vương Chủ hộ 3/9/2007 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Bình X

2 Lê Bá Lương Em 11/7/2010 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Bình

30 1 Phan Thị Kim Khuyên Chủ hộ 5/9/1963 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình

2 Phan Thị Hải Thương Con 17/2/1990 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình

3 Lê Phan Vân Anh Cháu 18/6/2013 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình

4 Lê Quốc Hùng Cháu 26/1/2017 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Bình

5 Lê Phan Ngọc Hân Cháu 28/04/2019 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Bình

31 1 Phạm Đình Viên Chủ hộ 01/01/1960 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Bình X X

32 1 Lê Xuân Chủ hộ 5/10/1938 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Bình X

Đặng Thị Mến Con dâu 07/05/1991 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình

Lê Đình Thái Tuấn Cháu 13/07/2017 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Bình

Lê Đặng Tú Vy Cháu 26/03/2021 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình

33 1 Cao Thị Thơi Chủ hộ 5/5/1928 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình X X

34 1 Nguyễn Đình Long Chủ hộ 10/10/1940 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Bình X X

2 Phan Thị Tứ Vợ 20/5/1945 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình

35 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 20/6/1966 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình X X

36 1 Lê Thị Mỹ Chủ hộ 1/1/1959 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình X X

37 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 19/9/1952 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình X

38 1 Lê Thị Đoành Chủ hộ 12/1/1949 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình X

39 1 Lê Thị Hồng Chủ hộ 1/3/1940 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Bình X

40 1 Nguyễn Thị Thành Chủ hộ 1/6/1941 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Bình X X

41 1 Nguyễn Thị Thảo Chủ hộ 10/10/1946 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Bình X

2 Phan Xuân Cường Con 10/7/1980 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Bình X

42 1 Nguyễn Thị Châu Chủ hộ 25/2/1951 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Bình X X

 Xã Sơn Trường

1 1 Trần Thị Hương CH 15/12/1940 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x x

2 1 Nguyễn Văn Tuấn CH 15/10/1969 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường x x

3 1 Lê Thị Thanh CH 8/3/1941 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x x

4 1 Đào Viết Tam CH 15/12/1938 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường x x

2 Phan Thị Vân Vợ 31/3/1943 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường X



5 1 Nguyễn Thị Xuân CH 29/3/1958 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

1 2 Đinh Thị Khánh Huyền Cháu 15/10/2011 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường X

6 1 Nguyễn Thị Điểm CH 1/1/1939 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x x

7 1 Nguyễn Thị Hường CH 8/3/1935 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x x

8 1 Lê Thị Hường CH 20/1/1947 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x x

9 1 Nguyễn Thị Giáo CH 1/6/1942 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x x

10 1 Đào Thị Hường CH 1/3/1939 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x x

2 Nguyễn Hữu Dũng Con 1/1/1965 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường X x

11 1 Nguyễn Thị Tứ CH 9/10/1944 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

12 1 Nguyễn Thị Tịnh CH 1/1/1943 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

13 1 Đào Văn Quý CH 1/1/1941 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x x

2 Nguyễn Thị Thanh Vợ 14/8/1952 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường X x

14 1 Lê Thị Vân CH 1/1/1926 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x x

15 1 Trần Văn Bính CH 6/3/1951 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trường x

1 2 Trần Thị Thìn Vợ 20/2/1952 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường X

16 1 Nguyễn Thị Tịnh CH 1/1/1938 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x x

17 1 Trần Thị Hải Vân CH 12/12/1949 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x

18 1 Hồ Thị Soa CH 2/9/1957 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x x

19 1 Phạm Thị Mai CH 1/6/1941 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x

2 Trần Thị Tân Con 29/12/1977 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường

20 1 Lê Thị Huy CH 11/10/1953 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x

21 1 Hồ Thị Minh CH 10/4/1938 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x x

22 Hồ Thị Châu CH 1/1/1930 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường x x

23 1 Lê Thị Thanh CH 20/2/1939 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x x

24 1 Võ Thị Lý CH 23/2/1937 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x x

25 1 Hồ Thị Tân CH 14/10/1960 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x

26 1 Nguyễn Thị Dung CH 11/15/1988 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường

2 Hồ Thị Ngọc Ánh Con 1/17/2009 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường

3 Hồ Thị kiều Trang Con 9/19/2012 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường

27 1 Nguyễn Văn Đức CH 2/3/1931 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Trường x x

2 Nguyễn Thị Châu Vợ 20/3/1930 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường X x

28 1 Đoàn Thị Quý CH 4/6/1957 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x

29 1 Hồ Thị Thanh CH 10/3/1950 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x

30 1 Phạm Thị Huế CH 1/1/1939 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường x x

31 1 Trần Thị Trang CH 2/10/1940 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường x x



32 1 Phạm Thị Xanh CH 8/10/1943 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường x

33 1 Trần Thị Tứ CH 10/19/1946 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường x

34 1 Phạm Thị Vân CH 8/2/1965 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường x

35 1 Đoàn Thị Hường CH 17/1/1949 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường x

36 1 Trần Thị Nguyên CH 12/4/1952 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường x

37 1 Phạm Xuân Trường CH 16/2/1952 Nam Kinh Thôn 7 Sơn Trường x x

2 Mai Thị Hạnh Vợ 1/1/1955 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường X x

38 1 Nguyễn Thị Anh CH 19/7/1948 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường X x

2 Lê Thị Hòa Con 9/12/1973 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường X X

39 1 Nguyễn Trọng Tam CH 6/10/1950 Nam Kinh Thôn 7 Sơn Trường x

2 Trần Thị Mạnh Vợ 17/1/1952 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường X

40 1 Nguyễn Thị Hồng CH 21/1/1932 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

41 1 Trần Thị Thu CH 1/4/1933 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

42 1 Phạm Thị Nữ CH 30/6/1941 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

43 1 Trần Hưng Chinh CH 15/1/1956 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

2 Hồ Thị Tân Vợ 10/11/1956 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường X x

44 1 Lê Thị Ái CH 12/4/1942 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

45 1 Nguyễn Hữu Lý CH 2/2/1940 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

2 Nguyễn Thị Quang Vợ 3/11/1945 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường X x

46 1 Nguyễn Thị Qúy CH 15/7/1941 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x

47 1 Trần Thị Huyền CH 9/8/1980 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường x

2 Nguyễn Ngọc Bích Con 21/1/2000 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

3 Nguyễn Bích Lam Con 21/1/2002 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

48 1 Lê Thanh Hải CH 26/8/1970 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường x

2 Đinh Thị Thu Hà Vợ 1/5/1985 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

49 1 Nguyễn Thị Xường CH 3/26/1972 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

2 Nguyễn Hiếu Chung Con 19/1/2011 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường

50 1 Nguyễn Thị Nhàn CH 10/8/1949 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường x

51 1 Cao Thị Mai CH 5/10/1943 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường x

52 1 Dương Thị Nữ CH 2/2/1950 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường x

53 1 Trần Thị Toàn CH 20/8/1931 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường x x

54 1 Lê Thị Mạo CH 2/7/1952 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường x

2 Nguyễn Thị Linh Con 29/12/1989 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường X x

55 1 Lê Thị Xuân CH 12/12/1958 Nữ Kinh Thôn 10 Sơn Trường x

56 1 Nguyễn Thị Ngân CH 5/12/1949 Nữ Kinh Thôn 10 Sơn Trường x



57 1 Nguyễn Thị Cúc CH 30/11/1933 Nữ Kinh Thôn 10 Sơn Trường x x

58 1 Nguyễn Thị Tiến CH 24/7/1961 Nữ Kinh Thôn 10 Sơn Trường x

Xã Sơn Phú

1 1 Võ Thị Hồng Chủ hộ 1/20/1937 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú x x

2 1 Trần Thị Minh Tân Chủ hộ 16/02/1960 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú x x

3 1  Hồ Thị Thái Chủ hộ 01/01/1936 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú x x

4 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 15/01/1931 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú x x

5 1 Trần Văn Toàn Chủ hộ 01/04/1960 Nam Kinh Công Đẳng Sơn Phú x

2 Trần Thị Lợi Em 01/4/1968 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú

6 1 Nguyễn Thị Hồng Duyên Chủ hộ 8/3/1981 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú

2 Nguyễn Khánh Huyền Con 8/3/2010 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú

7 1 Phan Thị Luận Chủ hộ 10/8/1965 Nữ Kinh Công Đẳng Sơn Phú x

8 1 Cao Đình Hoan Chủ hộ 5/5/1970 Nam Kinh Cửa Nương Sơn Phú

2 Lê Thị Hòa Vợ 2/13/1982 Nữ Kinh Cửa Nương Sơn Phú

3 Cao Đình Khánh Con 12/18/2009 Nam Kinh Cửa Nương Sơn Phú

4 Cao Lê Hiếu Con 12/24/2013 Nam Kinh Cửa Nương Sơn Phú

9 1 Trần Thị Vinh Chủ hộ 1/1/1934 Nữ Kinh Cửa Nương Sơn Phú x x

10 1  Hồ Thị Đường Chủ hộ 01/07/1971 Nữ Kinh Cửa Nương Sơn Phú

11 1 Lê Tiến Dũng Chủ hộ 08/07/1984 Nam Kinh An Phú Sơn Phú

2 Lê Thiện Nhân Con 03/01/2010 Nam Kinh An Phú Sơn Phú

12 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 01/09/1937 Nữ Kinh An Phú Sơn Phú x x

13 1 Phan Thị Tuyết Chủ hộ 05/11/1945 Nữ Kinh An Phú Sơn Phú x x

14 1 Lê Văn Yên Chủ hộ 2/1/1958 Nam Kinh An Phú Sơn Phú x x

2 Lê Thị Hoa Vợ 1/13/1958 Nữ Kinh An Phú Sơn Phú

15 1 Hồ Thị Thuận Chủ hộ 6/11/1940 Nữ Kinh An Phú Sơn Phú x x

2 Cao Văn Hạnh Con 01/01/1971 Nam Kinh An Phú Sơn Phú x

16 1 Nguyễn Văn Tịnh Chủ hộ 01/01/1952 Nam Kinh Hồng Kỳ Sơn Phú x x

17 1 Nguyễn Đình Quế Chủ hộ 1/1/1943 Nam Kinh Hồng Kỳ Sơn Phú x x

2 Nguyễn Thị Thất Vợ 12/06/1945 Nữ Kinh Hồng Kỳ Sơn Phú

18 1 Trần Thị Đông Chủ hộ 9/25/1981 Nữ Kinh Hồ Trung Sơn Phú x x

2 Cù Quốc Khánh Con 9/2/2014 Nam Kinh Hồ Trung Sơn Phú

19 1 Phan Thị Hồng Chủ hộ 1942 Nữ Kinh Hồ Trung Sơn Phú x x

20 1  Phạm Thị Lài Chủ hộ 4/13/1930 Nữ Kinh Hồ Trung Sơn Phú x x

21 1 Nguyễn Đình Khoái Chủ hộ 2/1/1943 Nam Kinh  Tiên Sơn Sơn Phú x

2 Nguyễn Thị Lục Vợ 6/3/1951 Nữ Kinh Tiên Sơn Sơn Phú



22 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 1/1/1945 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x

23 1 Hồ Thị Quý Chủ hộ 2/15/1923 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

24 1 Lê Thị Xuân Chủ hộ 1/1/1964 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

25 1 Trần Thị Liên Chủ hộ 1/1/1937 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

26 1  Hồ Văn Lợi Chủ hộ 4/19/1931 Nam Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

2 Nguyễn Thị Liên Vợ 6/1/1934 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x

27 1  Lê Thị Hồng Chủ hộ 01/01/1929 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

28 1  Nguyễn Thị Lân Chủ hộ 4/19/1943 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x

29 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 1929 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

30 1  Thái Thị Hồng Chủ hộ 7/7/1949 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x

31 1 Nguyễn Đình Luận Chủ hộ 3/25/1974 Nam Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú

2 Nguyễn Thị Hứa Vợ 8/27/1974 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x

3 Nguyễn Đức Thắng Con 3/8/2002 Nam Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú

4 Nguyễn Quốc Hoàn Con 4/20/2004 Nam Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú

5 Nguyễn Khánh Toàn Con 4/20/2004 Nam Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú

32 1 Trần Thị Vân Chủ hộ 1932 Nữ Kinh Vọng  Sơn Sơn Phú x x

Xã Kim Hoa

1 1 Phạm Thị Bảy Chủ hộ 19/11/1941 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa x x

2 Trần Thị An con 1/1/1975 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa x

2 1 Trần Hữu Chỉnh Chủ hộ 13/3/1936 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa x x

2 Cao Thị Ngụ vợ 1/7/1942 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa x

3 1 Hoàng Thị Thu Chủ hộ 1/10/1956 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa x x

4 1 Trần Thị Chắt Chủ hộ 1/1/1949 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa x x TB 4/4

4 Ngô Thị Anh Thư cháu 2/4/2010 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa

5 Ngô Anh Thành cháu 28/10/2012 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

6 Ngô Tiến Đạt cháu 18/11/2016 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

5 1 Trần Quốc Trưởng Chủ hộ 16/3/1995 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

2 Phan Thị Dung vợ 16/12/1997 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa

3 Trần Gia Hưng con 5/10/2015 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

4 Trần Gia Huy con 5/10/2015 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

5 Trần Gia Hải con 22/1/2020 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

6 1 Đoàn Thị Hường Chủ hộ 10/4/1936 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa x x

7 1 Trần Khắc Bé Chủ hộ 1/1/1952 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa x

2 Thái Thị Anh vợ 1/1/1954 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa

8 1 Trần Văn Giáo Chủ hộ 3/8/1982 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa



2 Tô Thị Bách vợ 25/4/1990 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa

3 Trần Tô Lâm con 3/9/2016 Nam Kinh Minh Giang Kim Hoa

4 Trần Hoài Anh con 10/6/2018 Nữ Kinh Minh Giang Kim Hoa

9 1 Lương Thị Lệ Chủ hộ 16/12/1930 Nữ Kinh Châu Lâm Kim Hoa x x

10 1 Nguyễn Thị Tuyết Chủ hộ 1//1932 Nữ Kinh Châu Lâm Kim Hoa x x

11 1 Trần Đắc Đoàn Chủ hộ 1/1/1965 Nam Kinh Châu Lâm Kim Hoa x x

12 1 Phạm Thị Đào Chủ hộ 11/11/1957 Nữ Kinh Châu Lâm Kim Hoa x x

13 1 Trần Thị Bé Chủ hộ 8/8/1948 Nữ Kinh Châu Lâm Kim Hoa x

14 1 Phạm Thị Oanh Chủ hộ 1/1/1968 Nữ Kinh Châu Lâm Kim Hoa

2 Trần Quốc Nhật vợ 11/10/1992 Nam Kinh Châu Lâm Kim Hoa

15 1 Nguyễn Thị Tuyết Chủ hộ 20/7/1945 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa x

16 1 Trần Văn Khiển Chủ hộ 4/11/1990 Nam Kinh Hội Sơn Kim Hoa

2 Đặng Thị Hiền vợ 28/6/1991 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa

3 Trần Đình Phúc con 13/9/2015 Nam Kinh Hội Sơn Kim Hoa

4 Trần Đình Đức con 12/8/2019 Nam Kinh Hội Sơn Kim Hoa

5 Trần Đình Trung con 12/8/2019 Nam Kinh Hội Sơn Kim Hoa

6 Trần Đình Hiếu con 12/8/2019 Nam Kinh Hội Sơn Kim Hoa

17 1 Nguyễn Thị Đường Chủ hộ 15/3/1945 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa x

2 Phạm Đình An con 1/1/1973 Nam Kinh Hội Sơn Kim Hoa x

18 1 Trần Thị Lý Chủ hộ 1/1/1944 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa x

19 1 Trần Thị Nhung Chủ hộ 1/1/1951 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa x

20 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 17/11/1963 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa x x

21 1 Nguyễn Thị Mười Chủ hộ 1/1/1938 Nữ Kinh Hội Sơn Kim Hoa x x

22 1  Phạm Thị Đối Chủ hộ 5/5/1937 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x x

23 1  Trần Thị Xa Chủ hộ 15/5/1939 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x x

24 1  Nguyễn Thị Đăng Chủ hộ 15/9/1945 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x

25 1  Thái Thị Lục Chủ hộ 1/1/1942 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x

26 1  Phan Thị Cháu Chủ hộ 1/1/1935 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x x

27 1 Đậu Thị Đoan Chủ hộ 4/2/1934 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x x

28 1 Nguyễn Thị Thỉ Chủ hộ 1/1/1927 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x x

29 1 Nguyễn Thị Nhân Chủ hộ 7/10/1949 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x

30 1 Nguyễn Văn Hải Chủ hộ 14/7/1992 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

2 Phan Thị Như Tình vợ 20/12/1998 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

3 Nguyễn Văn Lý Bố 1/1/1969 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

31 1 Hoàng Văn Thiên Chủ hộ 1/1/1986 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa



2 Nguyễn Thị Nghĩa vợ 28/8/1990 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

3 Hoàng Ngọc Bích con 16/11/2018 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

32 1 Đoàn Thị Long Chủ hộ 10/3/1973 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x

2  Nguyễn Văn Nhật con 16/5/2001 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

3  Nguyễn Văn Hoàng con 15/5/2006 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

33 1  Hoàng Trung Thắng Chủ hộ 1/1/1982 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

2 Hà Thị Phượng vợ 20/11/1983 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

3 Hoàng Phi Hùng con 13/3/2014 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

4 Hoàng Khánh Ly con 5/2/2018 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

5 Hoàng Duy Khánh con 23/6/2020 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa

34 1 Phan Xuân Thế Chủ hộ 5/5/1984 Nam Kinh Kim Lộc Kim Hoa x

2 Phan Minh Hằng con 02/02/2012 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa x

3 Phan Hương Trúc con 22/6/2010 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

4 Phan Bình An con 6/6/2019 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

5 Phan Tiên Giang con 29/10/2021 Nữ Kinh Kim Lộc Kim Hoa

35 1 Phạm Thị Lan Chủ hộ 20/1/1974 Nữ Kinh Cao Trà Kim Hoa x x

36 1 Lê Quang Xuân Chủ hộ 2/10/1934 Nam Kinh Cao Trà Kim Hoa x x

2 Uông Thị Anh vợ 12/1/1941 Nữ Kinh Cao Trà Kim Hoa x

37 1 Hồ Thị Loan Chủ hộ 1/1/1947 Nữ Kinh Cao Trà Kim Hoa x

38 1 Phạm Thị Hòa Chủ hộ 1/1/1933 Nữ Kinh Cao Trà Kim Hoa x x

39 1 Đoàn Thị Chanh Chủ hộ 1/1/1964 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x x

40 1 Đoàn Thị Cúc Chủ hộ 1/5/1944 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x

41 1 Trần Đình Hào Chủ hộ 6/7/1968 Nam Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x x

2 Lê Thị Hải vợ 1/1/1967 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa

3 Trần Thị Kim Huệ Con 7/4/2004 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa

42 1 Phan Đường Chủ hộ 2/1/1933 Nam Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x x

2 Phan Thị Tuyết vợ 8/2/1940 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x

43 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 2/3/1947 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x

44 1 Đoàn Thị Khiêm Chủ hộ 2/8/1931 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x x

45 1 Vũ Thị Hậu Chủ hộ 23/6/1947 Nữ Kinh Xuân Thủy Kim Hoa x

46 1 Nguyễn Thị Liệu Chủ hộ 1/1/1963 Nữ Kinh Trung Hoa Kim Hoa x x

47 1 Nguyễn Thị Bình Chủ hộ 10/11/1979 Nữ Kinh Trung Hoa Kim Hoa x x

48 1 Đậu Thế Bê Chủ hộ 12/8/1947 Nam Kinh Trung Hoa Kim Hoa x

2 Trần Thị Sâm vợ 16/11/1950 Nữ Kinh Trung Hoa Kim Hoa

49 1 Trần Thị Hài Chủ hộ 1/1/1947 Nữ Kinh Trung Thủy Kim Hoa x



50 1 Đoàn Trữ Lợi Chủ hộ 18/9/1952 Nam Kinh Trung Thủy Kim Hoa

2 Cao Thị An vợ 17/8/1969 Nữ Kinh Trung Thủy Kim Hoa

3 Đoàn Quốc Tú con 30/10/2007 Nam Kinh Trung Thủy Kim Hoa

51 1 Trần Thị Muôn Chủ hộ 10/11/1986 Nữ Kinh Trung Thủy Kim Hoa

2 Đoàn Phi Hùng con 10/06/2011 Nam Kinh Trung Thủy Kim Hoa

3 Đoàn Duy Mạnh con 30/06/2013 Nam Kinh Trung Thủy Kim Hoa

52 1 Đoàn Quốc Hương Chủ hộ 10/2/1952 Nam Kinh Trung Thủy Kim Hoa x x

53 1 Thái Quyết Chủ hộ 2/12/1941 Nam Kinh Trung Thủy Kim Hoa x x

2 Trương Thị Tịnh vợ 30/12/1946 Nữ Kinh Trung Thủy Kim Hoa

54 1 Đặng Thị Thanh Chủ hộ 1/1/1965 Nữ Kinh Tân Hoa Kim Hoa x x

55 1 Trần Thị Nhuận Chủ hộ 20/9/1939 nữ Kinh Kim Sơn Kim Hoa x x

56 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 24/4/1940 nữ Kinh Kim Sơn Kim Hoa x x

57 1 Tống Trần Hiếu Chủ hộ 15/8/1978 nam Kinh Kim Sơn Kim Hoa x

2 Tống Thị Hoa con 28/10/2005 nữ Kinh Kim Sơn Kim Hoa

3 Tống Thị Ánh con 31/7/2007 nữ Kinh Kim Sơn Kim Hoa

58 1 Lê Thị Hường Chủ hộ 1/1/1941 nữ Kinh Kim Sơn Kim Hoa x x

59 1 Thái Thị An Chủ hộ 16/8/1988 nữ Kinh Kim Sơn Kim Hoa

2 Nguyễn Trung Kiên con 1/11/2019 nam Kinh Kim Sơn Kim Hoa

60 1 Đoàn Thị Thoan Chủ hộ 1/1/1973 Nữ Kinh Hồng Thủy Kim Hoa x x

61 1 Đoàn Quang Dũng Chủ hộ 19/10/1980 Nam Kinh Hồng Thủy Kim Hoa x x

3 Đoàn Anh Tú con 24/9/2010 Nam Kinh Hồng Thủy Kim Hoa

4 Đoàn Tuấn Vũ con 25/4/2012 Nam Kinh Hồng Thủy Kim Hoa

5 Đoàn Thị Loan mẹ 2/2/1952 Nữ Kinh Hồng Thủy Kim Hoa

62 1 Thái Thị Thuỷ Chủ hộ 6/12/1971 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa x x

2 Thái Thuỳ Linh con 9/7/2011 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa

63 1 Đoàn Thị Hà Chủ hộ 20/8/1937 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa x x

64 1 Đoàn Hoa Chủ hộ 1/1/1929 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa x x

2 Trần Thị Phấn con 16/6/1942 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa x

65 1 Đặng Thị Thắm Chủ hộ 20/10/1987 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa x

2 Võ Thúy Tình con 22/4/2013 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa

3 Võ Hải Đăng con 17/6/2015 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa

66 1 Phan Đình Lự Chủ hộ 1/1/1930 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa x x

2 Nguyễn Thị Quế vợ 12/2/1940 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa x

67 1 Nguyễn Đạt Chủ hộ 4/10/1937 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa x x

68 1 Đoàn Thị Hải Chủ hộ 2/10/1964 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa



69 1 Nguyễn Văn Bắc Chủ hộ 1/10/1988 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa

2 Lê Thị Nga vợ 20/11/1990 Nữ Kinh Hương Thủy Kim Hoa

3 Nguyễn Lê Đình Chung con 10/10/2014 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa

4 Nguyễn Lê Hải Đăng con 13/12/2016 Nam Kinh Hương Thủy Kim Hoa

70 1 Võ Thị Châu Chủ hộ 1/1/1956 Nữ Kinh Kim Thủy Kim Hoa x x

71 1 Phan Thị Liên Chủ hộ 16/1/1948 Nữ Kinh Kim Thủy Kim Hoa x

72 1 Lê Thị Thương Chủ hộ 18/10/2008 Nữ Kinh Kim Thủy Kim Hoa x

73 1 Nguyễn Hồng Kỳ Chủ hộ 7/3/1989 Nam Kinh Kim Thủy Kim Hoa x x

2 Nguyễn Tuấn Vũ con 11/4/2016 Nam Kinh Kim Thủy Kim Hoa

74 1 Phan Xuân Trúc Chủ hộ 20/6/1937 Nam Kinh Bình Thủy Kim Hoa x x

75 1 Nguyễn Thị Tuệ Chủ hộ 18/10/1978 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa x x

2 Nguyễn Thị Tố Uyên con 20/6/2006 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa

76 1 Hoàng Thị Chương Chủ hộ 1/1/1932 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa x x

2 Phan Đình Bình con 4/2/1964 Nam Kinh Bình Thủy Kim Hoa x

77 1 Đoàn Quang Linh Chủ hộ 13/5/1992 Nam Kinh Bình Thủy Kim Hoa x x

2 Nguyễn Thị Sương Vợ 6/2/1993 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa x

3 Đoàn Nguyễn Anh Thư con 12/10/2013 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa

4 Đoàn Khôi Nguyên con 6/7/2017 Nam Kinh Bình Thủy Kim Hoa

78 1 Trần Tính Chủ hộ 10/10/1936 Nam Kinh Bình Thủy Kim Hoa x x

2 Võ Thị Huế Vợ 2/1/1936 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa x

79 1 Trần Thị Thích Chủ hộ 15/01/1944 Nữ Kinh Bình Thủy Kim Hoa x x

80 1 Nguyễn Hoàng Lâm Chủ hộ 8/7/1952 Nam Kinh Am Thủy Kim Hoa x x

2 Trần Thị Lợi Vợ 13/5/1955 Nữ Kinh Am Thủy Kim Hoa

81 1 Nguyễn Thị Bằng Chủ hộ 1/1/1934 Nữ Kinh Am Thủy Kim Hoa x x

82 1 Bùi Thị Điu Chủ hộ 1/1/1925 Nữ Kinh Am Thủy Kim Hoa x x

83 1 Đoàn Phú Chủ hộ 19/1/1933 Nam Kinh Am Thủy Kim Hoa x x

84 1 Trần Thị Lan Chủ hộ 28/8/1956 Nữ Kinh Am Thủy Kim Hoa x x

85 1 Đào Thị Thanh Chủ hộ 16/6/1963 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa x x

86 1 Lê Xuân Lam Chủ hộ 9/6/1951 Nam Kinh Minh Thủy Kim Hoa x x

2 Nguyễn Thị Tâm Vợ 1/7/1949 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa

87 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 3/6/1933 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa x x

88 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 26/6/1930 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa x x

89 1 Đoàn Thị Chắt Chủ hộ 1/1/1943 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa x x

90 1 Nguyễn Thị Lợi Chủ hộ 6/1/1949 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa x

91 1 Hoàng Thị Hương Chủ hộ 10/2/1948 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa



3 Nguyễn Đức Tưởng con 30/9/1979 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa

92 1 Đặng Thị Búp Chủ hộ 10/3/1941 Nữ Kinh Minh Thủy Kim Hoa x x

93 1 Lê Thị Thanh Chủ hộ 1/1/1927 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x x

94 1 Phạm Thị Đường Chủ hộ 10/8/1948 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x

95 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 1/1/1944 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x

96 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 14/5/1937 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x x

97 1 Lê Thị Thanh Chủ hộ 1/1/1933 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x x

98 1 Tống Thị Xanh Chủ hộ 13/10/1930 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x x

99 1 Thái Thị Tiu Chủ hộ 10/10/1938 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x x

100 1 Phan Thị Tùng Chủ hộ 6/3/1946 Nữ Kinh Trường Thủy Kim Hoa x

101 1 Hòang Nghĩa Lượng Chủ hộ 10/8/1955 Nam Kinh Long Thủy Kim Hoa x

2 Nguyễn Thị Nam Vợ 18/8/1957 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa

102 1 Trần Hữu Thịnh Chủ hộ 1/1/1929 Nam Kinh Long Thủy Kim Hoa x x

2 Trần Thị Sâm Con 1/1/1968 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa x

103 1 Phạm Thị Lan Chủ hộ 15/2/1933 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa x x

104 1 Lữ Thị Châu Chủ hộ 1/1/1949 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa x

105 1 Trần Văn Phương Chủ hộ 25/4/1953 Nam Kinh Long Thủy Kim Hoa x

2 Nguyễn Thị Xuyến Vợ 10/5/1952 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa

106 1 Trần Thị Xuân Chủ hộ 19/4/1944 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa x x

107 1 Trần Thị Thái Qúy Chủ hộ 2/11/1964 Nữ Kinh Long Thủy Kim Hoa x

108 1 Nguyễn Xuân Tiến Chủ hộ 8/7/1936 nam Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x x

2 Lê Thị Thanh vợ 6/11/1935 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x

109 1 Trần Thị Tân Chủ hộ 15/5/1934 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x x

110 1 Lê Oánh Chủ hộ 1/1/1934 nam Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x x

111 1 Võ Thị Thảo Chủ hộ 15/1/1938 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x x

112 1 Trần Thị Hà Chủ hộ 28/6/1950 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x

113 1 Phạm Đệ Chủ hộ 1/1/1937 nam Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x x

2 Phạm Thị Thanh vợ 1/1/1938 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x

114 1 Cao Thị Hiển Chủ hộ 8/3/1957 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x

115 1 Trần Thị Hòe Chủ hộ 13/6/1959 nữ Kinh Triều Lĩnh Kim Hoa x

116 1 Nguyễn ĐÌnh Cảnh Chủ hộ 1/1/1968 Nam Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

2 Dương Thị Thịnh vợ 21/3/1971 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

3 Nguyễn Xuân Tình con 9/10/1999 Nam Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

117 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1/1/1936 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x x

2 Nguyễn ĐÌnh Dần con 1/1/1964 Nam Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x



3 Nguyễn Thị Mạo con 1/1/1966 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x

4 Nguyễn Thị Thuận con 26/3/1972 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x

118 1 Nguyễn Thị Rồng Chủ hộ 20/10/1927 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x x

119 1 Nguyễn Thị Châu Chủ hộ 1/1/1943 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x

120 1 Hoàng Thị Thịnh Chủ hộ 1/1/1942 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa x x

121 1 Phạm Thị Tâm Chủ hộ 2/2/1975 Nữ Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

2 Trần Thành Long con 12/4/2012 Nam Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

3 Trần Gia Bảo con 30/1/2016 Nam Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

4 Đoàn Trần Minh Quân con 20/10/2018 Nam Kinh Kim Lĩnh Kim Hoa

Xã Tân Mỹ Hà

1 1 Nguyễn Thị Hoa 1 7/2/1959 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

2 1 Lê Thị Chỉ 1 1/1/1938 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

3 1 Trần Thị Sen 1 20/5/1968 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x x

4 1 Đinh Thị Phượng 1 1/29/1961 Nữ Kinh Tân Tiến Tân Mỹ Hà x

5 1 Phan Thị Bích 1 6/10/1931 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x x

6 1 Nguyễn Thị Dung 1 10/5/1937 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x x

7 1 Nguyễn Hữu Lập 1 03/03/1964 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

2 Trần Thị Kim Trinh 2 20/11/1972 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

3 Trần Quang Hào 3 19/05/2000 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

4 Nguyễn Quốc Hiểu 3 12/22/1995 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

5 Nguyễn Quốc Hợi 3 26/09/2012 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà

8 1 Đinh Như Thuận 1 02/02/1960 Nam Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x

2 Trần Thị Dân 2 10/08/1962 Nữ Kinh Tân Thắng Tân Mỹ Hà x

9 1 Phạm Thị Lê 1 29/10/1956 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

10 1 Hồ Thị Ninh 1 1/9/1933 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

11 1 Nguyễn Thị Thư 1 20/10/1960 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

12 1 Nguyễn Thị Tâm 1 10/1/1935 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

13 1 Phạm Thị Hiểu 1 19/10/1960 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

14 1 Nguyễn Thị Hiên 1 14/7/1949 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x x

15 1 Trần Thị Thọ 1 4/7/1971 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

2 Phạm Quang Trung 3 3/8/2005 Nam Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà

3 Phạm Trọng Hậu 3 24/6/2009 Nam Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà

16 1 Nguyễn Thị Diệp 1 9/3/1953 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

17 1 Hồ Thị Tý 1 1/1/1948 Nữ Kinh Tân Hồ Tân Mỹ Hà x

18 1 Phạm Xuân Hạnh 1 25/7/1951 Nam Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x



2 Phạm Thị Quang 2 6/1/1953 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà

19 1 Nguyễn Thị Hạnh 1 13/03/1955 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

20 1 Trần Thị Hường 1 12/1/1947 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà x

21 1 Phan Thị Nga 1 2/12/1957 Nữ Kinh Tân Thủy Tân Mỹ Hà

22 1 Phạm Thị Xuân 1 3/10/1940 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

23 1 Nguyễn Thị Sâm 1 6/7/1936 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Trần Thị Tiến 3 2/10/1959 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

24 1 Nguyễn Thị Minh Huệ 1 10/20/1965 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Lê Thị Thắm 2 2/10/1930 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

25 1 Nguyễn Tuân 1 1/9/1949 Nam Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

Nguyễn Thị Tý 2 3/15/1948 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà

26 1 Trần Thị Hòa 1 8/10/1940 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

27 1 Nguyễn Thị Hường 1 1/15/1931 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x x

28 1 Hồ Thị Quang 1 4/12/1953 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà

2 Hà Huy Thắng 3 4/1/1982 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà

29 1 Lê Thị Xuân 1 2/1/1964 Nữ Kinh Hồng Mỹ Tân Mỹ Hà x

30 1 Trần Thị Mại 1 8/30/1942 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

31 1 Lương Thị Lân 1 3/15/1954 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

32 1 Lê Thị Mai 1 4/2/1952 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

33 1 Lê Thị Hường 1 9/10/1948 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

34 1 Trần Thị Hường 1 2/12/1942 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

35 1 Lê Thị Huệ 1 5/10/1950 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x

36 1 Phạm Thị Minh Nguyệt 1 7/10/1949 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà

37 1 Hồ Thị Nhàn 1 8/18/1957 Nữ Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

38 1 Lương Hữu Lệ 1 3/12/1930 1 Kinh Thuần Mỹ Tân Mỹ Hà x x

39 1 Hồ Thị Châu Anh 1 9/15/1973 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x x

40 1 Nguyễn Thị Liên 1 2/5/1949 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x

41 1 Phạm Thị Hường 1 8/10/1954 Nữ Kinh Thuần Lý Tân Mỹ Hà x

42 1 Lê Thị Lý 1 3/10/1942 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

43 1 Nguyễn Thị Lan 1 15/10/1933 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

44 1 Hồ Thị Nguyệt 1 9/19/1958 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

45 1 Phạm Hạnh 1 2/27/1951 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

2 Lê Thị Thảo 2 9/20/1950 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

46 1  Nguyễn Thị Thu 1 15/07/1958 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

47 1  Nguyễn Thị Tân 1 11/10/1930 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x



48 1 Nguyễn Thị Hà 1 10/13/1966 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Thị Vinh 3 2/16/1995 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x

3 Nguyễn Ngọc Hải My 5 5/6/2016 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà

49 1 Hồ Thị Xuân 1 3/1/1937 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

50 1 Lương Thị Lý 1 1/5/1936 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

51 1 Phạm Thị Tân 1 3/2/1935 Nữ Kinh Mỹ Yên Tân Mỹ Hà x x

52 1 Phạm Thị Sen 1 15/11/1946 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

53 1 Phạm Thị Hường 1 2/28/1949 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

54 1 Phạm Thị Cách 1 25/7/1956 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

55 1 Nguyễn Thị Lan 1 6/10/1951 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

2 Nguyễn Thị Liên 2 5/20/1956 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x

56 1 Phạm Thị Sơn 1 15/10/1950 Nữ Kinh Phú Mỹ Tân Mỹ Hà x x

57 1 Nguyễn Kế Thoại 1 2/1/1964 Nam Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Hợi 2 10/20/1971 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà

3 Nguyễn Thị Huệ 3 10/27/2001 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà

58 1 Trần Thị Hòa 1 20/4/1956 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

59 1 Lê Thị Cúc 1 1/20/1937 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

60 1 Phan Thị Phin 1 6/7/1938 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

61 1 Đinh Thị Lục 1 1/8/1935 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà x x

2 Nguyễn Thị Loan 3 1/7/1971 Nữ Kinh Trung Thượng Tân Mỹ Hà

62 1 Hà Thị Nhung 1 5/20/1939 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

2 Phan Thế Nhất 5 7/18/1992 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

63 1 Phan Cao Quế 1 4/3/1946 Nam Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

2 Thái Thị Khoa 2 1/16/1952 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

3 Phan Cao Anh 3 5/10/1974 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà x

4 Nguyễn Thị Liên 6 9/19/1979 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

5 Phan Nguyễn Kỳ Duyên 5 2/9/2016 Nữ Kinh Tây Hà Tân Mỹ Hà

64 1 Phan Thị Liên 1 12/9/1974 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x x

65 1 Phan Quý Nông 1 1/10/1989 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Thị Hương 2 10/30/1991 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

3 Phan Quý Hiếu 3 3/28/2013 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

4 Phan Thanh Thảo 3 4/1/2016 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

5 Phan Quý Sang 3 9/1/2017 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà

66 1 Phan Thị Tuyết 1 8/20/1947 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

67 1 Lương Thị Thúy 1 7/6/1927 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x



68 1 Trần Thị Tâm 1 10/14/1949 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

69 1 Phan Quang 1 3/20/1930 Nam Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x x

2 Đặng Thị Hồng 2 4/23/1935 Nữ Kinh Bắc Hà Tân Mỹ Hà x

70 1 Nguyễn Thị Thái 1 10/10/1949 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Văn Linh 3 3/3/1985 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

3 Lê Thuần Sơn 5 6/3/2002 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

71 1 Phạm Thị Hoa 1 12/1/1970 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Thị Mai Linh 3 1/1/2005 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

3 Nguyễn Hải 6 01/01/1969 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

72 1 Phạm Thị Lam 1 7/16/1950 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x

73 1 Hồ Thị Xuyến 1 2/17/1970 Nữ Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà x x

2 Nguyễn Bá Uy 3 9/25/2010 Nam Kinh Hồng Hà Tân Mỹ Hà

74 1 Nguyễn Thị Kỹ 1 10/9/1950 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

75 1 Nguyễn Tiến Dũng 1 5/20/1954 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

2 Nguyễn Tiến Ước 3 1/13/1995 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

76 1 Nguyễn Thị Sâm 1 10/10/1941 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x x

2 Phan Thị Oanh 2 7/7/1971 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

77 1 Nguyễn Thị Nguyệt 1 9/14/1964 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

2 Lê Xuân Hùng 2 6/2/1956 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

3 Lê Khánh Linh 3 4/7/2007 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

4 Lê Thái Sơn 3 4/10/2009 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

78 1 Trần Thị Nam 1 7/4/1971 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x x

79 1 Phạm Xuân Hoàng 1 29/7/1985 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

2 Lê Thị Hiên 2 02/01/1985 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

3 Phạm Lê Gia Huy 3 25/02/2009 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

4 Phạm Lê Thanh Huyền 3 01/01/2015 Nữ Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà x

5 Phạm Lê Gia Huân 3 15/01/2022 Nam Kinh Nam Hà Tân Mỹ Hà

80 1 Lương Thị Sen 1 6/6/1937 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x x

81 1 Lê Thị Hường 1 10/10/1955 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x

82 1 Đinh Thị Hường 1 1/4/1932 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x x

83 1 Nguyễn Thị Dung 1 7/20/1945 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x

84 1 Phan Văn Tỉnh 1 11/29/1960 Nam Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà x

2 Trần Thị Nương 2 1/1/1976 Nữ Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà

85 1 Nguyễn Thị Ngân 1 5/12/1976 Nữ Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

2 Nguyễn Tiến Quảng 2 12/10/1974 Nam Kinh Đông Hà Tân Mỹ Hà



3 Nguyễn Văn Lương 3 12/3/2006 Nam Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

4 Nguyễn Văn Thiện 3 8/22/2008 Nam Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

5 Nguyễn Tuyết Nhi 3 8/15/2015 Nữ Mường Đông Hà Tân Mỹ Hà

Xã Sơn Trà

1 1 Nguyễn Thị Lan 1 6/3/1946 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà x

2 1 Nguyễn Thứ 1 1/6/1933 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà x x

2 Nguyễn Thị Hồng 3 10/2/1934 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà x

3 1 Lê Văn Hiệp 1 1/1/1969 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà x x

4 1 Lê Thị Nga 1 10/7/1931 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà x x

5 1 Nguyễn Chương 1 10/7/1963 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà x

2 Cù Thị Hòe 2 30/11/1958 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà

3 Nguyễn Đình Thống 3 20/6/1995 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà x

6 1 Nguyễn Thị Hảo 1 12/10/1951 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà x x

7 1 Phan Hà 1 1/1/1958 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà x x

8 1 Nguyễn Anh Đức 1 3/6/1964 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà x

2 Lê Thị Kim Luyến 2 2/1/1969 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà

3 Nguyễn Văn Quyền 3 2/6/2002 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà

4 Nguyễn Thùy Linh 3 18/6/2006 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà

9 1 Nguyễn Hữu Thọ 1 20/10/1973 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà

2 Cù Thị Mai Phượng 2 6/10/1978 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà

3 Nguyễn Thị Linh Đan 3 22/10/2004 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trà

4 Nguyễn Khánh Duy 4 25/11/2015 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trà

10 1 Ngô Thị Huệ 1 10/7/1930 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trà x x

11 1 Nguyễn Thị Em 1 7/10/1921 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trà x x

12 1 Lê Tiến An 1 1/1/1981 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trà

2 Phạm Thị Thu Hiền 2 10/7/1979 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trà x

3 Lê Việt Hưng 3 1/7/2010 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trà

4 Lê Việt Long 3 10/9/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trà

5 Lê  Ánh Dương 3 31/8/2017 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trà

13 1 Nguyễn Thị Minh 1 6/10/1939 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trà x x

14 1 Nguyễn Thị Thảo 1 1/1/1935 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà x x

15 1 Lê Thị Sen 1 12/7/1950 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà x x

16 1 Lê Thị Tuyết 1 6/10/1959 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà x x

17 1 Lê Thị Dung 1 1/1/1939 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà x x

18 1 Lê Thị Hoài 1 4/4/1967 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà



2 Phạm Văn Hạ 2 5/1/1965 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

3 Phạm Văn Bảo 3 2/5/1997 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

4 Phạm Quốc Việt 3 16/9/1999 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

5 Phạm Quốc Ngọc 3 16/9/2002 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà x

6 Phạm Quốc Hoàng 3 23/5/2005 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

19 1 Phan Xuân Hợi 1 14/4/1960 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

2 Lê Thị Duyên 2 15/6/1960 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà

3 Phan Đô 3 3/1/1988 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

4 Phan Trung Vương 3 1/1/2001 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

5 Phan Trung Thành 3 25/1/1996 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

20 1 Lê Thị Phi 1 1/1/1934 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà

2 Lê Văn Long 3 12/1/1972 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

3 Trần Thị Hà 5 9/3/1985 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà

4 Lê Văn Trúc 5 01/09/2011 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trà

5 Lê Thị Cẩm Ly 5 03/2/2015 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trà

21 1 Lê Văn Sinh 1 10/7/1926 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x x

2 Trần Thị Nhạ 2 4/1/1935 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

22 1 Phan Thị Xuân 1 2/1/1937 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà

23 1 Lê Thị Hồng Thúy 1 27/10/1964 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

2 Lê Đức Lương 3 28/6/2003 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà

24 1 Lê Thị Lài 1 3/4/1959 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

25 1 Cù Thị Châu 1 10/9/1969 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà

2 Lê Đức Tài 3 10/4/1996 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

3 Lê Thị Thu Huyền 3 2/12/2002 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà

4 Lê Thị Hoài Thương 3 10/3/2006 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà

5 Hồ Lê Thanh Duy 6 10/6/2015 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Trà

26 1 Nguyễn Thị Toàn 1 7/10/1931 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x x

27 1 Đoàn Thị Loan 1 3/8/1947 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

28 1 Phạm Thị Hường 1 20/9/1948 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

29 1 Lê Duy Trinh 1 1/1/1966 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà

2 Lê Thanh Thuyết 3 5/1/1997 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

30 1 Lê Thị Hợp 1 3/8/1958 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x x

2 Phạm Thị Tài 1/10/1926 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

31 1 Thái Thị Liễu 1 10/7/1948 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trà x

32 1 Đinh Thị Lài 1 1/1/1931 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trà x x



33 1 Nguyễn Thị Nhâm 1 8/10/1953 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trà x

34 1 Lê Xuân Thủy 1 23/11/1987 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trà x

2 Lê Thị Thanh Bình 2 10/10/1979 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trà

3 Lê Mạnh Cường 3 11/15/2013 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trà

Xã Sơn Giang

1 1 Nguyễn Văn Ngụ 1 1/7/1940 1 1 Thôn 1 Sơn Giang x x

2 Phạm Thị Huệ 2 9/6/1942 2 1 Thôn 1 Sơn Giang

2 3 Dương Thị Lân 1 13/06/1959 2 1 Thôn 1 Sơn Giang x x

3 4 Hoàng Thị Minh 1 1/1/1938 2 1 Thôn 1 Sơn Giang x x

4 5 Đoàn Thị Minh 1 13/08/1985 2 1 Thôn 1 Sơn Giang x

6 Đào Đoàn Cẩm Tú 3 2/7/2013 2 1 Thôn 1 Sơn Giang

7 Đào Đoàn Viết Tuấn 3 10/21/2009 1 1 Thôn 1 Sơn Giang

5 8 Trần Thị Chinh 1 18/03/1978 1 1 Thôn 1 Sơn Giang x

9 Trần Tuấn Anh 3 13/09/2006 3 1 Thôn 1 Sơn Giang

6 10 Nguyễn Bình Minh 1 25/04/1938 1 1 Thôn 1 Sơn Giang x x

11 Nguyễn Thị Minh Tâm 2 16/01/1944 2 1 Thôn 1 Sơn Giang

7 12 Nguyễn Thị Vinh 1 20/07/1951 2 1 Thôn 1 Sơn Giang x

8 13 Lê Văn Minh 1 10/11/1954 1 1 Thôn 1 Sơn Giang x

9 14 Hoàng Thị Xuân 1 1/1/1930 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

10 15 Cao Thị Liệu 1 11/10/1938 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

11 16 Dương Thị Bình 1 3/2/1957 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

12 17 Nguyễn Văn Tân 1 1/1/1950 1 1 Thôn 2 Sơn Giang x

13 18 Nguyễn Thị Hồng Vân 1 1/1/1933 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

14 19 Dương Thị Liên 1 22/11/1947 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

15 20 Dương Thị Vinh 1 11/1937 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

16 21 Dương Đình Hùng 1 15/06/1954 1 1 Thôn 2 Sơn Giang x

22 Nguyễn Thị Nữ 2 19/09/1955 2 1 Thôn 2 Sơn Giang

17 23 Nguyễn Thị Tình 1 10/8/1943 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

24 Đinh Quốc Luật 3 6/8/1988 1 1 Thôn 2 Sơn Giang x

18 25 Phạm Thị Thảo 1 17/06/1956 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

19 26 Nguyễn Thị Hường 1 10/10/1954 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

20 27 Nguyễn Thị Lan 1 6/24/1938 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

21 28 Phan Thị Dụng 1 8/2/1950 2 1 Thôn 2 Sơn Giang x

22 29 Nguyễn Thị Liên 1 1/1/1929 2 1 Thôn 3 Sơn Giang x x

23 30 Phạm Thị Lành 1 09/09/1949 2 1 Thôn 3 Sơn Giang x



24 31 Nguyễn Thị Tiến 1 25/6/1935 2 1 Thôn 3 Sơn Giang x

32 Ngô Thị Oanh 7 7/1/1979 2 1 Thôn 3 Sơn Giang

33 Trần Bảo Nhật 6 30/4/2001 1 1 Thôn 3 Sơn Giang

34 Trần Như Quỳnh 6 26/3/2006 2 1 Thôn 3 Sơn Giang

35 Trần Quỳnh Anh 6 11/30/2007 2 1 Thôn 3 Sơn Giang

25 36 Trịnh Thị Tam 1 7/12/1933 2 1 Thôn 3 Sơn Giang x x

26 37 Hà Thị Bát 1 10/1/1945 2 1 Thôn 3 Sơn Giang x

27 38 Trần Văn Hồng 1 1/1/1940 1 1 Thôn 4 Sơn Giang x x

28 39 Cao Thị Thành 1 01/01/1957 2 1 Thôn 4 Sơn Giang x

29 40 Cao Thị Loan 1 1/1/1946 2 1 Thôn 4 Sơn Giang x

30 41 Trần Thị Lục 1 7/25/1962 2 1 Thôn 4 Sơn Giang x ốm

31 42 Trần Thị Vân 1 6/1/1948 2 1 Thôn 4 Sơn Giang x

32 43 Nguyễn Văn Tĩnh 1 1/1/1939 1 1 Thôn 4 Sơn Giang x x

44 Cao Thị Ý 5/15/1941 2 1 Thôn 4 Sơn Giang

33 45 Thái Thị Kiều 1 1/1/1944 2 1 Thôn 4 Sơn Giang x

34 46 Nguyễn Thị Túy 1 01/10/1955 2 1 Thôn 4 Sơn Giang x

35 47 Trần Thị Hoàn 1 6/15/1963 2 1 Thôn 4 Sơn Giang

36 48 Phạm Thị Sâm 1 10/1/1959 2 1 Thôn 5 Sơn Giang x x

37 49 Trần Đăng Thành 1 1/1/1943 1 1 Thôn 5 Sơn Giang x x

38 50 Trần Thị Vân 1 1/1/1946 2 1 Thôn 5 Sơn Giang x x

39 51 Nguyễn Thị Lan 1 10/10/1963 2 1 Thôn 5 Sơn Giang

40 52 Phan Văn Lài 1 1/1/1943 1 1 Thôn 5 Sơn Giang x x TB 3/4

53 Hồ Thị Tuyết 3 1/1/1942 2 1 Thôn 5 Sơn Giang

41 54 Nguyễn Thị Lan 1 10/1952 2 1 Thôn 6 Sơn Giang x

42 55 Phạm Thị Ái 1 06/1940 2 1 Thôn 6 Sơn Giang x x

43 56 Phan Thị Bé 1 1/1/1931 2 1 Thôn 6 Sơn Giang x x

44 57 Nguyễn Văn Thuyết 1 18/10/1974 1 1 Thôn 6 Sơn Giang

58 Nguyễn Thị Hồng Sơn 2 1/20/1985 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

59 Nguyễn Thị Cẩm Ly 3 12/30/2010 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

60 Nguyễn Cao Sang 3 2/27/2017 1 1 Thôn 6 Sơn Giang

61 Nguyễn Hà Trang 3 15/01/2019 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

45 62 Bùi Thị Lan 1 07/1953 2 1 Thôn 6 Sơn Giang x

46 63 Hồ Trung 1 8/1/1932 1 1 Thôn 6 Sơn Giang x x

47 64 Nguyễn Văn Phượng  1 10/10/1960 1 1 Thôn 6 Sơn Giang

65 Nguyễn Thị Nguyệt 2 22/12/1959 2 1 Thôn 6 Sơn Giang



66 Nguyễn Đình Bắc 3 07/03/1993 1 1 Thôn 6 Sơn Giang

67 Nguyễn Đình Bang 3 06/06/1996 1 1 Thôn 6 Sơn Giang

48 68 Lưu Thị Xoan 1 20/2/1960 2 1 Thôn 6 Sơn Giang x

49 69 Nguyễn Văn Tương 1 24/08/1981 1 1 Thôn 6 Sơn Giang đông con

70 Phan Thị Thủy 2 14/11/1992 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

71 Nguyễn Linh Nhi 3 12/02/2013 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

72 Nguyễn Ánh Tuyết 3 24/10/2016 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

73 Nguyễn Hải Đăng 3 12/11/2018 1 1 Thôn 6 Sơn Giang

74 Nguyễn Quỳnh Như 3 19/10/2020 2 1 Thôn 6 Sơn Giang

50 75 Dương Thanh Đồng 1 10/07/1978 1 1 Thôn 7 Sơn Giang x

76 Trần Thị Ngọc 2 7/4/1984 2 1 Thôn 7 Sơn Giang

77 Dương Thuận An 3 15/09/2007 3 1 Thôn 7 Sơn Giang x

78 Dương Linh Chi 3 8/5/2013 3 1 Thôn 7 Sơn Giang x

51 79 Cao Thái 1 10/1937 1 1 Thôn 7 Sơn Giang x x

80 Bùi Thị Quý 2 10/5/1940 2 1 Thôn 7 Sơn Giang x

52 81 Hồ Thị Xanh 1 1/1/1937 1 1 Thôn 7 Sơn Giang x x

53 82 Đinh Thị Lịch 1 4/18/1949 2 1 Thôn 7 Sơn Giang x

54 83 Nguyễn Thị Luận 1 15/07/1958 2 1 Thôn 7 Sơn Giang x x

55 84 Bùi Văn Hướng 1 11/01/1964 1 1 Thôn 7 Sơn Giang

56 85 Phan Thị Hồng 1 10/1/1957 2 1 Thôn 7 Sơn Giang x

57 86 Phan Thị Duyên 1 4/4/1968 2 1 Thôn 7 Sơn Giang x

87 Phan Thị Phương Dung 3 11/2/2006 2 1 Thôn 7 Sơn Giang

58 88 Hồ Thị Linh 1 1/1/1964 2 1 Thôn 8 Sơn Giang x x

59 89 Nguyễn Thị Hồng 1 5/5/1938 2 1 Thôn 8 Sơn Giang x x

60 90 Hồ Thị Hân 1 1/1/1954 2 1 Thôn 8 Sơn Giang x

61 91 Hồ Văn Khoa 1 1/1/1940 1 1 Thôn 8 Sơn Giang x x

92 Lê Thị Hồng 2 1/1/1941 2 1 Thôn 8 Sơn Giang x

62 93 Nguyễn Thị Thái 1 24/04/1964 2 1 Thôn 8 Sơn Giang ốm 

Xã Sơn Kim 1

1 1 PHẠM QUANG HÙNG 1 6/19/1981 Nam Kinh Khe năm Sơn Kim 1 x x 1

2 Phạm Thị Hồng Thương 3 12/6/2008 Nữ Kinh Khe năm Sơn Kim 1

3 Phạm Quang Hải 3 15-05-2011 Nam Kinh Khe năm Sơn Kim 1

2 1 HỒ THỊ THANH HỒNG 1 01-12-1971 Nữ Kinh Khe năm Sơn Kim 1 x x 1

3 1 NGUYỄN MINH MẠNH 1 10-12-1988 Nam Kinh Khe Năm Sơn Kim 1

2 Nguyễn Hà Ny 3 5-1-2013 Nữ Kinh Khe Năm Sơn Kim 1



4 1 BÙI THỊ LAN 1 2/15/1949 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

2 Đào Kim Soa 3 9/25/1985 Nam Kinh Trưng Sơn Kim 1

5 1 HÀ THỊ HỢP 1 1/1/1962 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1 x x 1

6 1 PHẠM THỊ XANH 1 8/8/1938 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1 x x 1

7 1 PHAN THỊ XOAN 1 10/8/1941 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

2 Hồ Thị An 3 12/22/1969 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

3 Hồ Thị Kiều Anh 5 5/1/2002 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

4 Hồ Thị Ngọc Ánh 5 4/8/2009 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

8 1 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 1 1/7/1935 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1 x   

9 1  ĐẶNG THỊ CẢNH 1 8/10/1966 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

10 1 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 1 10/3/1977 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1 x  

11 1 NGUYỄN THỊ THÂN 1 10/9/1956 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1 x  

12 1 TRƯƠNG QUỐC DẦN 1 2/3/1986 Nam Kinh Trưng Sơn Kim 1 x

2 Phạm Thị Hằng 2 7/20/1990 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

3 Trương Trần Uyển Nhi 3 9/16/2012 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

4 Trương Đình Khánh 3 5/1/2016 Nam Kinh Trưng Sơn Kim 1

5 Trương Tâm Như 3 10/2/2018 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

13 1 ĐÀO THỊ TÂM 1 09/04/1969 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1  

2 Ngô Tất Hoàn 2 12-12-1968 Nam Kinh Trưng Sơn Kim 1

3 Nguyễn Kim Trọng 3 18/10/1992 Nam Kinh Trưng Sơn Kim 1

4 Ngô Thị Nương 3 8/10/1998 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1 X

5 Ng. Tuấn Hoàng Phúc 6 13-10-2015 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

6 Nguyễn Thị Kim Ngân 6 12/28/2016 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

7 Nguyễn Thị Kim Quê 6 2/15/2019 Nữ Kinh Trưng Sơn Kim 1

14 1 NGUYỄN THỊ LÀI 1 03-08-1946 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1 x  

15 1 NGUYỄN VĂN HIỂN 1 10/10/1948 Nam Kinh Công Thương Sơn Kim 1 x

2 Nguyễn Thị Tịnh 2 22/6/1955 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1

3 Nguyễn Văn Hoàn 3 5/6/1989 Nam Kinh Công Thương Sơn Kim 1

4 Nguyễn Thị Duyên 3 14/6/1999 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1

5 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt 5 9/7/2018 Nam Kinh Công Thương Sơn Kim 1

16 1 NGUYỄN VĂN TIẾP 1 10/12/1973 Nam Kinh Công Thương Sơn Kim 1

2 Đặng Thị Thu 2 19/1/1981 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 22/6/2002 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1

4 Nguyễn Quỳnh Như 3 12/6/2008 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1

5 Nguyễn Văn Tuấn 3 8/3/2005 Nam Kinh Công Thương Sơn Kim 1



6 Nguyễn Thủy Tiên 3 05/04/2021 Nữ Kinh Công Thương Sơn Kim 1

17 1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 1 26/11/1957 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1 x 1

2 Trương Văn Chiến 3 05-05-1976 Nam Kinh An Sú Sơn Kim 1 x

18 1 LÊ THỊ NINH 1 30-05-1970 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1

2 Nguyễn Anh Đức 3 12-07-2002 Nam Kinh An Sú Sơn Kim 1

3 Nguyễn Anh Ngọc 3 04-07-2003 Nam Kinh An Sú Sơn Kim 1

19 1 HỒ THỊ SƠN 1 30-04-1957 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1 x  

20 1 NGUYỄN THỊ LAN 1 13/07/1961 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1 x x 1

21 1 HỒ THỊ HÀ 1 1/17/1959 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1

2 Trần Thị Huyền 3 15/4/1994 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1

3 Nguyễn Thị Thảo Vy 6 4/1/2013 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1

22 1 Phạm Thị Thảo 1 03-10-1958 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1 x  

23 1 NGUYỄN THỊ CHIÊN 1 04/05/1963 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1

2 Nguyễn Văn Hoan 3 20/10/1993 Nam Kinh An Sú Sơn Kim 1

24 1 HỒ THỊ THÌN 1 06/08/1965 Nữ Kinh An Sú Sơn Kim 1

26 1 PHAN VĂN BÁ 1 01/01/1963 Nam Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1 x x 1

2 Nguyễn Thị Minh 2 10-09-1962 Nữ Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1

27 1 TRẦN THỊ NGỤ 1 12-09-1941 Nữ Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1 x x 1

28 1 TRẦN THỊ LOAN 1 1965 Nữ Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1 x x 1

2 Trần Phương Thảo 6 08-04-2009 Nữ Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1

29 1 NGUYỄN TUẤN GIANG 1 15/05/1983 Nam Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1

2 Phan Thị Tâm 2 01/5/1973 Nữ Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1

3 Nguyễn Tâm Như 3 23/05/2011 Nữ Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1

4 Nguyễn Hải Đăng 3 21/10/2013 Nam Kinh Kim Cương 2 Sơn Kim 1

30 1 NGUYỄN THỊ ANH 1 3/10/1964 Nữ Kinh Khe Dầu Sơn Kim 1 x x 1

31 1 NGUYỄN NGỌC CƯƠNG 1 08-09-1964 Nam Kinh Khe Dầu Sơn Kim 1 x x 1

32 1 NGUYỄN HỮU CHẤT 1 12-08-1943 Nam Kinh Khe Dầu Sơn Kim 1 x  

33 1 Trần Văn Danh 1 10-05-1942 Nam Kinh Kim Cương1 Sơn Kim 1 x x 1

2 Dương Thị Diệm 2 01/01/1948 Nữ Kinh Kim Cương1 Sơn Kim 1

34 1 HÀ THỊ HÓA 1 08-07-1938 Nữ Kinh Kim Cương1 Sơn Kim 1 x x 1

35 1 CAO THỊ NỮ 1 06-10-1954 Nữ Kinh Kim Cương1 Sơn Kim 1 x  

36 1 TRẦN THỊ KIM HOA 1 28-08-1957 Nữ Kinh Kim Cương1 Sơn Kim 1 x  

37 1 LÊ  XUÂN TÍNH 1 25-10-1950 Nam Mường Kim Cương 1 Sơn Kim 1

2 Nguyễn Thị Thìn 2 25-10-1953 Nữ Mường Kim Cương 1 Sơn Kim 1

3 Dương Thị Sáu 3 1972 Nữ Kinh Kim Cương 1 Sơn Kim 1



4 Dương Đình Bảo 3 6/6/1998 Nam Kinh Kim Cương 1 Sơn Kim 1

5 Lê Thị Thuỳ Linh 6 04-02-2005 Nữ Mường Kim Cương 1 Sơn Kim 1

6 Lê Xuân Quân 6 03-05-2006 Nam Mường Kim Cương 1 Sơn Kim 1

7 Lê Xuân Đức 6 03-05-2006 Nam Mường Kim Cương 1 Sơn Kim 1

8 Lê Thị Huyền Diệu 6 11-01-2008 Nữ Mường Kim Cương 1 Sơn Kim 1

38 1 HỒ THỊ LAN 1 22/10/1930 Nữ Kinh Kim Cương 1 Sơn Kim 1 x X 1

39 1 LÊ THỊ CHÂU 1 01-01-1950 Nữ Mán Hà Trai Sơn Kim 1 x  

40 1 LÊ THỊ LƯU 1 10-08-1955 Nữ Mường Hà Trai Sơn Kim 1 x X 1

2 Lê Văn Phòn 3 16-03-1985 Nam Mường Hà Trai Sơn Kim 1 x

41 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO 1 06/04/1960 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1 x  

42 1 LÊ THỊ NHUNG 1 1/1/1953 Nữ Mán Hà Trai Sơn Kim 1 x  

43 1 TRẦN THỊ HÒE 1 3/26/1949 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1 x  

44 1 NGUYỄN THỊ HOA 1 16/3/1980 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

2 Lê Thị Kim Chi 3 15/8/2002 Nữ Mán Hà Trai Sơn Kim 1

 3 Lê Thị Cẩm Ly 3 1/8/2005 Nữ Mán Hà Trai Sơn Kim 1

4 Lê Thị Bảo Vi 3 21/11/2007 Nữ Mán Hà Trai Sơn Kim 1

5 Lê Đăng Huy 3 22/4/2010 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

6 Nguyễn Gia Hùng 3 4/28/2022 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

45 1 LÊ TỬ SỬU 1 6/29/1973 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

2 Trần Thị Hường 2 3/22/1972 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

3 Lê Tử Khánh 3 11/24/2000 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

4 Lê Tử Thành 3 7/10/2002 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

46 1 PHẠM THỊ CƯỞI 1 20/3/1983 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

2 Hoàng Ngọc Sơn 2 9/5/1981 Nam Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

3 Hoàng Thị Hương 3 19/11/2002 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

4 Hoàng Bảo Ngọc 3 2/6/2007 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

5 Hoàng Ngọc Vĩ 3 20/3/2009 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

6 Hoàng Công Đại 3 24/08/2020 Nam Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

47 1 NGUYỄN THÀNH CÔNG 1 30/03/1987 Nam Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

2 Trần Thị Mỹ 2 8/12/1988 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

3 Nguyễn Tiến Nam 3 10/7/2016 Nam Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

4 Nguyễn Minh Hiếu 3 28/10/2019 Nam Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

48 1 NGUYỄN HUY CƯỜNG 1 29/11/1983 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

2 Trần Thị Gái 2 2/27/1985 Nữ Kinh Hà Trai Sơn Kim 1

3 Nguyễn Trần Huy Kỹ 3 21/6/2009 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1



4 Nguyễn Trần Gia Bảo 3 3/9/2015 Nam Mán Hà Trai Sơn Kim 1

55 1 PHẠM THỊ QUANG 1 05-06-1964 Nữ Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1  

2 Hồ Thị Yến 3 03-09-1991 Nữ Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1

3 Nguyễn Văn Đăng 5 13-07-2016 Nam Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1

49 1 NGUYỄN THỊ TÂM 1 10/2/1964 Nữ Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1

2 Trần Xuân Bình 3 17/7/1997 Nam Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1

50 1 PHẠM ĐÌNH HƯỚNG 1 07/01/1972 Nam Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1

2 Phạm Văn Phương 3 11/02/2011 Nam Kinh Vũng Tròn Sơn Kim 1

51 1 LÊ VĂN TỨ 1 28/02/1936 Nam Mán Vũng Tròn Sơn Kim 1 X X 1

Lương Hậu Lê Thị Kim Nhung Hồ Thái Sơn 

PHÓ CHỦ TỊCH

Hương Sơn, ngày      tháng 11 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KT. CHỦ TỊCH

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG PHÒNG

Tổng cộng: 1.461 hộ, 2.802 khẩu
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